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BAI 


Các em học sinh thân mến I 

Cuốn Bài tập Vật lí 10 nâng cao là một bộ phận hữu cơ 
của sách giáo khoa Vật lí 10 nâng cao, nó sẽ giúp các em 
học tốt hơn môn Vật lí. Sách được chia làm hai phần, mỗi 
phần gồm các chương tương ứng vói các chương của sách 
giáo khoa Vật lí 10 nâng cao. 

Phần một gồm các bài tập ví dụ và đề bại. Các bài tập ví dụ 
là những bài tập.điển hình trong các chương nên được 
trình bày chi tiết. Các em có thể tìm thấy phương pháp giải 
chung cho các bài tập trong chương đó. 

Phần hai là các hướng dẫn và lời giải. Các em hãy cố 
gắng tìm cách giải các bài tập, đừng vội đọc phẩn này. 
Hãy xem lại bài học mỗi khi chưa tìm được cách giải một 
bài tập nào đó. Chỉ khi nào thực sự không tìm được cách 
giải các em mới xem hướng dẫn hoặc lời giải. 

Cuối mỗi chương có các bài tập về thí nghiệm rất lí thú, 
gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Hãy thực 
hiện các thí nghiệm trình bày ỏ đây. Các số liệu đo đạc 
của chính các em cũng sẽ là những bài tập hay. 

Chúc các em học giỏi và ngày càng yêu thích bộ môn 
Vật lí. 


Các tác giả 



Phần một BÊ BAI 

@tuùfnụ. I 

ĐỘNG HỌC CHÍT ĐICM ■■■■■■ 

• • 


I - BÀI TẬP VÍ DỤ 

Bài 1 

Một chất điểm chuyển động' trên một đường thẳng. Đồ thị chuyển động của nó 
được vẽ trên Hình 1.1. 

• *• \ 

1. Hãy mô tả chuyển động của chất điểm. 

2. Tính vận tốc trung bình và tốc độ trung bình của chất điểm trong các 
khoảng thời gian sau :0s-i-1 s;0s-ỉ-4s; 1 s-ỉ-5s;0s-ỉ-5s. 



Bài giải 

1. Trong khoảng thời gian từ t = 0 s đến t = 1 s, đồ thị chuyển động là một 
đường thẳng đi lên và làm một góc CỊ! với trục Ot. Như vậy chất điểm chuyển 
động thẳng đều theo chiều dương của trục toạ độ, từ vị trí có toạ độ bằng 0 đến vị 
trí có toạ độ bằng 4 cm. Vận tốc của chất điểm bằng : 

V = tana, = — = 4 cm/s 

1 1 
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Từ lúc t = 1 s đến t = 2,5 s, đồ thị là một đường thẳng đi xuống và làm một 

góc a 2 với trục Ot. Như vậy chất điểm chuyển động đều theo chiều ngược lại, tức 

là theo chiều âm của trục tọa độ, từ vị trí X = 4 cm đến vị trí X = -2 cm. Vận tốc 
của chất điểm là : 

_ -2-4 , 

V = tan cu = ——— = -4 cm/s 

2 1,5 


Từ lúc t = 2,5 s đến lúc t = 4 s, đồ thị là một đường nằm ngang song song với 
trục thời gian, chất điểm đứng yên ở vị trí có toạ độ X = - 2 cm. 

Từ lúc t = 4 s đến t = 5 s, đồ thị là một đường thẳng đi lên và làm một góc a 3 

với trục Ot. Như vậy chất điểm chuyển động thẳng đều theo chiều dương của trục 

tọạ độ từ vị trí X = - 2 cm đến vị trí X = 0 cm. Vận tốc của chất điểm là : 

• > • * » 

0 - (-2) „ , 

V = tan cu =---= 2 cm/s 

3 1 

2. Vận tốc trung bình được tính theo công thức : 

độ dời _ x 2 - Xj 


v tb = 


khoảng thời gian 


t 2 - tj 


Tốc độ trung bình được tính theo công thức : 

Aa „_ ... _ quãng đường đi được 

Tốc độ trung bình = ,, , , . — : — 

khoang thời gian 

a) Lúc tj = 0 s thi Xj - 0 om ; lúc t 2 = 1 s thì x 2 = 4 cm, hay là 


At = t 2 - tj = 1 s - 0 = 1 s 
Độ dời trong khoảng thời gian đó là : 


Àx = x 2 - X 1 = 4 - 0 = 4 cm 


Vậy : 


_ Ax 4 _ 

v -» = ii = 4 cm/s - 


Quãng đường đi được trong khoảng thời gian đó là 


As = 


Xo - X 


Vậy : 


= 4 - 0 = 4 cm 
As 


Tốc độ trung bình = —7 = 4 cm/s. 

At 


b) Lúc tj = 0 s thì X[ = 0 cm ; lúc t 2 = 4 s thì x 2 = -2 cm 

At —■ to ti = 4 0 — 4 s 



Ax = Xo - X, = -2 - 0 = -2 cm 


Vậy: 


v tb = 


Ax _ -2 
At = 4 


= - 0,5 cm/s 


Do chuyển động khồng theo một chiều cho nên ta tính quãng đường đi được 
như sau: 

Từ tj = 0 s đến t'j = 1 s, quãng đường đi được là Asj = |x 2 - x J I = |4 - ol = 4 cm. 

Từ tj = 1 s đến tị' = 2 s, quãng đường đi được là As 2 = lo — 4| =4 cm. Từ ti = 2 s 

đến ti" = 2,5 s, quãng đường đi được là As 3 - 1-2 - ol = 2 cm. Từ ti" = 2,5 s đến 
t 2 = 4 s, chất điểm dừng lại ở điểm X = -2 cm, quãng đường đi được là As 4 = 0. 

Vậy quãng đường đi được trong khoảng thời gian từ tj = 0 s đến t 2 = 4 s là : 

As = Asj + As 2 + As 3 = 4 + 4 + 2 = 10 cm 
Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là : 


Tốc độ trung bình = 


As _ 10 

Ãt = T 


= 2,5 cm/s 


Ta nhận thấy giá trị của vận tốc trung bình và tốc độ trung bình trong cùng 
khoảng thời gian đó là khác nhau. 


c) Tương tự, trong khoảng thời gian At = t 2 - t] = 5 - 1 = 4 s, ta có : 

Ax = Xo - X, = 0 - 4 = - 4 cm 


I 

_ Ax _ 4 

v '» = M = 4 cm/s 


As = As 2 + As 3 + As 4 + As 5 = 4 + 2 + 0 + 2 = 8cm 

As 8 

Tốc độ trung bình = T7 = 4 = ^ cm / s 


d) Trong khoảng thời gian At = t 2 - t] = 5 - 0 = 5 s, ta có : 

Ax = x 2 — X[ = 0- 0 = 0 cm 

v tb = J = 0 cm/s 

As = Asj ■+■ As 2 + As 3 ■+■ As 4 + As 5 = 4 + 4 + 2"t"0"t"2 = 12 cm 

„. , As 12 _ . . 

Tốc độ trung bình = Ặ7 = 5 “ 2,4 cm/s 
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Bài 2 

Một xe nhỏ trượt trên máng nghiêng đệm khí. Chọn trục toạ độ Ox trùng với 
máng và có chiều dương hướng xuống phía dưới. Biết rằng, gia tốc của xe không đổi 

là 8 cm/s 2 , và lúc xe đi ngang qua gốc toạ độ, vận tốc của nó là Vq = - 6 cm/s. 

1. Viết phương trình chuyển động của xe, lấy gốc thời gian là lúc xe đi ngang 
qua gốc toạ độ. 

2. Hỏi xe chuyển động theo hướng nào, sau bao lâu thì xe dừng lại ? Lúc đó 
xe nằm ở vị trí nào ? 

3. Sau đó xe chuyển động như thế nào ? Hãy tính vận tốc của xe sau 3 s kể từ 
lúc dừng lại. Lúc đó xe nằm ở vị trí nào ? 

Bài giải 

1. Phương trình chuyển động của xe là phương trình chuyển động thẳng biến 
đổi đều với vận tốc ban đầu Vq = - 6 cm/s, gia tốc bằng 8 cm/s 2 và vị trí ban đầu 
Xq = 0 cm. Phương trình đó là : 

X = - 6.t + ị .8.t 2 (1) 

2 , 

2. a) Xe chuyển động đi lên phía trên theo chiều âm của trục Ox và dừng lại 
khi vận tốc bằng không. Ta có : 

V = v 0 + at = - 6 + 8.t = 0 (2) 

Từ đó suy ra : 

8.t = 6 , hay t = % = 0,75 s 

8 

b) Vị trí của xe lúc đó là : 

X = - 6.0,75 + ị .8.(0,75) 2 = - 2,25 cm . 

> 2 

3. a) Sau khi đạt vận tốc bằng 0 thì xe chuyển động nhanh dần đều theo chiều 
ngược lại xuống phía dưới (chiều dương của trục Ox). 

b) Vận tốc của xe được tính theo công thức (2). Sau 3 s kể từ lúc xe dừng lại, 
tức là ở thời điểm t = 0,75 + 3 = 3,75 s, vận tốc của xe lúc đó bằng : 

v = v 0 + at =-6 + 8.3,75 = 24 cm/s 

c) Lúc đó vị trí củạ xe là : 

X = - 6 .3,75 + — ,8.(3,75) 2 = 33,75 cm 

Á* 
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II - ĐỀ BÀI 


1.1. Trong một lần thử xe ô tô, người ta xác định được vị trí của xe tại các thời 
điểm cách nhau cùng một khoảng thời gian 1 s (xem bảng dưới đây). 

Hãy xác định vận tốc trung bình của ô tô : 

a) Trong giây đầu tiên. 

b) Trong 3 giây cuối cùng. 

c) Trong suốt thời gian quan sát. 


X (m) 

0 

2,3 

9,2 

20,7 

36,8 

57,5 

t(s) 

0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 


1.2. Một ngựời tập thể dục chạy trên một đường thẳng. Lúc đầu ngườLđó chạy 
với vận tốc trung bình 5 m/s trong thời gian 4 min. Sau đó người ấy giảm 
vận tốc còn 4 m/s trong thời gian 3 min. 

a) Hỏi người đó chạy được quãng đường bằng bao nhiêu ? 

b) Vận tốc trung bình trong toàn bộ thời gian chạy bằng bao nhiêu ? 

1.3. Một người bơi dọc theo chiều dài 50 m của bể bơi hết 40 s, rồi quay lại vế chỗ 
xuất phát trong 42 s. Hãy xác định vận tốc trung bình và tốc độ trung bình : 

a) Trong lần bơi đầu tiên theo chiều dài của bể bơi. 

b) Trong lần bơi về. 

c) Trong suốt quãng đường đi và về. 

1.4. Hai ô tô cùng xuất phát từ Hà Nội đi Vinh, chiếc thứ nhất chạy với vận tốc 
trung bình 60 km/h, chiếc thứ hai chạy với vận tốc trung bình 70 km/h. Sau 
1 h 30 min chiếc thứ hai dừng lại nghỉ 30 min rồi tiếp tục chạy với vận tốc 
như trước. Coi các ô tô chuyển động trên một đường thẳng. 

a) Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai xe trên cung một hệ trục toạ độ. 

b) Hỏi sau bao lâu thì xẹ thứ hai đuổi kịp xe đầu ? 

c) Khi đó hai xe cách Hà Nội bao xa ? 

1.5. ĐỔ thị chuyển động của một người đi bộ và một người đi xe đạp được biểu 
diễn như Hình 1.2 

a) Hãy lập phương trình chuyển động của từng người. 

b) Dựa trên đồ thị, xác định vị trí và thời điểm hai người gặp nhau. 

c) Từ các phương trình chuyển động đã thành lập ở câu a, tìm vị trí và thời’ 
điểm hai người gặp nhau. So sánh các kết quả tìm dược ở câu a và b. 
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1.6. Lúc 6 h, một đoàn tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 
45 km/h. Sau khi chạy được 40 min thì tàu dừng lại ở một ga trong 10 min. 
Sau đó lại tiếp tục chạy với vận tốc bằng lúc đầu. Lúc 6 h 50 min, một ô tô 
khỏi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang với vận tốc 60 km/h. 
Coi chuyển động của tàu và ô tô là thẳng đều. 

a) Vẽ đồ thị chuyển động của tàu và của ô tô trên cùng một hệ trục toạ độ, 

\ 

b) Căn cứ vào đồ thị, xác định vị trí và thời gian ô tô đuổi kịp đoàn tàu. 

c) Lập phương trình chuyển động của tàu và của ô tô kể từ lúc ôtô bắt đầu 
chạy và tìm vị trí, thời điểm ô tô đuổi kịp tàu. So sánh với kết quả tìm được ở 
câu a và b. 

1.7. Lúc 7 h, một ô tô chạy từ Hải Phòng về Hà Nội với vận tốc 60 km/h: 
Cùng lúc, một ô tô chạy từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc 75 km/h. Biết 
Hải Phòng cách Hà Nội 105 km và coi chuyển động là thẳng. 

a) Lập phương trình chuyển động của hai xe trên cùng một trục toạ độ, lấy 
gốc tại Hà Nội và chiều dương là chiều từ Hà Nội đi Hải Phòng, vầ lấy lúc 
7 h làm gốc thời gian. 

b) Tính vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau. 

c) Vẽ đồ thị hai xe trên cùng một hình. Dựa vào đồ thị, xác định vị trí và thời 
điểm hai xe gặp nhau, So sánh với kết quả tính được ở câu b. 

1.8. Một ô tô chạy trên một đường thẳng với vận tốc 25 m/s. Hai giây sau, vận 
tốc của xe là 20 m/s. Hỏi gia tốc trung bình của xe trong khoảng thời gian 
đó bằng bao nhiêu ? 
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1.9. Một chất điểm chuyển động trên một đường thẳng. Lúc t = 0, vận tốc của nó 
là 5 m/s ; lúc t.= 4 s, vận tốc của nó là 21 m/s. Hỏi: 

a) Gia tốc trung bình của nó trong khoảng thòi gian đó bằng bao nhiêu ? 

b) Ta có thể tính được vận tốc trung bình của nó trong khoảng thời gian đó 
nhò các số liệu trên được không ? Giải thích. 

t 

1.10. Một êlectron chuyển động trong ống đèn hình của một máy thu -hình. Nó 

tăng tốc đều đặn từ vận tốc 3.10 4 m/s đến vận tốc 5.10 6 m/s trên một đoạn 
đường thẳng bằng 2 cm. Hãy tính : 

a) Gia tốc của êlectron trong chuyển động đó. 

b) Thời gian êlectron đị hết quãng đường đó. 

\ 

- 1 . 11 . Một ô tô chạy đều trên đường thẳng với vận tốc 30 m/s vượt quá tốc độ cho 
phép và bị cảnh sát giao thông phát hiện. Chỉ sau 1 s khi ô tô đi ngang qua 

một cảnh sát, anh này phóng xe đuổi theo với gia tốc không đổi bằng 3 m/s 2 . 

a) Hỏi sau bao lâu thì anh cảnh sát đuổi kịp ô tô ? 

b) Quãng đường anh đi được là bao nhiêu ? 

1 . 12 . Một tàu thuỷ tăng tốc đều đặn từ 15 m/s đến 27 m/s trên một quãng đường 
thẳng dài 70 m. Hãy xác định : 

â) Gia tốc của tàu. 
b) Thời gian tàu chạy. 

1 . 13 . Một ô tô chạy trên một con đường thẳng với vận tốc không đổi là 40 km/h. 
Sau một giờ, một ô tô khác đuổi theo với vận tốc không đổi từ cùng điểm 
xuất phát và đuổi kịp ô tô thứ nhất sau quãng đường 200 km. 

a) Tính vận tốc của ô tô thứ hai. 

b) Giải bài toán bằng đồ thị. 

1 . 14 . Một vật chuyển động thẳng có vận tốc là 5,2 m/s. Hỏi vận tốc của nó sau 
2,5 s bằng bao nhiêu, nếu : 

a) Gia tốc của nó bằng 3 m/s 2 ? 

b) Gia tốc của nó bằng -3 m/s 2 ? 

* 

1.15. Vận tốc ban đầu của một vật chuyển động dọe theo trục Ox là -6 cm/s khi 
nó ở gốc toạ độ. Biết gia tốc của nó không đổi là 8 cm/s , hãy tính : 

a) Vị trí của nó sau 2 s. 

b) Vận tốc của nó sau 3 s. 
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1.16. Một êlectron có vận tốc ban đầu là 3.10 5 m/s. Nếu nó chịu một gia tốc bằng 
8.10 14 m/s 2 thì: 

a) Sau bao lâu nó đạt được vận tốc 5,4.10 5 m/s ? 

b) Quãng đường nó đi được là bao nhiêu trong khoảng thời gian đó ?' 

1.17. Một máy bay phản lực khi hạ cánh có vận tốc tiếp đất là 100 m/s. Biết rằng 
để giảm tốc độ, gia tốc cực đại của máy bay có thể đạt được bằng -5 m/s . 

a) Tính thòíi gian nhỏ nhất cần để máy bay dừng hẳn lại kể từ lúc tiếp đất. 

b) Hỏi máy bay này có thể hạ cánh an toàn trên một đường băng dài 0,8 km 
được không ? 

1.18*. Một bạn học sinh tung một quả bóng cho một bạn khác ở trên tầng hai cao 
4 m. Quả bóng đi lên theo phương thẳng đứng và bạn này giơ tay ra bắt được 
quả bóng sau 1,5 s. 

a) Hỏi vận tốc ban đầu của quả bóng là bao nhiêu ? 

b) Hỏi vận tốc của quậ bóng lúc bạn này bắt được là bao nhiêu ? 

1.19. Một người ném một quả bồng từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với 
vận tốc 4 m/s. 

a) Hỏi khoảng thời gian giữa hai thời điểm mà vận tốc của'quả bóng có cùng 
độ lớn bằng 2,5 m/s là bao nhiêu ? 

b) Độ cao lúc đó bằng bao nhiêu ? 

1.20*. Một vật rơi tự do, trong giây cuối cùng rơi được 34,3 m. Tính thời gian từ 

lúc bắt đầu rơi đến lúc chạm đất. 

* 

1.21. Người ta thả một hòn đá từ một cửa sổ ở độ cao 8 m so với mặt đất (vận tốc 
ban đầu bằng không) vào đúng lúc một hòn bi thép rơi từ trên mái nhà 
xuống đi ngang qua với vận tốc 15 m/s. Hỏi hai vật chạm đất cách nhau một 
khoảng thời gian bằng bao nhiêu ? Bỏ qua sức cản của không khí. 

1.22*. Để biết độ sâu của một cái hang, những người thám hiểm thả một hòn đá từ 
miệng hang và đo thời gian từ lúc thả đến lúc nghe thấy tiếng vọng của hòn 
đá khi chạm đất. Giả sử người ta đo được thời gian là 13,66 s. Tính độ sâu 

của hang. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2 và vận tốc âm trong không 

khí là v^ = 340 m/s. 

1.23*. Một hòn bi được thả rơi tự do, vận tốc ban đầu bằng 0. Gọi Sị là độ dời của 
hòn bi sau giây đầu tiên. 

a) Hãy tính độ dời của hòn bi theo S! trong những khoảng thời gian bằng nhau 
liên tiếp và bằng 1 s. 
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b) Hãy tính hiệu của các độ dời thực hiện trong những khoảng thời gian bằng 
nhau liên tiếp, bằng 1 s và nghiệm lại rằng hiệu đó bằng một số không đổi và 

bằng 2S}. 

1.24. Lúc trời không có gió, một máy bay bay từ địa điểm A đến địa điểm B theo 
một đường thẳng với vận tốc không đổi 100 m/s hết 2 h 20 min. Khi bay 
trở lại, gặp gió nên từ B về A máy bay bay hết 2 h 30 min. Xác định vận tốc 
của giố. 

1.25. Trên một con sông chảy với vận tốc không đổi 0,5 m/s, một người bơi ngược 
dòng 1 km rồi ngay lập tức bơi quay trở lại về vị trí ban đầu. Hỏi thời giari 
bơi của người đó là bao nhiêu ? Biết rằng, trong nước lặng người đó bơi với 
vận tốc 1,2 m/s. Hãy so sánh với thời gian người đó có thể bơi được trong 
dòng sông lặng yên (không chảy). 

1.26. Một phi công muốn máy bay của mình bay về hướng Tây trong khi giỏ thổi 
về hướng Nam với vận tốc 50 km/h. Biết rằng khi không có gió, vận tốc của 
máy bay là 200 km/h. 

a) Hỏi phi công đó phải lái máy bay theo hướng nào ? 

b) Khi đó vận tốc của máy bay so với mặt đất là bao nhiêu ? 

1.27. Một ô tô chạy với vận tốc 50 km/h trong trời mưa. Mưa rơi theo phương 
thẳng đứng. Trên cửa kính bên của xe, các vệt mưa rơi làm với phương thẳng 

đứng một góc 60° 

a) Xác định vận tốc của giọt mưa đối với xe ô tô. 

b) Xác định vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất. 

1.28. Ô tô A chạy thẳng vể hướng Tây với vận tốc 40 km/h. Ô tô B chạy thẳng về 
hướng Bắc với vận tốc 60 km/h. Hãy xác định vận tốc của ô tô B đối với 
người ngồi trên ô tô A. 

1.29. Một nhóm học sinh làm thí nghiệm chuyển động của một xe trượt trên-một 
máng nghiêng đệm khí. Máng nghiêng một góc so với mặt nằm ngang. Vận tốc 
tức thời của xe được ghi nhờ một cảm biến quang điện nối với một mầy hiển 
thị. Trong một lần thí nghiệm, nhóm học sinh này đã ghi được kết quả sau: 


Toạ độ (cm) 

20 

40 

60 

80 

100 

Vận tốc (m/s) 

0,386 

0,560 

0,687 

0,791 

0,884 


Hãy tính gia tốc của xe với giả thiết xe chuyển động nhanh dần đều. 

1.30. Người ta làm thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do của một hòn bi thép, Sử dụng 
một bộ phận đo vận tốc nói ở bài tập 1.29 để đo vận tốc hòn bi rơi ở cuối 
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những quãng đường khác nhau. Các kết quả thí nghiệm được ghi trong 
bảng sau : 


Toa đô 
* * 

(cm) 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Vận tốc 
(m/s) 

1,980 

2,803 

3,433 

3,964 

4,432 

4,848 

5,238 


Giá trị của gia tốc rơi tự do g đo được trong thí nghiệm này bằng bao nhiêu ? 
Quy luật về rơi tự do có được nghiệm đúng không ? 

1.31. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox. Phương trình chuyển động của nó 
có dạng sau : 

x = -t 2 +10t + 8, t tính bằng giây, X tính bằng mét. 
Chọn câu đúng trong các câu sau : 

Chất điểm chuyển động 

A. nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục Ox. 

B. nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm của truc Ox. 

• m 

c. chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ox. 

D. chậm dần đều rồi nhanh dần đều theo chiều âm của truc Ox. 

* m 

E. chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của 
trục Ox. 

1.32. Hai xe A và B chuyển động trên cùng 
một đường thẳng, xuất phát từ hai vị 
trí cách nhau một khoảng bằng /. Đồ 
thị vận tốc theo thời gian của chúng 
được biểu diễn trên một hệ trục toạ 

• * • m m 

độ là hai đường song song (Hình 1.3). 

Câu nào sau đây là đúng ? 

A. Trong khoảng thời gian từ 0 — t|, 
hai xe chuyển động đều. 

B. Trong khoảng thời gian từ 0 - t], 
hai xe chuyển động chậm dần đều. 

c. Trong khoảng thời gian từ 0 - tj, 
hai xe chuyển động nhanh dần đều. 
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D. Hai xe có cùng một gia tốc. 

E. Hai xe luôn luôn cách nhau một khoảng cố định, bằng /. 

1.33. Một thang máy chuyển động khồng vận tốc ban đầu từ mặt đất đi xuống một 

giếng sâu 150 m. Trong 2/3 quãng đường đầu tiêrí, thang có gia tốc 0,5 m/s 2 ; 
trong 1/3 quãng đường sau, thang chuyển động chậm dần đều cho đến khi 
dừng hẳn ở đáy giếng. 

Vận tốc cực đại mà thang máy đạt được là giá trị nào sau đây ? 

A. 5 m/s. B. 10 m/s. c. 30 m/s. 

D. 25 m/s. E. 40 m/s. 

1.34. Cũng bài tập trên, hỏi giá trị nào của gia tốc trong giai đoạn sau là đúng ? 

(Chọn chiều dương trục Ox hướng xuống dưới). 

1 

A. 0,5 m/s 2 B. - 0,5 m/s 2 c. 1 m/s 2 

D. -1 m/s 2 E. - 2 m/s 2 

1.35. Trong một thí nghiệm xe lăn trên máng nghiêng, người ta đã ghi được vị trí 
của xe tại các thời điểm khác nhau trong bảng sau đây : 


Vi trí 
• 

A 

B 

c 

D 

E 

G 

H 

' t(s) 

0 

0,4 

0,8 

1,2 

1,6 

2,0 

2,4 

x(cm) 

1,5 

12,0 

21,0 

28,5 

34,5 

39,0 

42,0 


a) Hãy xác định gần đúng vận tốc tức thời của xe tại các vị trí B, c, D, 
E và G. 

b) Tính gia tốc trung bình trong những khoảng thời gian 0,4 s. 

Em có nhận xét gì về chuyển động này ? 

1.36. Trong một thí nghiệm trên máng nghiêng của đệm khí, vị trí của xe trượt 
dược ghi lại sau các khoảng thời gian đều đặn 20 ms (1 ms là 1 miligiây, 
bằng 0,001 s) trong bảng sau : 


Vi trí 

* 

A 

B 

c 

D 

E 

X (mm) 

0 

20 

35 

45 

50 


Hãy xác định gần đúng vận tốc tức thời tại các vị trí B, c, D. 
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1.37. Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 5 cm. Tốc độ góc 
của nó không đổi, bằng 4,7 rad/s. 

a) Vẽ quỹ đạo của nó. 

b) Tính tần số và chu kì quay của nó. 

c) Tính tốc độ dài và biểu diễn vectơ vận tốc tại hai điểm trên quỹ đạo 
cách nhau 1/4 chu kì. 

1.38. Một chất điểm chuyển động đều trên một quỹ đạo tròn, bán kính 0,4 m. Biết 
rằng nó đi được 5 vòng trong một giây. Hãy xác định tốc độ dài và gia tốc 
hướng tâm của nó. 

1.39. Xác định gia tốc hưóng tâm của một chất điểm chuyển động trên một đường 
tròn bán kính 3 m, tốc độ dài không đổi bằng 6 m/s. 

1.40. Để chuẩn bị bay trên các con tàu vũ trụ, các nhà du hành phải luyện tập 
trên máy quay li tâm. Giả sử ghế ngồi ở cách tâm của máy quay một 
khoảng 5 m và nhà du hành chịu một gia tốc hướng tâm bằng 7 lần gia tốc 
trọng trường g. Hỏi: 

a) Tốc độ dài của nhà du hành bằng bao nhiêu ? 

b) Tốc độ góc bằng bao nhiêu (tính ra vòng/phút) ? 

1.41. Từ trường có thể buộc một hạt mang điện chuyển động theo một quỹ đạo tròn. 

Giả sử ữong từ trường, một êlecữon có gia tốc hưóng tâm là 3,5.10 14 m/s . Hỏi 
tốc độ dài của nó bằng bao nhiêu nếu bán kính quỹ đạo bằng 15 cm ? 

1.42. Trong hệ quy chiếu gắn với tâm Trái Đất, Trái Đất quay một vòng xung 
quanh trục Bắc - Nam hết một ngày đêm. Coi Trái Đất là một quả cầu bán 

kính R đ = 6 400 km. 

a) Tính tốc độ dài của một điểm nằm ở xích đạo, và của một điểm ở vĩ độ 

45°Tc. / 

b) Trung tâm phóng tên lửa vũ trụ của châu Âu đặt ở Ku-ru, Guy-an (thuộc 
Pháp) nằm gần xích đạo. Hỏi với lí do vật lí nào, người ta lại chọn vị trí 
đó ? 

c) Phải phóng tên lửa vũ trụ theo hướng nào để có lợi nhất về vận tốc ? 

1.43. Khi làm thí nghiệm về động học, bạn Vân đã ghi được bảng số liệu và đồ thị 
dưới đây (Hình 1.4). Hãy trình bày và giải thích hai cách xác định gần đúng 
vận tốc tức thời của vật chuyển động tại thời điểm t = 0,2 s. 
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Hình 1.4 


1.44. Một bạn đã làm thí 

* I 

nghiệm chuyển động của 
bọt khí trong ống thẳng và 
ghi được số liệu rồi vẽ đồ 
thị như Hình 1.5. Mỗi 
đường thẳng trên đồ thị 
ứng với một góc nghiêng 
của Ống. 

Hãy phân tích và xác định 
tính chất của chuyển dộng 
của bọt khí. 



Hình 1.5 

t 



2-BTVL 10(NC)-A 
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Qluùỷnạ, II 

ĐỘNG LỰC HỌC CHÍT f>l€M 

• • • 


I - BÀI TẬP VÍ DỤ 


Bài 1 

Một vật có khối lượng m = 2 kg, 
chuyển dộng dưới tác dụng của một lực 

kéo F k biến đổi theo thời gian, và một 

lực cản F c có độ lớn không đổi là 2 N. 

ĐỒ thị vận tốc của vật như trên 
Hình 2.1. 

Hãy vẽ đồ thị biểụ diễn sự biến 
thiên của độ lớn lực kéo theo thời gian. 

Bài giải 

Theo định luật n Niu-tơn : 

• * 

F k - F c = ma 

do đó F k -ma + F c (1) 

Trong 2 giây đầu, đồ thị vận tốc 
là một đoạn thẳng dốc lên, vật chuyển 
động nhanh dần đều với gia tốc : 

Av 2 2 

a = — = — = 1 m/s 

At 2 



F(N)a 

4-; 

3- 

2.i- 7 -, 

1 .ị-.-Ị '-; 

o 2 4 6 8 10 t (s) 

Hình 2.2 


Thay vào (1): F k = 2.1 + 2 = 4 N 

Trong 4 giây tiếp theo, đồ thị vận tốc là đoạn thẳng song song với trục hoành, 
vật chuyển động đều, gia tốc a = 0. Theo công thức (1), ta có : 

F k = F c = 2 N 

Khi đó lực kéo cân bằng với lực cản. 
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Trong 4 giây cuối, đồ thị vận tốc là đoạn thẳng dốc xuống, vật chuyển động 
chậm dần đều với gia tốc : 



Av 

At 


0-2 


= - 0,5 m/s 


Theo công thức (1), ta có : 


F k = 2.(- 0,5)+ 2= 1 N 


ĐỒ thị của lực kéo F k theo thời gian được biểu diễn như trên Hình 2.2. 

Bài 2 (Bài tập trắc nghiệm) 

Trong Hình 2.3, iĩIị = 0,5 kg ; 
m 2 = 0,8 kg ; hệ số ma sát nghỉ và hệ số 

ma sát trượt giữa vật m 2 và mặt bàn đều 
là p = 0,2. Người ta giữ cho hệ đứng yên, 
rồi truyền cho m 2 một vận tốc ban đầu 
v 0 có hướng như' hình vẽ. Hãy chọn câu 
mô tả đúng về chuyển động của vật 1 : 

A. Vật 1 chuyển động chậm dần đều lên trên, đến một độ cao nhất định, rồi 
chuyển động nhanh dần đều xuống dưới. 

B. Vật 1 chuyển động đều lên phía trên. 

c. Vật 1 chuyển động chậm dần đều lên trên đến một độ cao nhất định rồi 
dừng lại. 

D. Có thể xảy ra một trong 3 khả năng nói trên, tuỳ thuộc vào độ lớn của v 0 . 



m 


n I' _ _ I _ A A 


Gợi ỷ: 

Khi làm loại bài trắc nghiệm, cần vận dụng kiến thức đã học để nhanh chóng 
loại trừ những phương án trả lời sai và lựa chọn phương án đúng. Trong bài này : 

Sau khi vật 2 được truyền vận tốc v 0 , trọng lực Pj (hướng xuống dưới) và 

Fms (hướng sang phải) đều có tác dụng cản trở chuyển động của hệ. Vậy hệ 
không thể chuyển động đều được. Ta loại ngay câu B. 

Câu A và câu c đều có ý đầu đúng (hệ chuyển động chậm dần đều). Sau khi 

hệ dừng lại, trọng lực Pj có xu hướng kéo vật 1 đi xuống và kéo vật 2 đi sang bên 
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phải. Lực ma sát lúc này sẽ hướng sang trái để cản trở chuyển động của hệ. Để lựa 

chọn giữa các khả năng A và c ta phải so sánh P] với giá trị cực đại F ms của lực 
ma sát nghỉ: 

p l = mi g = 0,5.9,8 = 4,9 N 
F ms = pm 2 g = 0,2.0,8.9,8 = 1,57 N 

Với số liệu của bài này ta dễ dàng thấy P] > F ms . Vậy, sau giai đoạn chuyển 
động chậm dần đều, hệ không dừng lại mà sẽ chuyển động nhanh dần đều theo 
chiều ngược lại, A đúng. 

(Nếu số liệu trong đầu bài dẫn đến Pj < F ms thì c đúng). 

Trong các lập luận trên, ta thấy độ lớn của v 0 không ảnh hưởng đến chiều 
hướng diễn biến của hiện tượng, vậy ta loại D. 


Bài 3 

Một chiếc bàn tròn bán kính 
R = 35 cm, quay quanh trục thẳng đứng 

với vận tốc góc co = 3 rad/s. 

Hỏi ta có thể đặt một vật nhỏ trên 

* * * 

vùng nào của bàn mà vật không bị văng 
ra xa tâm bàn ? Hệ số ma sát nghỉ giữa 

vật và mặt bàn là p n = 0,25. 

Bài giải 



để đóng vai trò của 


vi hình tròn đồng tâm với 


Vật sẽ không bị văng đi nếu lực ma sát nghỉ của mặt bàn đủ 
lực hướng tâm : F msn = F ht 

mà F msn < ịi^mg ; F ht = mco 2 r 

ở đây r là khoảng cách từ vật đến tâm bàn, Hình 2.4. 

2 

Từ đó : mco r < Pning 

. ^ Png _ 0,25.9,8 A/VT _ 
r < — i Y = ——— » 0,27 m 
co 3 

Vậy, để vật không bị văng, ta cần đặt nó trong phạm 
bàri, bán lánh 27 cm. 

(Đáp số này chấp nhận được vì r < R). 
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II - ĐỂ BÀI 

2.1. Hãy xác định lực do vật nặng làm căng 
các dây AC, AB. Các số liệu cho trên 
Hình 2.5. 

2.2. Chọn câu đúng, 

Khi đang đi xe đạp trên đường nằm 
í ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn đi tiếp 
chứ chưa dừng ngay. Đó là nhờ 

A. trọng lượng của xe. 

B. lực ma sát. 

* 

c. quán tính của xe. 

D. phản lực của mặt đường. 

2.3. Giải thích tác dụng của dây an toàn trên xe ô 

2.4. Giải thích tác dụng của các đường băng trên sân bay đối với việc cất cánh và 
hạ cánh của máy bay. 

2.5. Rất khó đóng đinh vào một tấm ván mỏng và nhẹ. Nhưng nếu ta áp một 
vật nào đó vào phía bên kia tấm ván thì lại có thể dễ dàng đóng được đinh. 
Vì sao ? 

2.6. Chọn câu phát biểu đúng. 

A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được. 

B. Nếu thôi không tác dụng lực vào vật thì vật đang chuyển động sẽ dừng lại. 
c. Vật nhất thiết phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng. 

D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi. 

2.7. Một quả bóng có khối lượng 0,2 kg bay với vận tốc 25 m/s đến đập vuông 
góc với một bức tường rồi bị bật trở lại theo phương cũ với vận tốc 15 m/s. 
Khoảng thời gian va chạm bằng 0,05 s. Tính lực của tường tác dụng lên quả 
bóng, coi lực này là không đổi trong suốt thời gian tác dụng. 

2.8. Lực F| tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian 0,8 s làm vận tốc của nó 

thay đổi từ 0,4 m/s đến 0,8 m/s. Lực khác F 2 tác dụng lên nó trong khoảng 

thời gian 2 s làm vận tốc của nó thay đổi từ 0,8 m/s đến 1 m/s (Fị và F 2 
luôn cùng phương với chuyển động). 

Fi 

a) Tính tỉ số , biết rằng các lực này không đổi ương suốt thời gian tác dụng. 

F 2 

b) Nếu lực F 2 tác dụng lên vật ương khoảng thời gian 1,1 s thì vận tốc của 
vật thay đổi thế nào ? 


c 
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2.9. Một lực tác dụng vàờ một yật trong khoảng thời gian 0,6 s làm vận tốc của 
nó thay đổi từ 8 cm/s đến 5 cm/s (lực cùng phương với chuyển động). Tiếp 
đó, tăng độ lớn của lực lên gấp đôì trong khoảng thời gian 2,2 s nhưng vẫn 
giữ nguyên hướng của lực. Hãy xác định vận tốc của vật tại thời điểm cuối. 

2.10. Một lực F truyền cho vật có khối lượng mj một gia tốc bằng 8 m/s , truyền 

cho một vật khác có khối lượng m 2 một gia tốc bằng 4 m/s 2 . Nếu đem ghép 
hai vật đó lại thành một vật thì lực đó truyền cho vật ghép một gia tốc bằng 
bao nhiêu ? 


2.11. Một vật có khối lượng 3 kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc v 0 = 2 m/s 
thì chịu tác dụng của một lực 9 N cùng chiều với Vq. Hỏi vật sẽ chuyển động 
10 m tiếp theo trong thời gian là bao nhiêu ? 

2.12. Một vật khối lượng m = 0,5 kg chuyển động nhanh dần đều vái vận tốc ban 
đầu v 0 = 2 m/s. Sau thời gian t = 4 s, nó đi được quãng đường s = 24 m. Biết 

rằng vật luôn chịu tác dụng của lực kéo F k và lực cản F c = 0,5 N. 

a) Tính độ lớn của lực kéo. 

b) Nếu sau thời gian 4 s đó, lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật sẽ 
dừng lại ? 

* 

2.13. Một vật nhỏ khối lượng 2 kg, lúc đầu đứng yên. Nó bắt đầu chịu tác dụng 
đồng thời của hai lực Fj = 4 N và F 2 = 3 N. Góc giữa Fị và F 2 là 30°. 


Tính quãng đường vật đi được sau 1,2 s. 


2.14. Hợp lực tác dụng lên một 

xe ô tô biến thiên theo đồ 

thị ở Hình 2.6. Biết xe có 

khối lượng 2 tấn, vận tốc 

ban đầu bằng 0. Vẽ đồ thị 

vận tốc của xe. 

■ 

2.15. Hai người kéo một sợi dây 
theo hai hướng ngược 
nhau, mỗị người kéo một 

lực 50 N. Hỏi sợi dây có đứt hay không nếu nó chỉ chịu được lực căng tối đa 
là 80 N ? 
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2.16. Tính gia tốc rơi tự do ở độ cao 5 km và ở độ cao bằng nửa bán kính Trái Đất. 

Cho gia tốc rơi tự do ở mặt đất là g = 9,80 m/s 2 , bán kính Trái Đất là 
R = 6 400 km. 

s 

2.17. Hãy tra cứu các bảng dữ liệu ở phụ lục 2 của SGK để tính độ lớn của lực hấp 
dẫn giữa Mặt Trời và Trái Đất. 

2.18. Nếu bán kính của hai quả cầu đồng chất và khoảng cách giữa tâm của 
chúng cùng giảm đi 2 lần, thì lực hấp dẫn giữa chúng thay đổi như thế nào ? 

.,. 4 , 

(Quả cầu bán kính r có thể tích là V = Ttr ). 

A. Giảm 8 lần. B. Giảm 16 lần. 

c. Tăng 2 lần. D. Không thay đổi. 

2.19*. Lực hút của Trái Đất đặt-vào một vật khi vật ở mặt đất là 45 N, khi vật ở độ 
cao h là 5 N. Chọn giá trị đúng của h : 

A. 3R. B.2R. C.9R. D. ^R. 

3 

(R là bán kính Trái Đất). 

2.20. Các giọt mưa rơi được xuống đất là do nguyên nhân nào sau đây ? 

A. Quán tính. B. Lực hấp dẫn của Trái Đất. 

' c. Gió. D. Lực đẩy Ác-si-mét của không khí. 

2.21. Khoảng cách trung bình giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng bằng 60 lầh 
bán kính Trái Đất. Khối lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lựợng Trái Đất 
81 lần. Tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng, lực hút của Trái 
Đất và của Mặt Trăng tác dụng vào một vật cân bằng nhau ? 

2.22. Một tên lửa vũ trụ đang ở cách tâm Trái Đất 1,5.10 5 km. Lực hấp dẫn của 
Trái Đất tác dụng lên nó ở vị trí đó nhỏ hơn so với ở mặt đất bao nhiêu lần ? 
Cho bán kính Trại Đất R = 6 400 km. 

2.23. Một quả bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu v 0 = 25 m/s và rơi 
xuống đất sau t = 3 s. Hỏi quả bóng đã được ném từ độ cao nào và tầm ném 
xa của quả bóng là bao nhiêu ? Bỏ qua lực cản của không khí. 

2.24. Một máy bay bay với vận tốc không đổi v 0 theo phương nằm ngang ờ độ cao 

h so với mặt đất và thả một vật. 

* • • 

a) Nếu h = 2,5 km ; v 0 = 120 m/s ; hãy : 

+ Lập phương trình quỹ đạo của vật. 
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+ Xác định thời gian từ lúc thả vật đến lúc vật chạm đất. Tìm quãng đường / 
vật đi được theo phương nằm ngang kể từ lúc được thả cho tới khi chạm đất. 

b) Khi h = 1000 m, hãy tính v 0 để / = 1 500 m. 

Bỏ qua ảnh hưởng của không khí. 


2.25*. Từ một điểm ở độ cao h = 18 m so với mặt v 0 

đất và cách tường nhà một khoảng / = 3 m, 
người ta ném một hòn sỏi theo phương 

nằm ngáng với vận tốc ban đầu v 0 . Trên 
tường có một cửa sổ chiều cao a = 1 m, 
mép dưới của cửa cách mặt đất một khoảng 
b = 2 m (Hình 2.7). 

Hỏi giá trị của v 0 phải nằm trong giới hạn 
nào để hòn sỏi lọt qua cửa sổ ? Bỏ qua bề H ' nh 2-7 

dày của bức tường. 

2.26. Từ một đỉnh tháp cao 12 m so với mặt đất, người ta ném một hòn đá với vận 
tốc ban đầu v 0 = 15 m/s, theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 

a = 45° Xác định phương, chiều, độ lớn của vận tốc hòn đá khi nó chạm 
đất. Bỏ qua lực cản của không khí. 



2.27. Hai lò xo A và B có chiều dài tự nhiên 
bằng nhau được bố trí như Hình 2.8. 

Độ cứng của lò xo A là 100 N/m. Khi 
kéo đầu tự do của lò xo B ra, lò xo A 

dãn 5 cm, lò xo B dãn 1 cm. Tính độ 

' * 

cứng của lò xo B. 



Hình 2.8 


2.28. Hai lò xo Lj, L 2 có độ cứng kj, k 2 được móc vào nhau 
(Hình 2.9). 

Nếu kéo đầu c ra bằng một lực F, hệ lò xo dãn một đoạn 
A/. Người ta gọi lò xo mà khi bị kéo ra với lực F cũng bị 

dãn một đoạn Al như hệ trên là lò xo tương đương với hệ 
trên. Tính độ cứng k của lò xo đó. 

2.29. Một lò xo có các vòng giống hệt nhau, có chiều dài tự 
nhiên là / 0 = 24 cm, độ cứng là k = 100 N/m. Người ta cắt 



Hình 2.9 
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lò xo này thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên /j = 8 cm, / 2=16 cm. Tính 
độ cứng kj, k 2 của mỗi lò xo tạo thành. 

2.30. Theo định luật ni Niu-tơn, lực và phản lực có độ lớn bằng nhau. Vậy mà khi 
hai người thi kéo co, vẫn có người thắng và người thua. Vì sao vậy ? 

2.31. Một xe tải chở một cái hòm, chạy trên mặt đường nằm ngang. Trong mỗi 
trường hợp sau đây, hãy chỉ rõ sàn xe có tác dụng lực ma sát nghỉ lên hòm 
không ? Nếu có, thì lực đó phụ thuộc vào những gì và có chiều thế nào ? 

- Xe đứng yên. 

- Xe chuyển động nhanh dần đều. 

- Xe chuyển động chậm dần đều. 

- Xe chuyển động thẳng đều. 

2.32. Một cái hòm khối lượng m = 20 kg đặt trên sàn 

nhà. Người ta kéo hòm bằng một lực F hướng 
chếch lên trên và hợp với phương nằm ngang 

một góc a = 20° như trền Hình 2.10. Hòm 
chuyển động đểu trên sàn nhà. Tính độ lớn của 

lực F. Hệ số ma sát trượt giữa hòm và sàn nhà 

là Pt = 0,3. 

2.33. Một mẩu gỗ có khối lượng m = 250 g đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta 
truyền cho nó một vận tốc tức thời v 0 = 5 m/s. 

Tính thời gian để mẩu gỗ dừng lại và quãng đường nó đi được cho tới lúc đó. 

Hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ và sàn nhà là [iị = 0,25. 

\ 

Các đáp số này có phụ thuộc m không ? 

2.34*. Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc không đổi v 0 thì một số toa 

cuối (chiếm -7 khối lượng đoàn tàu) bị cắt khỏi đoàn tàu. Hỏi khi các toa đó 

4 

dừng lại thì vận tốc của các toa ở phần đầu là bao nhiêu ? Biết rằng lực kéo 

đoàn tàu không đổi ; hệ số ma sát lăn P/ giữa đường ray với mọi phần của 
đoàn tàu là như nhau và không đổi. 

2.35. Một mẩu gỗ (vật 1) đặt trên đầu B của một tẩm ván AB (vật 2). Lúc đầu, 
chúng đúng yên trên mặt bàn nằm ngang (Hình 2.11). 



Hình 2.10 
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a) Nếu kéo tấm ván bằng một lực F 
không lớn lắm, mẩu gỗ sẽ chuyển 
động cùng với tấm ván. 

- Lực nàó đã làm cho mẩu gỗ chuyển 
từ trạng thái đứng yên sang trạng thái 
chuyển động so với mặt bàn ? 



Hình 2.11 


- Vì sao mấu gô vẫn đúng yên so với tấm ván ? 


b) Nếu lực F đủ lớn, mẩu gỗ sẽ chuyển động so với tấm ván và so với mặt 
bàn. Em hãy làm thí nghiệm như ở Hình 2.11 rồi rút ra nhận xét: 


- Mẩu gỗ chuyển động so với mặt bàn theo chiều nào ? Lực nào làm cho 
mẩu gỗ chuyển động theo chiều đó ? 

- Mẩu gỗ chuyển động so với tấm ván theo chiều nào ? Vì sao mẩu gỗ 
chuyển động theo chiều đó ? 


2.36. Môt auả cầu nhỏ buôc vào môt đầu 

dây treo vào trần của một toa tàu kín. ị\ 

Người ở trong toa tàu thấy : ở trạng i \ 

thái cân bằng, dây treo nghiêng so với L0— ' *—_/7\_ 

phương thẳng đứng (Hình 2.12). Dựa ///// 7 //////////////V/////// 
vào chiều lệch của dây treo, ta biết được Hình 2.12 

điều gì sau đây ? 

A. Tàu chuyển động về phía nào. 

B. Tàu chuyển động nhanh dần hay chậm dần. 
c. Tàu chuyển động nhanh hay chậm. 

D. Gia tốc của tàu hướng về phía nào. 


2.37. Một máy bay thực hiện một vòng bay trong mặt phẳng thẳng đứng. Bán kính 
vòng bay là R = 500 m, vận tốc máy bay có độ lớn không đổi V = 360 km/h. 
Khối lượng của người phi công là m = 75 kg. Xác định lực nén của người phi 
công íên ghế ngồi tại điểm cao nhất và điểm thấp nhất của vòng bay (ở điểm 
cao nhất, đầu của người phi công hướng xuống đất, ghế ở bên trên). 

2.38. Một vật được đặt ở mép một chiếc bàn xoay. Hỏi số vòng quay trong 1 s của 
bàn bằng bao nhiêu thì vật sẽ văng ra khỏi bàn ? Cho biết bàn hình tròn có 

bán kính r = 0,4 m, hệ số ma sát nghỉ bằng 0,4 và g = 10 m/s 2 . 
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2 . 39 . Trong thiết bị ở Hình 2.13, bình hình 

trụ có bán kính r = 10 cm. Ta để một 
■ • 

vật nhỏ áp vào thành trong của bình. 

Hệ số ma sát nghỉ giữa thành bình và 

vật là Pn = 0,3. Hỏi số vòng quay 
trong một phút của bình hình trụ phải 
như thế nào để vật bám được vào 
thành bình mà không bị rơi. 

2 . 40 . Dưới tác dụng của một lực có độ lớn không đổi, một vật có thể chuyển động 
đều được không ? 

2 . 41 . Một vật nhỏ đặt trên một máng nghiêng MN khá dài hợp với mặt phẳng nằm 

ngang một góc a = 20°. Hệ số ma sát nghỉ và ma sát trượt giữa vật và máng 
nghiêng đều có trị số là |i = 0,2. , ■ ■ 



Ta truyển cho vật một vận tốc ban đầu v 0 như trên Hình 2.14. Trong các câu 
sau đây, câu nào là đúng ? 


A. Vật chuyển động đều do quán tính. 

B. Vật chiiyển động chậm dần đều lên phía N 
đến một độ cao nhất định rồi chuyển động 
nhanh dần đều về M. 

c. Vật chuyển động chậm dần đều lên phía N 
đến một độ cao nhất định rồi dừng lại. 

D. Có thể xảy ra một trong các khả năng trên 

đây, tuỳ thuộc vào độ lớn của v 0 . 



/ 


Hình 2.14 


2 . 42 *. Trong thí nghiệm ở Hình 2.15a, ta dùng bộ rung đo thời gian để ghi lại 
những quãng đường vật đi được sau những khbảng thời gian T = 0,04 s. 


Khi a = 20°, ta cọ các chấm trên băng giấy như Hình 2.15b. (Con số dưới 
mỗi chữ chỉ vạch chia theo milimét, khi ta áp vạch số 0 của thước đo vào A). 

Khi a = 42°, làm tương tự như trên, ta được kết quả chỉ ra trên Hình 2.15c. 
Tìm hệ số ma sát trượt Pt giữa mặt phậng nghiêng và vật. 
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Q 


54 


R 


88 


c) 

Hình 2.15 


2 . 43 . Trong cơ hệ ở Hình 2.16, khối 

lượng của hai vật là niỊ = 200 g, 

m 2 = 300 g, hệ số ma sát trượt 

giữa vật 1 và mặt bàn là | 0 . t = 0,2. 

Hai vật được thả ra cho chuyển 

động vào lúc vật 2 cách mặt đất 

một đoạn h = 50 cm. 

• * 

a) Tính gia tốc của mỗi vật. 
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Hình 2.16 


b) Tính lực căng của dây khi hai vật đang chuyển động. 

c) Kể từ lúc vật 2 chạm đất, vật 1 còn chuyển động thêm được một đoạn dài 
bao nhièu ? 


'/////, 


2 . 44 . Trong hệ ở Hình 2.17, khối lượng của hai vật là 

mj = 1 kg ; m 2 = 2 kg. Độ cao lúc đầu của hai vật 
chênh nhau h = 1 m. Hỏi sau bao nhiêu lâu kể 
từ khi bắt đầu chuyển động thì hai vật ở vị trí 
ngang nhau ? 

2 . 45 . Trong hệ ở Hình 2.18, ta có : 

mj = 500 g ; a = 30° ; 

các hệ số mạ sát trượt và ma sát nghỉ giữa 

vật 1 và mặt phẳng nghiêng là p t = = 0,2. 

Mặt phẳng nghiêng được giữ cố định. Hãy 

tính gia tốc của mỗi vật mj, m 2 và lực ma 
sát giữa vật 1 với mặt phẳng nghiêng trong 
các trường hợp-: 


m 2 


Ù 



mi 


Hình 2.17 



(Ĩ12 


a) m 2 = 500 g 


b) m 2 = 200 g. 


" 7 ^" 777777777777777777777777777777777777 * 

Hình 2.18 
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2 . 46 . Vật khối lượng m đặt trên một mặt phẳng 

nghiêng một góc a so với phương nằm 
ngang (Hình 2.19). Hệ số ma sát nghỉ 

giữa vật và mặt phẳng nghiêng là |i n . Khi 
được thả ra nhẹ nhàng, vật có thể trượt 
xuống hay không là do những yếu tố nào 
sau đây quyết định ? 

A. m và Pn. B. a và |i n . 

c. a và m. D. a, m và |i n . 

2 . 47 *. Trên Hình 2.20, vật có khối lượng 

m = 500 g ; a = 45°, dây AB song song 
với mặt phẳng nghiêng ; hệ số ma sát 
nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 

p n = 0,5. Hãy tính : 

a) Áp lực do vật tác dụng lên mặt 
phẳng nghiêng. 

b) Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. 



Hình 2.19 



c) Lực căng của dây. 

2 . 48 *. Người ta bố trí một cơ hệ như ở 

Hình 2.21 a. Vật m 2 có gắn một 
băng giấy luồn qua bộ rung đo 
thời gian. 

Khi thả cho hệ chuyển động, bộ 
rung lần lượt ghi lại trên bãng 
giấy những chấm đen saú từng 

khoảng thời gian X = 0,04 s như 
Hình 2.2lb. 



• •••*• • • • i ••• 
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b) 

Hình 2.21 
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Ta đo được : 


Đoạn thẳng 

AB BC 

CD 

DE 

EF 

FG 

GH 

HI 

IK 

KL 

Chiều dài (mm) 

17 28 

39 

50 

61 

59 

54 

49 

44 

39 


a) Giải thích sự biến thiên của chiều dài các đoạn trên. 

b) Dựa vào các chấm từ G đến L để xác định hệ số ma sát trượt giữa bàn 
và vật 2. 

c) Dựa vào các chấm từ A đến E để xác định m 2 , nếu biết m 1 = 400 g. 

2.49. Trong thí nghiệm về lực đàn hồi, vì không có lò xo nên bạn Thắng đã làm thí 
nghiệm với một dây cao su. 

- Lần lượt treo thêm các quả nặng 1,2, 3... 8 làm dây cao su dãn ra. 

- Làm ngược lại, bớt dần các quả nặng 8,7, 6... 1 dây cao su co lại. 

Sau khi lấy số liệu nhiều lần trong 
quá trình dãn ra và co lại của dây, 
bạn đã vẽ được đồ thị F(x) (Hình 2.22), 
trong đó đường 1 ứng với quá trình 
dây cao su dãn ra, đường 2 ứng với 
quá trình dây cao su co lại. 

Hãy phân tích đồ thị để rút ra tính 
chất đàn hồi của dây cao su này. So 
sánh với tính chất đàn hồi của lò xo 
trong bài đã học. 
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&tưđtiự Hỉ 

TĨNH HỌC VậT rán 

• • 


I - BAI TẶP VI DỤ 

Một vận động viên bơi lội đứng trên ván nhảy (xem Hình 3.1). A là một ổ 
có phương nằm ngang và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, B là trụ đỡ. 
khoảng cách được cho trên hình vẽ. Trọng lượng của người bằng 600 N, của 
ván bằng 100 N. 

1. Lập một bảng liệt kê các lực tác dụng lên người và lên tấm ván. 

2. Tính các lực chưa biết. 



Hình 3.1 

Bài giai 

1. Phân tích các lực đăt lên từng vật trong hệ 

Tấm ván (1) chịu bốn lực tác dụng đặt ở A, B, c và Gj (trọng tâm của tấm 
ván), kí hiệu là Ẵ 01 , B 01 , C 21 và Pj (trọng lực đặt lên tấm ván). 

Người (2) chịu tác dụng của hai lực là trọng lực P 2 đặt tại G 2 và phản lực của 
tấm ván c 12 tác dụng lên chân người đứng tại c. 

Theo định luật III Niu-tơn : C 2 J - -C 12 . 
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Bảng các lực đặt lên tấm ván và người như sau : 
- Đối với tấm ván : 


F / 

ván 

Điểm đăt 
• 

Phương, chiều 

Đô lớn 
• 

^01 

A 

Thẳng đứng 

9 

• 

®01 

B 

Thẳng đúng T 

9 

• 

Pi 

Gi 

Thẳng đúng -i- 

100 N 

£•21 

c 

Thẳng đúng-'!' 

9 

■ 


- Đối với người: 


^người 

Điểm đăt 

• 

Phương, chiều 

Đô lớn 

• 

p 2 

g 2 

Thẳng đứng -l 

600 N 

C12 

c 

Thẳng đứng T 

9 

• 


Chú ý : Ô trục và trụ đỡ kí hiệu bằng chỉ số 0, tấm ván kí hiệu bằng chi số 1, 
người kí hiệu bằng chỉ số 2. 

2. Viết điều kiện cân bằng đối với từng vật 
- Đối với tấm ván : 


a) Điều kiện về lực : 


Aqj + Bm + Coi + Pi = 0 


’01 


21 


1 


b) Điều kiện về momen lực đối với ổ trục o tại A 
* • * * ■ 


0 + AB. 


B 


01 


- AGj. 


- AC. 


21 


= 0 


- Đối với người (chỉ có điều kiện về lực) 

P 2 + Ci2 = 0 

3. Giải bài tọán, tìm các đại lượng chưa biết 


Từ công thức (3), ta có : 


Bi — -Cj2 — c 


21 


( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 
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Như vậy, giá trị của các lực c 12 và c 21 , bằng trọng lượng P 2 của người. 
Các lực trong cộng thức (1) cùng phương, vì thế ta có : 

Aoi + ®01 - P'i _ Ọn = 0 

hay là Ap 1 +B 01 = P 1 +C 21 = P 1 + P 2 (4) 

Công thức (2) cho : 

2.B 01 -2,5.P 1 -5.P 2 = 0 

. 1X „ 2,5.100 + 5.600 _____ 

hay là B 01 = —--y—-— = 1625 N (5) 

Thay (5) vào (4) ta được giá trị của Aqj : 

Aq] = -925 N 

Dấu - có nghĩa là lực A 01 hướng xuổng dưới. 

Kết quả: 

- Các lực tác dụng lên tấm ván được chò ở bảng dưới đây : 


Pván 

Điểm đăt 
• 

Phương, chiều 

Đô lớn 

• 

Aoi 

A 

Thẳng đứng ị 

925 N 

Hoi 

B 

Thẳng đứng t 

1625 N 

ị 

Gi 

Thẳng đứng ị - 

100 N 

C 21 

c 

Thẳng đứng ị 

600 N 


- Các lực tác dụng lên người được cho ở bảng dưới đây : 


^người 

Điểm đăt 

• 

Phương, chiều 

Đô lớn 

• 

p 2 

g 2 

Thẳng dứng ị 

600 N 

c 12 

c 

Thẳng đứng ,T 

600 N 


II-ĐỀ BÀI 

3.1. Một hòn bi bằng sắt khổi lượng 0,2 kg được treo vào móc c nhờ một sợi dây 
mẻm có khổi lượng không đáng kể (xem Hình 3.2). 


3-BTVb 10(NC)-A 
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1. a) Xáe định những lực đặt lên hòn bi. 

b) Phát biểu điều kiện cân bằng của hòn bi. 

c) Tính giá trị của những lực đó và biểu diễn các lực đó 
với tỉ lệ 0,5 cm tương ứng 1 N. 

2. a) Người ta treo một lực kế giữa móc c và sợi dây. 

Lực kế chi lực nào ? 

• * 

b) Đặt ở phía dưới hòn bi một nam châm. Sợi dây treo 
vẫn giữ thẳng đứng và lực kế chỉ 2,2 N. Hãy phát biểu 
điều kiện cân bằng của hòn bi và biểu diễn các 'lực đặt 
lên hòn bi với cùng tỉ lệ như câu trên. 

3.2. Hai quyển sách đặt chồng lên nhau trên một mặt bàn nằm ngang. Khối tâm 

Gj và G 2 của chúng cùng nằm trên một đựờng thẳng đứng. Trọng lượng của 
quyển sách nằm trên là 10 N, của quyển dưới là 18 N. 

1. a) Vẽ sơ đồ các lực tác dụng lên từng quyển sách. 

( 

b) Xác định các lực tác dụng lên từng quyển sách. Tính các lực đó và phát 
biểu định luật đã sử dụng để tính. 

2. Bây giờ xét hệ gồm cả hai quyển sách. 

a) Xác định các ngoại lực đặt lên hệ. 

b) Cho biết giá trị của các lực đó. 

c) Lực do hệ tác dụng lên mặt bàn bằng bao nhiêu ? 

3.3. Một vật có trọng lượng p = 10 N được treo vào một đầu lò xo R. Đầu kia 
của lò xo được gắn cố định trên một giá đỡ. Khối lượng lò xo có thể bỏ 
qua được. 

1. Xét hệ lò xo - vật nằm cân bằng. Liệt kê các ngoại lực đặt lên hệ. Xác 
định và biểu diễn các lực do giá đỡ tác dụng lên lò xo vạ do lò xo tác dụng 
lên vật. 

o 

2. Xét riêng vật nằm cân bằng. Xác định các lực đặt lên vật. 

3.4. Một hình trụ bằng nhôm có chiều cao 20 cm, bán kính 1 cm, đươc treo vào 
đầu một lực kế R. Khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm 3 Bỏ qua lực đẩy 
Ác-si-mét của không khí. 

1. Khi cân bằng, lực kế chỉ bao nhiêu ? 


^£2 


I 


N 

s 

Hình 3.2 
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2. Nhúng hình trụ chìm hoàn toàn trong nước 
(Hình 3.3). 

a) Hãy vẽ sơ đồ thí nghiệm. Liệt kê các lực đặt lên 

hình trụ. 

« 

b) Xác định lực đẩy Ác-si-mét. Số chỉ của lực kế là 
bao nhiêu ? 

3.5. Một vật nhỏ s khối lượng m được treo ở đầu một 
sợi chi mảnh. Vật s bị hút bởi một thanh thuỷ tinh 
hữu cơ nhiễm điện. Lực hút của thanh thuỷ tinh có 
phương nằm ngang. Vật s nằm cân bằng khi sợi 

' chỉ làm một góc a với phương thẳng đứrig. 

a) Lập bảng liệt kê các lực đặt lên vật s. 

b) Xác định góc a theo các lực. 

c) Tính lực căng của sợi dây. 

Cho biết: m = 0,5 g ; F = 3.10 -3 N ; lấy g = 10 m/s 

3.6. Hai lực song song cùng chiều cách nhau một đoạn 0,2 m. Nếu một trong hai 
lực có giá trị 13 N và hợp lực của chúng có đường tác dụng cách lực kia một 
đoạn 0,08 m. 

4 r 

a) Tính độ lớn của hợp lực. 

b) Tính độ lớn của lực kia. 

3.7. Hai lực song song cùng chiều, có độ lớn 20 N và 30 N. Khoảng cách giữa 
đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8 m. Tìm 
khoảng cách giữa hai lực đó. 

3.8. Giải bài tập 3.6 và 3.7 với giả thiết hai lực ngược chiều. 

3.9. Một vật khối lượng m = 450 g 
nằm yên trên một mặt nghiêng 

một góc a = 30° so với mặt nằm 
ngang (Hình 3.4). 

a) Biểu diễn các lực đặt lên vật. 

b) Tính độ lớn của lực ma sát 

1' ‘.z '7 „77Hình 3.4 

giữa vật và mặt nghiêng. 
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c) Biết hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt 

nghiêng Hu? 1. Hỏi góc nghiêng cực đại 
bằng bao nhiêu để vật không bị trượt ? 

3.10. Một lò xo có độ cứng k = 50 N/m. 

1. Chiều dài tự nhiên của lò xo Iq = 50 cm. 
Treo một vật 200 g vào một đầu lò xo 
(Hình 3.5a). Hỏi chiều dài của lò xo khi 

treo vật là bao nhiêu ? 

* 

2. Đặt vật đó trên một mặt nghiêng sao 
cho lò xo nằm dọc theo mật nghiêng. Hệ 

nằm cân bằng. Góc nghiêng a = 30° 

a) Tính chiều dài của lò xo (Hình 3.5b). 

b) Tính phản lực N của mặt nghiêng 
lên vật. 

Bỏ qụa khối lượng lò xo và ma sát giữa 

2 

vật và mặt nghiêng ; lấy g = 10 m/s . 

3.11. Để xiết chặt một êcu, người ta tác dụng 

lên một đầu cán cờlê một lực F làm với 
• • • 

cán cờlê một góc a (Hình 3.6). 

a) Xác định dấu của momen lực F đối 
với trục quay của êcu. 

b) Viết biểu thức của momen lực F đối 
với trục của êcu. 

c) Tính momen đó, biết F = 20 N ; 

OA = 0,15 m và a = 60° 

3.12. Trên một ổ khoá của cánh cửa có hình 

* 

quả đấm, người ta tác dụng một ngẫu lực, 
như mô tả ở Hình 3.7. 

a) Xác định dấu của momen ngẫu lực. 

b) Vẽ cánh tay đòn của ngẫu lực. 

c) Viết biểu, thức của momen ngẫu lực 
theo F, AB và góc a. 




Hình 3.5 



Hình 3.6 
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3.13. Một thước mảnh cố thể quay quanh một trục nằm 
ngang đi qua đầu o của thước. Gọi xx' là đường 

i 

thẳng đúng đi qua o, gốc a là góc giữa thanh và trục 
xx' (Hình 3.8). Hãy tính momen của trọng lực của 
thanh đối với trục nằm ngang qua ố tại các vị trí của 

TE TI 

thanh ứng với các góc a = -J ; ; 7t. 

T Áề 

Biết m = 0,03 kg ; OG = a = 20 cm ; g = 9,8 m/s 2 . 


X 



3.14. Một thanh đồng chất, trọng 
lượng p = 1 N, chiều dài 
AB = l, được đặt nằm 
ngang. Đầu A tì lên một 
lưỡi dao, đầu B treo vào 

đầu một lực kế lò xo 

(Hình 3.9). 

Tại điểm M cách A một 
đoạn AM = -ị có treo một 

* c ■ 


Hình 3.8 



Hình 3.9 


quả nặng khối lượng 
mj = 500 g ; tại điểm N 

4/ 

cách A một đoạn AN = có treo một quả nặng khối lượng m 2 = 200 g. 


Hỏi lực kế ở đầu B chỉ bao nhiêu ? (Lấy g = 10 m/s 2 ). 


3.15*. Cái cân đòn có dạng như Hình 3.10. Khi không treo vật nào và đặt quả cân 
ở vị trí o thì cân nằm thăng bằng. 


a) Chứng minh rằng khoảng cách 
OB tỉ lệ với trọng lượng của vật 
mócởK. 

b) Hỏi trọng lượng của quả cân 
bằng bao nhiêu ? Biết rằng khi 
treo. một vật 2 kg tại K thì quả 
cân phải đặt ở vị trí B cách o là 
20 cm. Cho biết AI = 5 cm. 



Hình 3.10 
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3.16*. Bốn viên gạch giống hệt nhau, có 
'chiều dài L, được đặt chổng lên nhau 
sao cho một phần của mỗi viên nhô ra 
ngoài viên nằm dưới (Hình 3.11). 

Hãy tính: 

a) Các giá trị lớn nhất của các đoạn 

ãị, a 2 , a 3 , a 4 nhô ra của mỗi viên sao 
cho chồng gạch vẫn cân bằng. 

b) Khoảng cách h từ mép bàn đến 

mép ngoài cùng của viên gạch trên cùng nhô ra. 

3.17. Một vật hình hộp chữ nhật nằm cân bằng trên một mặt nghiêng. Trong các 
hình vẽ dưới đây, hình nào biểu diễn đúng các lực tác dụng lên vật ? 


Hình 3.11 




3.18. Một quả cầu được treo trên một sợi 
dây. Trong các hình vẽ dưới đây 
(Hình 3.13), hình nào biểu diễn 
đúng các lực tác dụng lên quả cầu ? 

3.19. Một cái gậy gỗ đồng chất, một đầu 
to, một đầu nhỏ. Dùng một sợi dây 
mảnh buộc cái gậy ở một vị trí mà 
khi treo dây lên thì gậy nằm ngang 
(xem Hình 3.14) r Cưa đôi gậy ở 
chỗ buộc dây thành hai phần. Kết 
luận nào sau đây về trọng lượng 
của hai phần gậy là đúng ? 




A. Trọng lượng phần có đầu nhỏ 
lớn hơn phần kia vì dài hơn. 

B. Không chắc chắn phần nào có trọng 
lượng lớn hơn. Phải cân từng phần. 


xu*. VM2. X4U. 



B. c. D. 


Hình 3.13 



Hình 3.14 
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c. Trọng lượng phần có đầu to lớn hơn. 

D. Trọng lượng hai phần bằng rihau vì dây buộc đúng vị trí trọng tâm của thanh. 


3.20. Chọn câu đúng. 

Một sợi dây thép mảnh, cứng, 
đồng chất có độ dài AB = 2L. 
Gập sợi dây sao cho đầu B trùng 
với điểm giữa o của dây (xem 
Hình 3.15). Trọng tâm của dây sẽ 

A. vẫn nằm tai o. 


A o 

H---——-4- —-1-1-- 

Dây có độ dài 2L 

A o 

'--—*-1 I 

B 

Dây đã gập lại, đầu B trùng với o 


B. nằm tại một điểm cách o một Hình 3.15 

■ * • 

1 

đoạn bằng L, về phía A. 

5 

c. nằm tại một điểm cách o một đoạn bằng -jL, về phía A. 

1 

3 

D. nằm tại một điểm cách o, một đoạn bằng g L, ở phần bị gấp. 

o 


B 


3.21. Một em bé đặt một cây gậy nằm 
ngang trên hai ngón tay trỏ, sau 
đó dịch ngón tay bên phải tiến 
dần về bên trái (Hình 3.16). 

Hãy dự đoán và giải thích sự 
dịch chuyển của cây gậy, làm thí 
nghiệm kiểm chứng. Nếu sau đó 
lại dịch ngón tay phải theo chiều 
ngược lại thì sự dịch chuyển 
của cây gậy có ngược lại so với 
trước không ? 



Hình 3.16 


3.22. Cho các dụng cụ sau : 

- Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có tiết diện là 
ABCD, khối lượng m (Hình 3.17). 

- Một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất đến mm. 

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí 

nghiệm để xác định gần đúng lực F cần thiết 
tác dụng vào A theo phương song song với CD 
để làm lật khối gỗ quanh D. 


B a A 



Hình 3.17 
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@htùfnti IV 

các DÍNH luẠt sào toan 

• • 


I - BÀI TẬP VÍ DỤ 


Bài 1 

Hai xe lãn được nối với nhau bằng một sợi dây để ép chặt một lò xo đặt giữa 
hai xe. Thoạt đầu cả hai xe nằm yên trên mặt đất. Khi đốt dây, lò xo bung ra, đẩy 

hai xe chuyển động theo hai hướng ngược nhau. Xe 1 có khối lượng mj = 100 g 
chuyển động được 18 m thì dùng lại. Hỏi xe 2 có khối lượng 012 = 300 g đi được 
quãng đường h ằng bao nhiêu ? Hệ số ma sát trượt giữa xe và mặt đất là Ịir 


• 9 ọ 9 

giài 


Khi lò xo bung ra, thời gian tương tác là rất ngắn, do đó tổng động lượng của 
cả hai xe được coi là bảo toàn (bằng không): 


mjVj + m 2 v 2 = 0, do đó : 


1 


m 


m 


( 1 ) 


I 


Khi hai xe chuyển động, chỉ có lực ma sát thực hiện công làm đông năng của 
mỗi xe giảm đến không. Áp dụng định lí động năng, ta có : 

V 


Ht m lg s l = 


Ht m 2ể s 2 - 


„2 

m I v l 


„2 

m 2 v 2 


>, suy ra 


L = ZL 

2 vị 


( 2 ) 


Từ (1) và (2), ta được : 


1 _ 


m 2 

m 2 


m 


1 


Vậy 


So — 


/ \2 

' Ulj ^ 

v m 2 ) 


/ 


S 1 = 


V 


(U 

0,3 


\2 


.18 = 2 m, 


) 
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Ghi chú : Có thể giải bằng phương pháp động lực học để tìm được đẳng thức 
(2) ở trên như sau : 

Chuyển động của hai xe là biền đổi đều (chậm dần đều): 


1 - V 2a i s i - Jn^ĩ - 1 

2 = V 2a 2 S 2 = J 2 ^ s 2 = 


Suy ra 


Xl = l s 1 


s 2 


chính là (2). 


Bài 2 


Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn bắt đầu mở máy chuyển động vói gia tốc không 
đổi và đạt vận tốc 18 m/s sau thời gian 12 s. Giả sử lực cản là không đổi và bằng 
400 N. Hãy tìm : 

a) Độ dời của ô tô và công của lực kéo thực hiện trên độ dời đó. 

b) Công suất trung bình của động cơ trên cả độ dời. 

c) Công suất tức thời của động cơ tại thời điểm cuối. 


Bài giải 

a) Gọi F là lực kéo của động cơ ô tô và F c là lực cản. Theo định luật n Niu-tơn: 
• F - F c = ma 

V 

Chuyển động là nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ vói a = Ỵ-, do đó : 

t 

F - F = m— 


t 


. Lực kéo của ô tô bằng : • 


F = F C + 


mv 

t 


= 400 + 1 500.1,5 = 2 650 N 


Độ dời của ô tô bằng : 


_ _ at 1,5.144 _ 1AO „ 
s = —ĩ— = —-— = 108 m 


2 2 
Công của lực kéo thực hiện bằng : 


A = Fs = 2650.108 = 286200 J 


41 



b) Công suất trung bình của động cơ ô tô trên cả độ dời: 

9 ứ = J = 28 ^°° = 23 850 w 

c) Công suất tức thời của động cơ ô tô tại thời điểm cuối: 

9= Fv = 2650.18 = 47700 w 

Bài 3 


Một chiếc vali có khối lượng 10 kg 
trượt không ma sát từ trạng thái nghỉ trên 
một mặt phẳng nhẩn, nghiêng một góc 

30° so với mặt sàn nằm ngang (Hình 4.1). 

Sau khi đi hết độ dời S! = 3 m trên mặt 
nghiêng, vật trượt tiếp trên mặt sàn một độ 

dời s 2 = 5 m thì dừng hẳn. Hãy xác định : 

a) Vận tốc của vali ở cuối mặt phẳng nghiêng. 

b) Hệ số ma sát trượt giữa vali và sàn. 

c) Độ giảm cơ năng của vali do ma sát. 

Lấy g = 10 m/s 2 . 

Bài giải 



Hình 4.1 


a) Chuyển động của vali trên mặt phẳng nghiêng là nhanh dần đều với gia tốc 
không đổi a = gsina vì lực tác dụng là thành phần trọng lực Psina (Hình 4.1). Do 
đó, vận tốc của vali ở cuối mặt phẳng nghiêng là : 


' ị V = J 2aSj = ^/2gsin a.Sj 

= >/2.10.0,5.3 = V 30 = 5,48 m/s 

b) Theo định lí động năng, khi vali trượt trên mặt sàn nằm ngang từ vận tốc V 

đến khi dừng, công của lực ma sát trượt thực hiện trên độ dời s 2 bằng độ giảm động 
năng của vali: 


- F mst s 2 = -Pt Ps 2 = - 


mv 


Suy ra: 


Pt = 


30 


2gs 2 2.10.5 


= 0,3 
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c) Trên mặt sàn nằm ngang, thế năng trọng trường của vali không thay đổi, do 
đó độ giảm cơ năng AW của vali cũng bằng độ giảm động năng của nó. Ta có : 


AW = - 


mv 


10.30 


= -150 J 


Vậy cơ năng của vali giảm một lượng bằng 150 J. 


Bài 4 


Hai vật có khối lượng mj = 1 kg và m 2 = 2 kg 
được nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua ròng 
rọc như Hình 4.2. Dây không dãn và có khối lượng 

không đáng kể. Ban đầu vật m 2 được giữ ờ độ cao 
1 m. Thả tự do cho nó rơi xuống phía dưới thì 

đồng thời làm vật nij chuyển động lên phía trên 
theo mặt phẳng nghiêng. Biết góc nghiêng a = 30° 
và hệ số ma sát trượt p t = 0,2. 



Hình 4.2 


a) Dùng định luật biến thiên cơ năng tính vận tốc của vật m 2 khi nó vừa 
chạm đất. 

b) Tìm gia tốc của hệ và lực căng T của dậy. Kiểm lại giá trị vận tốc của vật 
m 2 đã tính ở câu a). 

Bỏ qua khối lượng ròng rọc và ma sát giữa dây và ròng rọc. 


Bài giải 

a) Do sợi dây khống dãn nên tại mỗi thời điểm hai vật mj và m 2 có cùng độ dời và 
cùng vận tốc. Do mặt phẳng nghiêng một góc 30° nên khi vật m 2 rơi được một đoạn 

s = h 2 = 1 m (chạm đất) thì vật nij nâng thêm được độ cao hj = s.sin30°= = 0,5 m, 

tức là thế năng trọng trường của vật m 2 giảm, còn củà vật mj tăng. 

Ngoại lực tác dụng lên hệ hai vật là lực ma sát trượt. Vận dụng định luật biến 
thiên cơ năng khi hệ vật dịch chuyển được một độ dời s, ta có : 


A mst = -F mst s = W' - w = (W đ + w t ’) - (w đ + w t ) 


43 








với w và w là cơ năng (tổng động năng và thế năng) của hệ hai vật tại các vị tr 
đầu và cuối trong chuyển động. 


Nhân xét: w đ và w t đều bằng không vì ban đầu hệ nằm yên và ta chọn mút 
thế năng bằng không tại các vị trí đó. Do đó: 

- FmstS = w đ + w t 

A 

__(m, +m 2 )v 2 __,_, 

-p t m ig cos as = — 2 - +m]ghl m 2g“2 

Thay số ta tìm được V = 2,94 m/s. 

b) Giải bài toán bằng phương pháp động lực học 

Ta phân tích lực và viết phương trình định luật n Niu-tơn cho tùng-Vật 
(Hình 4.3): 



Lực căng của dây T 2 = m 2 (g - a) = 2(9,8 - 4,33) = 1Ó,9 N. 
Vận tốc của mỗi vật tại điểm cuối bằng : 

V = V2as = >/2.4,33.1 = 2,94 m/s 
Kết quả này giống kết quả đã thu được ở câu a). 


Bài 5 

Một con lắc gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m treo ở đầu một sợi dây có 
chiều dài /. Dây không dãn và có khối lượng không đáng kể. Đầu kia của dây được 
giữ chặt tại một điểm cố định o. 
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Thoạt đầu, giữ vật ở vị trí 
dây căng và nằm ngang, sau đó 
thả cho vật chuyển động tự do. 
Khi qua vị trí cân bằng (trên 
phương thẳng đứng) thì dây bị 
vướng vào một đinh tại điểm c ở 

khoảng cách oc = - (Hình 4.4). 

Hãy mô tả và phân tích 
chuyển động tiếp theo của con 
lắc và xác định con lắc sẽ đạt tới 

■ m 

độ cao nào so với vị trí cân bằng. 


o I A 



Hình 4.4 


Bài giải 

Sau khi dây vưóng đinh, vật chuyển động theo một quỹ đạo tròn tâm G, bán 
kính r = -T. Vật sẽ rời quỹ đạo tròn tại điểm B khi thoả mãn điều kiện : 

2 • M. + • • • 

___mv 

mgcosa = ---— (1) 

r 

trong đó a là góc chiếu của trọng lực p lên bán kính, cũng bằng gốc hợp bởi 
vận tốc của vật tại điểm B với phương ngang (Hình 4.4). Ta có điều kiện (1) khi 
không còn lực căng của dây (T = 0, vì thế vật có thể rời khỏi quỹ đạo tròn) và 
thành phần mgcosa của trọng lực chính là lực hướng tâm. 

Đồng thời, theo định luật bảo toàn cơ năng, xét tại hai vị trí đầu và cuối (A và 
B) ta có dẳng thức : 

2 

mv 

mg.2r=— - —I-mgr(l + cosa) (2) 

với quy ước chọn mức không của thế năng ở vị trí cân bằng của con lắc (điểm D). 
Từ(l), suy ra: 


V = grcosa 
Thế vào (2), ta được : 


(3) 


và rút gọn: 


mg.2r = mgr cos a + mgr(l + cos a) 

2 


^ cosa 

2 = —-— + 1 + cosa 
2 
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hay 


2 

cos a = — 


(4) 


Khi rời quỹ đạo tròn, vật có vận tốc xác định bởi (3) và có hướng hợp vói 
phương nằm ngang góc cx xác định bửi (4). Ta thấy giống như trường hợp một vật 
được ném xiên góc a với vận tốc ban đầu v 0 . Theo kết quả đã biết trong chương 

Động học chất điểm, vật sẽ lên tới độ cao cực đại so với vị trí xuất phát là 

2 . _2 
Vo sin a 

2g • 

Do đó, độ cao mà con lắc đạt được so với vị trí cân bằng là : 

\ 

_ 2 . 2 _. 

TT V sin a ■ __. , 

H = ——+r(l + cosa) (5) 

2g 


Thế (3) và (4) vào (5), cuối cùng ta được : 


I 



II-ĐỂ BÀI. 

I 

4.1. Hai vật có cùng động lượng nhưng có khối lượng khác nhau, cùng bắt đầu 
chuyển động trên một mặt phẳng và bị dừng lại do ma sát. Hệ số ma sát 
là như nhau. Hãy so sánh thời gian chuyển động của mỗi vật cho tới khi 
bị dừng. 

A. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng lớn dài hơn. 

B. Thời gian chuyển động của vật có khối lượng nhỏ dài hom. 
c. Thời gian chuyển động của hai vật bằng nhau. 

D. Thiếu dữ kiện, không kết luận được. 

4.2. Một quả bóng có khối lượng m = 300 g va chạm vào tường và nậy ngược 
trở lại với cùng tốc độ. Vận tốc của bóng trước va chạm là +5 m/s. 
Độ biến thiên động lượng nào của quả bóng sau đây là đúng ? 

A. -1,5 kg.m/s. B. 1,5 kg.m/s. c. 3 kg.m/s. D. -3 kg.m/s. 

ì 

4.3. Động lượng ban đầu của một vật là Pj. Sau đó, dưới tác dụng của một 

^ ■ 

lực không đổi F, vật có động lượng là p 2 . Hướng và-độ lớn của Pj và 
ĩ >2 cho trên Hình 4.5a. Trong những vectơ vẽ ở Hình 4.5b, vectơ nào chỉ 

hướng của lực F ? 
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Hình 4.5 


4.4. Một con chim bị nhốt và đang đậu trên một thanh ngang trong lồng. Lồng 
được treo vào móc của một lực kế lò xo. Hỏi số chỉ tức thời của lực kế thay 
đổi như thế nào khi chim, bay lên hoặc bay xuống trong lồng ? 

1 r 

4.5. Giải thích nguyên tắc chuyển động của máy bay (hoặc tàu thuỷ) nhờ lực kéo 
tạo bởi cánh quạt (hoặc chân vịt). 

4.6. Một đĩa đồng chất quay với vận tốc góc (ú quanh một trục cố định vuông góc 
với mặt đĩa và đi qua tâm của đĩa. Tim động iượng của đĩa. 




Một prôtôn có khối lượng m_ = 1,67.10 27 kg chuyển động với vận tốc 

7 

Vp = 1.10 m/s tới va chạm vào hạt nhân heli (thường gọi là hạt a) đang 
nằm yên. Sau va chạm, prôtôn giật lùi với vận tốc v'p = 6.10 6 m/s còn hạt a 


bay về phía trước với vận tốc v a = 4.10 6 m/s. Tun khối lượng của hạt a. 

■ 1 1 . 


Một xe cát có khối lượng M dang chuyển động 
với vận tốc V trên mặt nằm ngang. Người ta 
bắn một viên dạn có khối lượng m vào xe với 

vận tốc V hợp với phương ngang một góc a và 
ngược hướng chuyển động của xe (Hình 4.6). 
Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt đường. 



Hình 4.6 


a) Tìm vận tốc u của xe sau khi đạn đã nằm 
yên trong cát. 

b) Tính ngoại lực (hướng và độ lớn) tác dụng lên hệ đạn - xe trong 
thời gian At xảy ra va chạm. 

4.9. Một tên lửa vũ trụ khi bắt đầu rời bệ phóng trong giây đầu tiên đã phụt ra 
một lượng khí đốt 1 300 kg với vận tốc V = 2 500 m/s. 
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a) Tìm biến thiên động lượng của lượng khí phụt ra trong 1 s. 

b) Tính lực đẩy của tên lửa tại thời điểm đó. 

c) Tìm lực tổng hợp (phương, chiều, độ lón) tác dụng lên tên lửa, biết khối 
lượng ban đầu của tên lửa bằng 3.10 5 kg. 

ì 

4.10*. Một con ếch khối lượng m ngồi ở đầu một tấm ván có khối lượng M và 
chiều dài L nổi nằm yên trên mặt nước. Êch bắt đầu nhảy lên theo huớng 

dọc chiều dài tấm ván. Hỏi nó phải nhảy với vận tổc ban đầu v 0 bằng bao 
nhiêu để với một bước nhảy nó tới được mép cuối tấm ván, nếu gốc nhảy 
hợp với phương ngang một góc a ? Bỏ qua lực cản của nước. 

4.11. Trên hồ có một con thuyền, mũi thuyền hướng thẳng góc với bờ. Lúc đầu 
thuyền nằm yên, khoảng cách từ mũi thuyền tới bờ là 0,75 m. Một người bắt 
đầu đi từ mũi đến đuôi thuyền. Hỏi mũi thuyền có cập bờ được không, nếu 
chiều dài của .thuyền / = 2 m. Khối lượng của thuyền là M = 140 kg, của 
người là m = 60 kg. Bỏ qua ma sát giữa thuyền và nước. 

4.12. Câu nào sau đây là đúng ? 

Công suất được xác định bằng 

A. giá trị cộng có khả năng thực hiện. 

B. công thực hiện trong đơn vị thời gian, 
c. công thực hiện trên đơn vị độ dàị. 

D. tích của công và thời gian thực hiện công. 

4.13. Chọn câu đúng. 

Một người nhấc một vật có khối lượng 6 kg lên độ cao 1 m rồi mang vặt đi 
ngang được một độ dời 30 m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là 


A. 1 860 J. B. 1 800 J. c. 180 J. D. 60 J. 

4.14. Công của một lực không đổi để đưa một hòm nặng khối lượng m lên một độ 
cao h có phụ thuộc vào vận tốc nâng hay không ? 

4.15. So sánh công tương úng của các lực Fj, F 2 A B 

và F 3 khi điểm đặt của các lực này dịch ^ 
chuyển cùng một quãng đường từ A đến B ?! 

(Hình 4.7). ' V\ị~ 

4.16. Một ngưòi nâng một vật nặng 300 N lên độ \J _ 

cao 2 m trong 6 s. Trong khi đó, một thang ^3 

máy đưa một khối lượng nặng 3 000 N lên Hình 4.7 

độ cao 10 m trong 4 s. Hãy so sánh công, 
công suất của người và máy đã thực hiện. 
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4 . 17 . Người ta muốn nâng một hòm 200 kg lên cao 7,5 m với vận tốc không đổi 
trong khoảng thời gian 5 s. Có ba động cơ với công suất khác nhau : 1 kW, 
3,5 kw và 6 kW. Hỏi dùng động cơ nào là thích hợp ? 

4 . 18 . Một thang máy khối lượng 1 tán có thể chịu tải tối đa là 800 kg. Khi chuyển 

động, thang máy còn chịu một lực cản không đổi bằng 4.10 3 N. Hỏi để đưa 
thang máy lên cao (có tải trọng tối đa) với vận tốc không đổi 3 m/s thì công 
suất của động cơ phải bằng bao nhiêu ? 

4 . 19 . Một cần cẩu nâng một vật nặng có khối lượng m = 5 tấn. 

a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi 
bằng 0,5 m/s 2 . 

b) Công suất của cần cẩu biến đổi theo thời gian ra sao ? 

c) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3 s. 

4 . 20 . Một ô tô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 72 km/h. Công suất của 
động cơ 9 = 60 kW. 

a) Tìm lực phát động của động cơ. 

b) Tính công của lực phát động khi ô tô chạy được quãng đường d = 6 km. 

4 . 21 . Một vật có trọng lượng p = 10 N đặt trên mặt phẳng ngang. Tác dụng lên vật 
một lực F = 15 N theo phương ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai 
trên mặt nhám với cùng độ dời 0,5 m. Biết rằng công toàn phần trong lần thứ 
hai giảm còn 2/3 so với lần thứ nhất (không có ma sát). Hãy tìm lực ma sát 
và hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng. 

4 . 22 . Một cần cẩu nâng một contenơ 2,5 tấn theo phương thẳng đứng từ vị trí nằm 
yên với gia tốc không đổi. Sau 2 s, contenơ đạt vận tốc 4 m/s. Bỏ qua mọi 

lực cản. Lấy g = 10 m/s 2 . 

a) Xác định công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu trong thời gian 2 s. 

b) Tìm công suất tức thời tại thời điểm t = 2 s. 

4 . 23 . Một vận động viên cử tạ trong khi thi đấu đã nâng một tạ có khối lượng 
m = 230 kg. Ở động tác thứ nhất, người đó nâng tạ lên vai làm trọng tâm 
của tạ chuyển từ đố cao hi = 30 cm lên độ cao h 2 = 1,4 m (so với mặt đất) 
trong thời gian T =1,2 s. Ở động tác tiếp theo, tạ được nâng bổng lên độ cao 
h 3 = 1,8 m trong thời gian t' = 2 s. 

a) Tìm công của trọng lực thực hiện trong hai động tác cử tạ nói trên. 

b) Công suất của lực cơ bắp mà vận động viên đã sản ra trong từng giai đoạn 
cử tạ là bao nhiêu ? 
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4.24. Một em bé đá một quả bóng trên một toa tàu đang chuyển động. Động năng 
của quả bóng phụ thuộc vào vận tốc của tàu như thế nào ? Khi đó, động 
năng này có còn là đại Ịượng vô hướng không ? 

4.25. Một người chèo thuyền ngược dòng chảy nhưng thuyền vẫn nằm yên so với 
bờ sông. Hỏi người có thực hiện công hay không ? Nếu người đó ngừng chèo 
và để thuyền trôi theo dòng nước thì đã có công nào được thực hiện ? Giả 
thiết nước chảy với vận tốc không đổi. 

4.26. Tác dụng một lực F không đổi làm một vật dịch chuyển được một độ dời s từ 
trạng thái nghỉ đến lúc đạt vận tốc V. Nếu tăng lực tác dụng lên n lần thì với 
cùng độ dời s, vận tốc của vật đã tăng thêm bao nhiêu ? 

A. n lẩn. B. n 2 lần. c. Vn lần. D. 2n lần. 

4.27. Một vật ban đầu nằm yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng M và 

2M. Biết tổng động năng của hai mảnh là w đ . Động năng của mảnh nhỏ là 
bao nhiêu ? 

A.^. Ii. *■<. e. . D. . 

3 2 3 4 

4.28. Một ô tô có khối lượng 1000 kg đang chạy với vận tốc 30 m/s. 
ả) Tim động năng của ô tô. 

b) Độ biến thiến động năng của ô tô bằng bao nhiêu khi nộ bị hãm tới vận 
tốc l ò m/s ? 

c) Tính lực hãm trung bình, biết quãng đường mà ô tộ đã chạy trong thời 
gian hãm là 80 m. 

4.29. Một đầu tàu khối lượng 200 tấn đang chạy với vận tốc 72 km/h trên một 
đoạn đường thẳng nằm ngang. Tàu hãm phanh đột ngột và bị trượt ưên 
quãng đường dài 160 m trong 2 phút trước khi dừng hẳn. 

a) Trong quá trình hãm, động năng của tàu đã giảm bao nhiêu ? 

b) Lực hãm tàu được coi như không đổi. Tim lực hãm và công suất trung 
bình của lực hãm này. 

4.30. Tính các giá trị động năng của 

a) một êlectron có khối lượng m e = 9,1.10 -31 kg chuyển động trong ống 
phóng điện tử của máy thu hình với vận tốc 7.10 7 m/s. 

b) một thiên thạch có khối lượng 1 tấn bay với vận tốc 100 km/s. 

c) Trái Đất, được coi như một chất điểm có khối lượng Mị) = 5,98.10 24 kg 

chuyển động quanh Mặt Trời với tốc độ trung bình (đối với hệ quy chiếu 
nhật tâm) V = 30 km/s. 
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4 . 31 *. Một chiếc xe chuyển động trên mặt đường nằm ngang với vận tốc V. Ta gọi 
khoảng hãm d là quãng đường xe chạy được từ lúc bắt đầu hãm tới khi dừng 
hẳn. Bảng dưới đây thể hiện chuyển động của một ô tô chạy trên đường nằm 
ngang trong đó ghi lại những khoảng hãm tương ứng với các vận tốc V của 
ô tô trước khi bị hãm với cùng một lực hãm không đổi. 


V (m/s) 

8 

16 

24 

32 

36 

d(m) 

6 

24 

54 

96 

121,5 


a) Vẽ đồ thị biểu diễn khoảng hãm d là hàm của vận tốc V. Khoảng hãm có tỉ 
lệ thuận với vận tốc không ? 

b) Vẽ đồ thị thứ hai biểu diễn khoảng hãm là hàm của bình phương vận tốc 

và xác nhân hàm này có dạng d = Kv 2 với K là một hằng số. Tìm giá trị của 
K từ đồ thị. Hãy cho biết ý nghĩa vật lí và đơn vị của K trong hệ SI. 

4 . 32 . Câu nào sau đây là đúng ? 

Một người đi lên gác cao theo các bậc thang. 

A. Thế năng trọng trường của người (hoặc thế năng của hệ người - Trái Đất) 
đã tăng. 

t 

B. Thế năng trọng trường không đổi vì người đã cung cấp một công để thắng 
công của trọng lực. 

c. Để tính độ biến thiên của thế năng trọng trường, bắt buộc phải lấy mức 
không của thế năng ở mặt đất. 

D. Nếu mức không của thế năng được chọn ở tầng cao nhất thì khi người 
càng lên cao, thế năng trọng trường sẽ giảm dần đến cực tiểu và bằng không. 

4 . 33 . Nước từ mặt đập nhà máy thuỷ điện cao 80 m chảy qua ống dẫn vào tuabin 
với lưu lượng 20 m 3 /s. Biết hiệu suất của tuabin 3C= 0,6, tìm công suất phát 
điện của tuabin. 

k 

4 . 34 . Một vật có khối lượng m = 3 kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và 
có thế năng tại vị trí đó bằng w ti = 500 J. Thả tự do cho vật rơi tới mặt đất, 

tại đó thế năng của vật bằng w t = -900 J. 

a) Hỏi vật đã rơi từ độ cao nào so với mặt đất ? 

b) Hãy xác định vị trí ứng với mức không của. thế năng đã chọn. 

c) Tìm vận tốc của vật khi đi qua vị trí này. 
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4.35. Một vành kim loại hình tròn được treo lên 
tường vào một thanh đỡ T (Hình 4.8). 

Vành được coi là đồng nhất và có khối lượng 
m = 800 g với đường kính D = 40 cm. 

a) Tìm thế năng trọng trường của vành, nếu 
chọn mức không của thế năng tại điểm treo. 

b) Xác định độ biến thiên thế năng khi quay 

vành một góc 30° quanh điểm treo. Vành Hình 4.8 

luôn ở tròng mặt phẳng thẳng đứng. 

4.36. Một ngưòi nâng một cái thang đang đặt nằm 
dưói đất và dựng nó vào một bức tường thèo 

góc nghiêng 60° sọ vói mặt đất (Hình 4.9). 

Tìm biến thiên thế năng trọng trường của 
thang. Cho biết thang dài 5 m và có khối 

lượng 8 kg. Lấy g = 10 m/s 2 . 

4.37. Một tấm gỗ hìn h hộp có kích thước như sau : 

dài L = 1,8 m, rộng / = 0,5 m, dày d = 4 cm. Hình 4.9 

a) Biết khối lượng riêng của gỗ p = 0,8 g/cm 3 . 

Tính khối lượng của tấm gỗ. 

b) Một người/thợ nhấc tấm 

gỗ đang ở vị trí dựng thẳng 
đứng và nâng nó lên tới độ 
cao h = 2 m ở tư thế nằm 
ngang (Hình 4.10). Thế năng 
trọng trường của tấm gỗ 
tăng hay giảm một lượng 
bằng bao nhiêu ? Hình 4.10 

4.38. Một khẩu súng đồ choi có 

một lò xo dài 10 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 4 cm thì có thể bắn thẳng đứng 
một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 6 m. Tìm độ cứng của lò xo. 

4.39. Một loại 'đồ choi được thiết kế như sau : trong hộp kín có một đầu búp bê 
gắn trên một lò xo đã bị nén. Khi mở nắp hộp, lò xo bị dãn và đầu búp bê bất 
ngờ bật lên theo phương thẳng đứng (làm ngưòi mở giật mình !). Giả sử ban 





52 






đầu lò xo bị nén một đoạn / = 8 cm, hệ số cứng của lò xo k = 80 N/m và khối 
lượng của đầu búp bê m = 50 g. Tìm động năng của đầu búp bê khi lò xo trở 
về trạng thái hết biến dạng. Bỏ qua khối lượng lò xo. 

4 . 40 . Một lò xo có độ cứng k = 10 N/m và chiều dài tự nhiên / 0 = 10 cm. Treo 
vào nó một quả cân khối lượng m = 100 g. Chọn mức không của thế năng 
tại vị trí của quả cân ứng với trạng thái lò xo chựa biến dạng. Tính thế năng 
tổng cộng của hệ lò xo - quả cân khi quả cân được giữ ở các vị trí sao cho 
lò xo có chiều dài bằng 5, 10, 20, 25 cm. Lấy g = 10 m/s 2 và bỏ qua khối 
lượng của lò xo. 

4 . 41 . Một quả đạn pháo đang chuyển động thì nổ và bắn ra thành hai mảnh. Cho 
biết đáp án nào sau đây là đúng ? 

A. Động lượng và cơ năng toàn phần đều không bảo toàn. 

B. Động lượng và động năng được bảo toàn, 
c. Chỉ cơ năng được bảo toàn. 

D. Chỉ động lượng được bảo toàn. 

4 . 42 . Từ độ cao h, ném một vật khối lượng m với vận tốc ban đầu v 0 hợp với phương 
ngang góc a. Vận tốc của vật khi chạm đất phụ thuộc những yếu tố nào ? 

A. Chỉ phụ thuộc h và m. B. Phụ thuộc v 0 , h và a. 

c. Chỉ phụ thuộc v 0 và h. D. Phụ thuộc cả 4 yếu tố h, m, v 0 và a. 


4 . 43 . Ném một vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới. 


Khi chạm đất, vật nảy trở lên tới độ cao 



lượng khi vật chạm đất. Vận tốc ném ban đầu 
phải có giá trị nào dưới đây ? 



4 . 44 . Một con chim có khối lượng 52 g đậu trên 
một cái giá treo khối lượng 150 g (Hình 4.11). 
Chim bật đầu vỗ cánh bay ngang vồi vận tốc 
2 m/s. Hỏi giá treo chuyển động như thế nào 
và được nâng lên thêm một độ cao bao nhiêu 

so vói vị trí ban đầu ? Lấy g = 10 m/s 2 . 


Bỏ qua mất mát năng 



Hình 4.11 
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4.45. 'Một con lắc đơn chiều dài / được giữ một 
đầu cố định tại o. Nâng con lắc lên tới 
điểm A ở độ cao h so với vị trí cân bằng 
rồi thả tự do. Sau khi qua vị trí cân bằng, 
dây vướng vào một đinh ở điểm B có độ 
cao h' > h (Hình 4.12). Hỏi con lắc sẽ tiếp 
tục chuyển động và dừng ở độ cao bằng 
bao nhiêu ? Bỏ qua mọi lực cản. 

V- 

4.46. Dùng một lực F = 30 N có phương thẳng 
đứng để đưa một vật nặng p = 10 N lên 
cao. Hỏi công của lực F có giá trị bằrig 
bao nhiêu và đã chuyển thành những dạng 
năng lượng nào khi vật lên tới độ cao h = 5 m ? 

4.47. Nứớc đi vào tuabin với vận tốc Vj = 6 m/s và đi ra với vận tốc v 2 = 2 m/s ở 

độ cao thấp hơn 1,5 m. Lưu lượng nước là 3 m/s. Hiệu suất của tuabin là 
3C= 0,8. Tính công suất có ích của tuabin. 

4.48. Ném ngang một hòn đá khối lượng 2 kg với vận tốc 5 m/s từ tầng gác có độ 
cao 12 m so với đất. Bỏ qua lực cản của khồng khí. 

a) Xác định cơ năng của vật ở thời điểm ném. 

b) Khi vật rơi tới độ cao cách mặt đất 2 m, vận tốc của nó bằng bao nhiêu ? 

4.49. Một người nhảy dù có khối lượng m = 60 kg, thả mình rơi từ một máy bay 
trực thăng đứng yên ở độ cao 1000 m. Khi tiếp đất, vận tốc của người là 
V = 8 m/s. Tính công do lực cản của không khí thực hiện trong quá trình rcõ 
sau khi dù mở. Giả thiết dù mở ngay sau khi người rời khỏi máy bay và lực 
cản của không khí lên người và dù là không đổi. 

4.50. Một hòn đá có khối lượng 250. g rơi tự do và có động năng bằng 12,5 J khi 
chạm đất. Bỏ qua lực cản của không khí. 

a) Tìm vận tốc của hòn đá khi chạm đất. 

b) Nó được thả rơi từ độ cao bao nhiêu ? 

c) Đất mềm nên đá lún sâu được 8 cm vào trong đất. Tìm lực cản trung bình 
của đất. 


o 



Hình 4.12 
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4 . 51 . Một vật bắt đầu chuyển động trên một 
mặt dốc có hình dạng bất kì từ độ cao 
1 m so với mặt nằm ngang (Hình 4.13). 

Tìm vận tốc của vật khi nó tới chân dốc. 

* » 

Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt dốc. 

4 . 52 . Một búa máy khối lượng 400 kg có 
Ưọng tâm nằm cách mặt đất 3 m. 

a) Xác định thế năng trọng trường của 
búa, nếu chọn gốc toạ độ ở mặt đất. 


Hình 4.13 


b) Khi búa đóng cọc, trọng tâm của nó hạ xuống tới độ cao 0,8 m. Tìm độ 
giảm thế năng của búa và vận tốc của búa khi chạm cọc, biết rằng búa được 
thả tự do từ độ cao ban đầu. Bỏ qua mọi lực cản. 

• • Ẫ • • 


4 . 53 . Một vật trượt không ma sát trên một 
rãnh có dạng như Hình 4.14, từ độ 
cao h so với mặt nằm ngang và 
không có vận tốc ban đầu. Hỏi độ 
cao h ít nhất phải bằng bao nhiêu để 
vật không rời khỏi quỹ đạo tại điểm 
B của vòng ưòn bán kính r ? 



Hình 4.14 



4 . 54 . Một xe lăn có thể chuyển động 
trên một đường rãnh có dạng như 
Hình 4.15. Chiều cao hai đỉnh so 

với mặt đất là h A = h E = 0,52 m và 

chiều cao điểm c là hc = 0,30 m. 
Xe được thả tự do từ A. 

t * 

a) Bỏ qua ma sát. Hãy xác định các 
vận tổc tại các điểm B, c, D, E. 

b) Xe có bị rời khỏi vòng tròn ở đỉ 
xe tiếp tục chuyển động như thế nà 


A E ■ « 



B, D 
Hình 4.15 


c hay không ? Tại sao ? Sau khi tới E, 


4.55. Một vật khối lượng mj va chạm trực diện với vật m 2 = -Ị- đang nằm yên. 

Trước va chạm, vật 1 có vận tốc là V. Sau va chạm hoàn toàn không đàn hồi, 
cả hai vật chuyển động với cùng vận tốc v'. Tỉ số giữa tổng động nảng của 
hai vật trước và sau va chạm có giá trị nào dưới đây ? 
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4 . 56 . Một số quả cầu rắn và hoàn toàn đồng 
nhất được treo thành dãy sát nhau bằng 
những sợi dây dài bằng nhau (Hình 
4.16). Khoảng cách giữa hai quả cầu 
cạnh nhau là rất nhỏ (kích thước mỗi 
quả cầu là không đáng kể). Điều gì sẽ 
xảy ra khi: 



a) Kéo quả cầu ở ngoài cùng lệch một Hình 4.16 

góc nào đó rồi thả cho va chạm vào quả 

cầu tiếp thẹo ? 

b) Kéo lệch từng nhóm 2 quả, 3 quả... và thả tự do chúng đồng thời ? Bỏ qua 
mọi ma sát và mất mát năng lượng. 


4.57. Bắn một viên đạn có khối lượng 10 g vào một mẩu gỗ có khối lượng 390 g 
đặt trên một mặt phảng nhẵn. Đạn mắc vào gỗ và cùng chuyển động với vận 
tốc 10 m/s. 

a) Tìm vận tốc của đạn lúc bắn. 

b) Tính lượng động năng của đạn đã chuyển sang dạng khác. 

4 . 58 . Một búa máy có khối lượng M = 400 kg thả tự do từ độ cao 5 m xuống, đóng 
vào một cọc có khối lượng m = 100 kg trên mặt đất làm cọc lún sâu xuống 
đất 5 cm. Tìm lực cản của đất (được coi là không đổi). 

4 . 59 . Một xe khối lượng mj = 1,5 kg chuyển động với vận tốc Vị = 0,5 m/s đến va 

chạm vào một xe khác khối lượng m 2 = 2,5 kg đang chuyển động cùng 
chiều. Sau va chạm, hai xe dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc 
V = 0,3 m/s. Tìm vận tốc ban đầu của xe thứ 2 và độ giảm động năng của hệ 
hai xe. 

4 . 60 . Hai vật có khối lượng m và 2m có động lượng tương ứng là p và -2., 
động theo cùng phương đến va chạm với nhau. Sau va chạm, hai vật trao đổi 
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động lượng cho nhau, vật này có động lượng lúc trước của vật kia. Tìm 
lượng động năng tiêu hao sau va chạm đã chuyển thành nhiệt. 


4.61. Chọn câu đúng. 


Bán kính của Trái Đất là R Đ , của Mặt Trăng là R T . Nếu khối lượng riêng của 

cả hai là như nhau thì tỉ số của gia tốc trọrig trường trên bề mặt Trái Đất và 
bề mặt Mặt Trăng là : 











4.62. Thiên Vương tinh có khối lượng lớn hơn khối lượng của Trái Đất 15 lần và 
đường kính thì lớn hơn 4 lần. Gia tốc trọng trường trên bề mặt Thiên Vương 
tinh gần đúng bằng giá trị nào sau đây ? 

A. 5 m/s 2 . B. 9 m/s 2 . c. 36 m/s 2 . D. 150 m/s 2 . 


4 . 63 . Một vệ tinh nhân tạo chuyển động đều theo quỹ đạo tròn quanh Trái Đất ở độ 
cao h = 670 km. Tính tốc độ dài của vệ tinh. Cho Rị) = 6 370 km. 

■N. 

4 . 64 . Khi hạ thấp quỹ đạo chuyển động và đi vào lớp khí quyển trên cao, vận tốc 
của vệ tinh nhân tạo sẽ thay đổi như thế nào ? 

4 . 65 . Ngoài chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, Trái Đất tự quay đều 
quanh trục của nò hướng dọc theo hai cực Bắc và Nam (còn gọi là chuyển 

« động riêng). Gắn hệ quy chiếu với trục quay của Trái Đất. Hãy xác định : 

a) Chu kì của chuyển động riêng tính bằng giây. 

b) Tốc độ dài của một điểm trên xích đạo của Trái Đất. 

c) Tốc độ dài của hai cực của Trái Đất. 

4 . 66 . Một đơn vị thường được dùng để đo khoảng cách giữa các thiên thể trong vũ 
trụ (vô cùng lớn so với những khoảng cách giữa các vật thể trên Trái Đất), 

gọi là đơn vị thiên văn (kí hiệu U.A), được định nghĩa 1 U.A = 150.10 6 km 
là khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trời. Hãy áp dụng để tính : 

a) Khoảng cách Mặt Trời - Mộc tinh bằng lạn biết Mộc tinh cách Mặt Trời 
5,2 U.A. 

b) Khoảng cách Mặt Trời - Hoả tinh bằng U.A, biết Hoả tinh cách Mặt Trời 
228.10 6 km. 
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4.67*. Một người 60 kg đứng trên một chiếc thuyền nằm gần bờ một hồ 
nước. Chỉ với một sợi dây thừng, người đó đã xác định được gần đúng 
khối lượng của chiếc thuyền. 

Hãy dự đoán và giải thích cách làm của người đó. 


4.68. Cho các dụng cụ sau (Hình 4.17): 
-Một mặt phẳng nghiêng. 

- Một khối gỗ có khối lượng m 
đã biết. 

- Một thước có độ chia tới mm. 

• * 

- Một đổng hồ có kim giây. 

Hãy trình bày và giải thích một 
phương án thí nghiệm để xác 
định nhiệt lượng toả ra khi khối 



Hình 4.17 


gỗ trượt trên mặt nghiêng (không có vận tốc ban đầu). 


4.69. Cho các dụng cụ sau (Hình 4.18): 

- Một viên bi sắt đặc, đường kính 
khoảng 2 - 3 cm. 




- Một viên bi sáp đặc, to bằng bi sắt, 
khối lượng riêng khoảng 1,2 g/cm . 

- Một thước đo có độ chia tới mm. 

* * 

- Một giá đỡ và dây treo. 

Hãy trình bàý và giải thích một phương Hình 4 18 

án thí nghiệm để xác định tỉ lệ tiêu hao 

cơ nàng trong va chạm không đàn hồi của hai viên bi. 
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@hư&ng, V 

CO HỌC CHÍT LƯU 

J 

V 

I - BÀI TẬP VÍ DỤ 

1 

Bài 1 

Tính áp lực tác dụng lẽn mặt kính cửa sổ nhỏ của một tàu ngầm ở độ sâu 
1 000 m. Cửa sổ hình tròn bán kính 15 cm. Biết khối lượng riêng của nước là 

1,0.10 3 kg/m 3 'và áp suất khí quyển p a = 1.01.10 5 N/m 2 . 

Bài giải 

Áp suất ở độ sâu 1 000 m bằng : p = Pa + pgh 

= 1.01.1Ơ 5 + (1,0.10 3 ).(9,8.10 3 ) N/m 2 
= 9,9.10 6 N/m 2 . 

Do kích thước cửa sổ nhỏ so với độ sâu nên ta coi áp suất tại mọi điểm của cửa 
sổ là bằng nhau và bằng áp suất của nước ở độ sâu 1 000 m. 

Áp lực lên cửa sổ bằng : F = pS = (9,9.10 6 ).(7Ĩ. 0,15 2 ) 

F = 7,0.10 5 N. 

Bài 2 

Một bình đựng một chất lỏng có khối lượng 
riêng là p. Thành bình có một lỗ nhỏ (Hình 5.1). 

Phía trên mặt thoáng của chất lỏng có áp suất là p. 

Tính vận tốc của chất lỏng chảy ra khỏi lỗ. Ọọi 
khoảng cách từ mặt thoáng đến lỗ là h. 

Bài giải 

Hình 5.1 

Theo đầu bài, tiết diện của lỗ là nhỏ so với tiết 

' • *■ 

diện của mặt thoáng (A 2 « Aj). Như thế, chiều cao của mực chất lỏng coi như 

không đổi, vận tốc của chất lỏng ở mặt thoáng bằng không. Áp dụng định luật 
Béc-nu-li cho hai điểm ở mặt thoáng và ở tiết diện lỗ, ta có : 
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( 1 ) 


1 2 

Pa+ ^p v 


= p + pgh 


Ta thêm vào vế phải số hạng pgh vì mặt thoáng nằm cao hơn mức lỗ một đoạn 
bằng h. Từ đó ta có : 

» = + 2gh (2) 

Trường hợp bình hở, tức là p = p a , ta có : 

v= y/ĩgĩĩ 

nghĩa là, vận tốc của dòng nước thoát khỏi lỗ cách mật thoáng một đoạn bằng h 
đúng bằng vận tốc một vật roi tự do từ độ cao h so với lỗ xuống đến lỗ. 


II-ĐỂ BÀI 

5.1. Vật nào dưới đây gây ra áp suất lớn nhất xuống sàn nằm ngang khi đặt nằm 
yên trên sàn ? 

\ 

A. Hình hộp vuông nặng 25 N, có cạnh 15 cm. 

B. Hình trụ nặng 25 N, có bán kính đáy 10 cm. 
c. Hình hộp vuông nặng 25 N, có cạnh 10 cm. 

D. Hình trụ nặng 25 N, có bán kính đáy 15 cm. 

5.2. Tính khối lượng của một quả cầu sắt có đường kính 3,0 cm. 

5.3. Một khối hình hộp lập phương đồng chất có cạnh 5,0 cm, khối lượng 1,31 kg. 
Hỏi khối đó làm bằng chất gì.? (Tham khảọ Bảng khối lượng riêng của một 
sô chất trong SGK). 

5.4. Một người 50 kg đứng thăng bằng trên gót một đế giày. Giả sử tiết diện đế 
giày hình tròn, bằng phẳng, có bán kính 2 cm. Tính áp suất của người đặt 
lên sàn. 

5.5. Tính áp suất thuỷ tĩnh ở đáy một hồ sâu 30 m. 

5.6. Tiết diện của pit-tông nhỏ trong một cái kích thuỷ lực bằng 3 cm 2 , của 

pit-tông lớn bằng 200 cm 2 . Hỏi cần một lực bằng bao nhiêu tác dụng lên 
pit-tông nhỏ để đủ nâng một ô tô nặng 15 000 N lên ? 

5.7. Tiết diện ngang tại một vị trí của một ống nước nằm ngang bằng 10 cm 2 , tại 
một vị trí thứ hai bằng 5 cm 2 . Vận tốc nước tại vị trí đầu là 5 m/s, áp suất tại 
vị trí sau bằng 2.1 o 5 N/m 2 . Hãy tính : 
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a) Vận tốc nước tại vị trí thứ hai. 

b) Áp suất nước tại vị trí đầu. 

c) Lưu lượng nước đi qua một tiết diện ống (tính ra rn/min). 

5.8. Một bình hình trụ đường kính 0,1 m ; cao 0,20 m. Mặt đáy bình có khoét 
một lỗ tiết diện 1 cm 2 . Người ta cho nước chảy qua bình với lưu lượng 

1,4.10 4 m 3 /s. Hãy xác định : 

a) Vận tốc của dòng nước tại mặt thoáng của bình và tại mặt lỗ. 

b) Chiều cao của mực nước được đưa vào trong bình. Chiều cao của bình có 
đủ để bình chứa lượng nước sao cho nước chảy với lưu lượng như vậy không ? 

5.9. Nhà bác học Pa-xcan (Blaise Pascal) đã làm một khí áp kế kiểu Tô-ri-xe-li 
(Torricelli) dùng rượu vang làm chất lộiĩg thay cho thuỷ ngân. Hỏi chiều 
cao h của cột rượu vang là bao nhiêu ứng với áp suất khí quyển ở điều kiện 

tiêu chuẩn, tức là 1,013.10 5 Pa ? Biết khối lượng riêng của rượu vang là 

0,984.10 3 kg/m 3 . 

5.10. Áp suất khí quyển ở điều kiện tiêu chuẩn bằng 1,013.10 5 Pa. Một cơn bão 
đến gần, chiều cao của cột thuỷ ngân trên phong vũ biểu (khí áp kế) giảm đi 

20 mm so với lúc bình thường. Áp suất khí quyển lúc đó bằng bao nhiêu ? 

Cho biết khối lượng riêng của thuỷ ngân là 13,59 g/cm 3 . 

5.11*. Trong một ống dẫn kín có một iưu lượng nước không đổi. Tại một điểm của 

Ống có đường kính tiết diện ngang 8,0 cm, áp suất là 2,5.10 4 Pa. Tại một 
điểm khác cao hơn điểm này 0,5 m có đường kính tiết diện ngang 4,0 cm, 

áp suất là 1,5.10 4 Pa. Lấy g = 10m/s 2 . 

a) Xác định vận tốc dòng nước tại hai vị trí trên. 

b) Tính lưu lượng của dòng nước trong ống. 

5.12. Một máy bay có khối lượng 16000 kg và mỗi cánh có diện tích bằng 40 m 2 . 
Khi máy bay bay theo phương nằm ngang, áp suất tác dụng lên phía trên 

cánh bằng 7,0.10 4 Pa. Tính áp suất tác 
dụng lèn phía dưới cánh. 

5.13. ống Pi-tô dùng để xác định vận tốc của 
dòng khổng khí bằng cách đo độ chênh 
giữa áp suất toàn phần và áp suất tĩnh 
của dòng không khí (Hình 5.2). Nếu ống 
chữ u chứa thuỷ ngân (khối lượng riêng 



Hình 5.2 
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13,6.10 3 kg/m 3 ) có độ chênh giữa hai cột là Ah = 5 cm, hãy tính vận tốc 

I 

dòng không khí (khối lượng riêng của không khí bằng 1,25 kg/m 3 ). 


5.14*. Ống xiphông là một dụng cụ đơn giản 
dùng để đưa chất lỏng từ một nơi sang 
một nơi khác mà không tốn công. Hình 5.3 
cho ta một ví dụ về ống xiphông. Nước 
trong bình được rút ra nhờ ống xiphông. 
Lúc đầu dòng chảy phải được mồi bằng 
cách hút chân không trong ống (tương tự 
ống mút của các hộp đổ uống). Sau đó 
nước tự động chảy qua ống, Hãy chứng 
minh rằng vận tốc dòng chảy ra khỏi 



ống có vận tốc V = yj 2gh, trong đó h là 
độ chênh giữa mực nước trong bình và miệng ống. 


5.15*. Năm 1654, nhà phát minh bơm không khí ốt-tô-vôn Ghê-rích (Đức) đã 
hút chân không hai bán cầu bằng đồng thau úp sát nhau. Ông cho 8 con 
ngựa chia thành hai tốp kéo hai nửa bán cầu theo hai phía đối diện. Tám 
con ngựa khoẻ đã không thể kéo tách được hai nửa bán cẩu ra. Thí nghiệm 
được làm với sự chứng kiến của Hội đồng thành phố Mác-đơ-buốc. Do đó 
còn có tên gọi là bán cầu Mác-đơ-buốc. Người ta có thể tính được áp lực 

lên nửa bán cầu bằng công thức 7tr 2 (p a -p), trong đó r là bán kính quả 


cầu, p a là áp suất khí quyển bên ngoài, p là áp suất không khí bên trong 
quả cầu (vì không thể rút hết không khí để cỗ áp suất bên trong quả cầu 

bằng không), p <tc p a . Giả sử p = 0,1 p a ; r = 0,3 m. Hãy tính lực đủ để tách 

hai nửa bán cầu ra. 

5.16. Một ống Pi-tô trên máy bay đang bay ở tầm cao, đo được độ chênh áp suất 
giữa hai nhánh là 180 Pa. Hỏi vận tốc máy bay lúc đó bằng bao nhiêu ? Cho 

biết khối lượng riêng của khí quyển ở độ cao đó là 0,031 kg/m 3 . 

5.17. Muốn xác định lưu lượng nước đi qua tiết diện ngang củà ống dòng, người ta 
dùng ống Ven-tu-ri để đo hiệu áp suất tĩnh Àp = p 2 - Pj giữa hai tiết diện 

ngang Sj và S 2 . Biết Sj = 0,2'm 2 ; S 2 = 0,1 m 2 ; Ap = 1 500 N/m 2 ; hãy tính 
lưu lượng thể tích của nước trong ống. 
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5.18. Chọn câu đúng. 

Đặt một ống thẳng, hai đầu hở, theo phương 
thẳng đứng trên một dòng nước chảy. Áp suất 

khí quyển là p a . Mực nước trong ống dâng lên 
đến điểm c. Điểm A' nằm trên cùng mặt ngang 
với điểm A và có cùng vận tốc V của dòng chảy 

(Hình 5.4). Áp suất tĩnh tại A' bằng : 



Hình 5.4 


A. pg(AC) + p a . B. p a . 

c. pg(AC - BC) + p a . D. pg(BC) + p a . 


5.19. Chọn câu đúng. 

Để đo. vận tốc dòng chảy của một con sông, 
người ta dùng một ống thuỷ tinh hai đầu hở, 

một đầu được uốn cong hình thước thợ. Ong 
được đặt sao cho tiết diện đầu A vuông góc 
với dòng chảy (Hình 5.5). Đại lượng pgh bằng 

A. áp suất khí quyển. 

B. áp suất tĩnh tại điểm B trong ống. 
c. áp suất động tại A. 

D. áp suất toàn phần của dòng chảy. 



— 


1 

B 



h 

■ ' r-± 

- - - ĨaT 

/ 

- 



V 

Hình 5.5 


i 


5.20. Chọn câu đúng. 

Từ một vòi nước chảy xuống thành dòng. Tiết 

diện dòng chảy tại A là S A , tại B là S B = 

(Hình 5.6). Hứpg nước vào một chậu thì 

Ạ. đặt chậu tại A hứng được nhanh hơn tại B 

* 

hãi lẩn. 



B. đặt chậu tại A hứng được nhiều hơn nhưng Minn & b 

tại B lại hứng được nhanh hơn. 

c. đặt chậu tại B hứng được nhanh hơn tại A hai lần. 

D. đặt chậu ở bất kì điểm nào trên dòng chảy trong cùng thời gian, đều hứng 
được lượng nước như nhau. 
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5.21. Cho các dụng cụ sau (Hình 5.7): 

- Một ống thuỷ tinh hình chữ u hở 
hai đầu. 

- Một thước có độ chia nhỏ nhất 

• ■ 

đến mm. 

-Một lọ nước. 

■ m 

- Một lọ dầu. 

Hãy trình bày và giải thích một 
phương án thí nghiệm để xác định 
gần đúng khối lượng riêng của dầu. 



Hình 5.7 


5.22. Cho các dụng cụ sau (Hình 5.8a) : 

-Một cốc hình trụ. 

- Một thước dây có độ chia nhỏ nhất đến mm. 



Hình 5.8 




- Một đồng hồ bấm giây hiện số. 

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định gần đúng 
vận tốc chảy của nước khi ra khỏi vòi của máy nước trong nhà (Hình 5.8b). 
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thường, Ví 

CHÍT KHÍ ■■ 


I - BÀI TẬP VÍ DỤ 

1 1 

Bài 1 

Một vật có diện tích bề mặt là 20 cm 2 được mạ một lớp bạc dày 1 pm. Có bao 
nhiêu nguyên tử bạc chứa trong lớp bạc đó ? 

Bài giải 

■> -3 

Khối lượng rièng của bạc là 10,5 g/cm ; khối lượng mol của bạc là 108 g/mol. 
Vậy số nguyên tử có trong 1 g bạc là : 

6,023.10 23 ,-20_ 

—— = 55,768.10 u nguyên tử. 

10o 

Lớp bạc mạ có thể tích là : 20 cm 2 . 0,000 1 cm = 0,002 cm 3 . Khối lượng của 
lớp bặc này là : 0,002.10,5 = 0,021 g. Vậy số nguyên tử bạc có trong lóp bạc mạ là : 

55,768.10 20 . 0,021 = 1,17.10 20 nguyên tử bạc. 


Bài 2 

Nung nóng một lượng không khí trong điều kiện đẳng áp, người ta thấy nhiệt 
độ của nó tăng thêm 3 K, còn thể tích tăng thêm 1% thể tích ban đầu. Hãy tính 
nhiệt độ ban đầu của lượng không khí. 

Bài giải 

Gọi Vị, Tị và v 2 , T 2 là thể tích, nhiệt độ tuyệt đối của lượng không khí ở 
trạng thái đầu và cuối; áp dụng định luật Gay Luy-xác ta có thể viết: 



Tiến hành những phép biến đổi tỉ lệ thức, ta có : 



5-BTVL 10(NC)-A 
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( 2 ) 


Y2 = Ji 

V 


1 


1 


và 


v 2 -vr T 2 -Tj 


V 


(3) 


1 


1 


Theo đề bài thì: Vl = 0,01 và T 2 -Tj = 3 K. Do đó phưcmg trình (3) trở 


1 

thành : Y" = 0,01 hay : Tj = õoY = 300 K. 

Để chuyển đổi từ nhiệt giai Ken-vin sang nhiệt giai Xen-xi-út, tà áp dụng 
hệ thức : . 

T = t + 273 


hoặc t = T-273 

Vậy : tị = Tj - 273 = 300 - 273 = 27°c. 

Bài 3 

Một quả cầu có thể tích V = 0,1 m 3 được làm bằng giấy mỏng. Quả cầu có 
một lỗ hở nhỏ bên dưới và qua lỗ hở này người ta có thể đốt nóng không khí 

trong quả cầu đến nhiệt độ T 2 = 340 K, còn nhiệt độ của không khí xung quanh, là 

TJ = 290 K. Áp suất của không khí bên trong và bên ngoài quả cầu bằng nhau và 
có giá trị là p = 100 kPa. 

Hỏi vỏ bằng giấy của quả cầu phải có khối lượng như thế nào để quả cẩu có 
thể bay lên ? Coi không khí như một chất khí thuần nhất có khối lượng riêng bằng 

1,29 kg/m 3 ở điều kiện chuẩn (p 0 = 1,013.10 5 Pa; T 0 = 273 Kj. 

Bài giải 

Quả cầu bay lên nhờ lực đẩy Ác-si-mét, độ lớn củạ lực này bằng trọng lượng 

của khối không khí bên ngoài bị chiếm chỗ. Gọi Pị và p 2 là khối lượng riêng của 
không khí ở 290 K và ở 340 K. 

Như vậy, ở đây lực đẩy Ác-si-mét F A có độ lớn là F A = p.Vg, trong đó V là 
thể tích của quả cầu và g là gia tốc trọng trường. 

‘‘ ■ i 

Mặt khác, từ phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép, ta suy ra p = — = —. 

V RT 

Vậy điều kiện để quả cầu có thể bay lên được là : p 2 Vg + mg < p.Vg hay 
m < PjV - P 2 V, trong đó m là khối lượng của vỏ bằng giấy của quả cầu. 
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5-BTVL 10(NC)-B 



Bây giờ ta phải tính P] và p 2 từ giá trị đã cho là : Po= = 1,29 kg/m 3 Ta viết: 

RT 0 


p, pp/RT, p T 0 _ p.T 0 
Po p 0 p/RT 0 p 0 KO Po-Ti 


Làm tương tự, ta có : p 2 = Po 


pTọ 

Po T 2 


Thay Pi và p 2 vào điều kiện của m, ta có : 


m , pT 0 1 1 

m - vp 0 „ T T 

Po l T 1 T : 


\ 


= V Po 


2 ) 

f - / 


pTọ 

Po 


Thay số ta được : IĨ1 < 0,1.1,29 


10 5 . 273 ì 




1,013.10' 


50 


) 




340.290 






' t 2 -Tị n 
V T 1 T 2 ì 


= 17,6.10 3 kg 


Vậy khối lượng vỏ quả cầu không được vượt quá giá trị 0,017 6 kg. 


II - ĐỂ BÀI 

6.1. Thả một hạt muối ăn vào một bình nước, sau một thời gian các phân tử muối 
phân bố đều trong toàn thể tích nước. Hãy giải thích hiện tượng. 

6.2. Tại sao trong chất lỏng, sự khuếch tán diễn ra chậm hơn rất nhiều so với 
trong chất khí ? 

6.3. Chọn câu trả lời đầy đủ trong các câu sau đây. 

Hai chất khí có thể trộn lẫn vào nhau tạo nên một hỗn hợp khí đồng đều là vì: 

A. Các phân tử khí chuyển động nhiệt. 

B. Hai chất khí đã cho không có phản ứng hoá học với nhau, 
c. Giữa các phân tử khí có khoảng trống. 

D. Gồm cả ba câu trên. 

6.4. Người ta ghi chép rằng tại cửa sông A-ma-dôn đã tìm thấy một thỏi vàng 
thiên nhiên có khối lượng 62,3 kg. Hỏi lượng chất của thỏi vàng này ? 

6.5. Tìm câu sai trong các câu sau đây : 

Số A-vô-ga-đrô là 

A. số phân tử (hay nguyên tử) có trong 22,4 lít khí ở điều kiện chuẩn (0°c, 1 atm). 

B. số phân tử (hay nguyên tử) có trong 1 mol khí. 

c. số phân tử (hay nguyên tử) có trong 1 đơn vị khối lượng khí. 

D. số nguyên tử có trong 12 g cacbon 12. 
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6.6. Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn là 1,29 kg/m 3 . 
Coi không khí như một chất khí thuần nhất, hãy tính khối lượng mol của 
không khí. 

6.7*. Trường hợp nào sau đây có lượng chất nhiều nhất ? 

3 

A. 5 cm bạc. 

3 

B. 1 cm vàng, 
c. 10 cm 3 nhôm. 

D. 20 cm 3 graphit. 

(Xem Bảng khối lượng riêng của một số chất ở phụ lục 2 SGK Vật lí 10 
nâng cao). 

6.8. Hoà tan đều 0,003 g muối ăn NaCl vào trong 10 lít nước. Nếu ta múc ra 5 cm 3 
nước đó thì có bao nhiêu phân tử muối trong đó ? 

6.9. Cho biết đường kinh phân tử nước là 2,69.10 10 m. Nếu ta xếp các phân tử 
nước có trong 1 mg nước nằm cạnh nhau theo một đường thẳng thì đường 
thẳng này dài bao nhiêu ? Hãy so sánh độ dài này với đường xích đạo của 

Trái Đất (dài 4.10 7 m). 

6.10. Một lượng không khí có thể tích 240 cm 3 
chứa trong một xilanh có pit-tông đóng kín, 

diện tích của pit-tông là 24 cm 2 (Hình 6.1). 

Áp suất của không khí trong xilanh bằng áp Hình 6.1 

suất ngoài là 100 kPa. Cần một lực bằng bao 

nhiêu để dịch chuyển pit-tông sang trái 2 cm ? Sang phải 2 cm ? Bỏ qua ma sát 
giữa pit-tông và thành xilanh. Coi các quá trình xảy ra là đẳng nhiệt. 

6.11*. Một bình hình trụ kín hai đầu, có độ cao 
là h, được đặt nằm ngang, bên trong có một 
pit-tông có thể dịch chuyển không ma sát 
trong bình (Hình 6.2). Lúc đầu pit-tông được 
giữ cố định ở chính giữa bình. Hai bên 
pit-tông đểu có khí cùng loại nhưng áp suất 
khí bên trái lớn gấp n lần áp suất khí bên phải. 

Nếu bây giờ ta để pit-tông tự do thì pit-tông 
dịch chuyển như thế nào ? Nhiệt độ của hệ không đổi. 



h 

Hình 6.2 
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6.12. Trên đồ thị p - V (Hình 6.3) vẽ hai đường đẳng nhiệt của cùng một khối 
lượng khí. Đường nào ứng với nhiệt độ cao hơn ? 



Hình 6.3 

6.13. Trên đồ thị V -T (Hình 6.4) vẽ hai 
đường đẳng áp của cùng một lượng khí. 
Đường nào ứng với áp suất cao hơn ? 

6.14. Trên đồ thị p - T (Hình 6.5) vẽ hai đường 
đẳng tích của cùng một lượng khí. 
Đường nào ứng với thể tích lớn hơn ? 



Hình 6.4 



6.15. Một lượng khồng khí chứa trong rriột quả cầu đàn hồi có thể tích 2,5 lít, ở 
nhiệt độ 20°c và áp suất 99,75 kPa. Khi nhúng quả cầu vào nước có nhiệt độ 

5°c thì áp suất của không khí trong đó là 2.10 5 Pa. Hỏi thể tích của quả cầu 
giảm đi bao nhiêu ? 

6.16. Có một lượng khí đựng trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào 
nếu thể tích của bình tăng gấp ba lần, còn nhiệt dộ thì giảm đi một nửa ? 

A. Áp suất không đổi. B. Áp suất tăng gấp đôi. 

c. Áp suất tăng gấp bốn lần. D. Áp suất giảm đi sáu lần. 


6.17*. Một vận động viên leo núi cần hít vào 2 g không khí ở điều kiện chuẩn 
trong mỗi nhịp thở. Hỏi khi ở trên núi cao, tại đó không khí có áp suất là 

79,8 kPa và nhiệt độ - 13°c thì thể tích không khí mà người ấy phải hít vào 
trong mỗi nhịp thở bằng bao nhiêu ? Biết rằng khối lượng riêng của không 

khí ở điều kiện chuẩn là 1,29 kg/m 3 và giả sử khối lượng không khí hít vào 
trong mỗi nhịp thở luôn luôn như nhau. 

6.18. Chọn câu trả lời đầy đủ. 

Áp suất của chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào 
A. thể tích của bình, khối lượng khí và nhiệt độ. 
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B. thể tích của bình, loại chất khí và nhiệt độ. 
c. loại chất khí, khối lượng khí và nhiệt độ. 

D. thể tích của bình, số mol khí và nhiệt độ. 

6.19. Ở độ cao 10 km cách mặt đất thì áp suất không khí vào khoảng 30,6 kPa, 
còn nhiệt độ là 230 K. Tính khối lượng riêng và mật độ phân tử của không 
khí tại độ cao đó ? 

Coi không khí như một khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. 

I 

6.20. Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong bốn kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng 

từ 47°c đến 367°c, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Hỏi áp suất 
của khí ở cuối kì nén, nếu áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100 kPa ? Coi 
hỗn hợp khí như một chất khí thuần nhất. 

6.21. Cho bốn bình có cùng dung tích và'cùng nhiệt độ đựng các khí khác nhau. 
Khí ở bình nào có áp suất lớn nhất ? 

A. Bình 1 đựng 4 g khí hiđrô. B. Bình 2 đựng 22 g khí cacbonic. 

c. Bình 3 đựng 7 g khí nitơ. D. Bình 4 đựng 4 g khí ôxi. 

6.22. Tính khối lượng không khí thoát ra khỏi một căn phòng có thể tích 

V = 60 m 3 khi ta tăng nhiệt độ của phòng từ Tj = 280 K đến T 2 = 300 K ở 
áp suất chuẩn. Cho biết khối lượng riêng của không khí ở điểu kiện chuẩn là 

Ị,29 kg/m 3 . 

6.23. Một bình đầy khí được đóng kín bằng một nứt có tiết diện 2,5 cm 2 . Hỏi phải 
đun nóng kjií đến nhiệt độ nào để nút có thể bật ra nếu lực ma sát giữ nút 
bằng 12 N ? Biết rằng áp suất ban đầu của không khí trong bình và ở ngoài 

bằng nhau và bằng 100 kPa, còn nhiệt độ ban đầu của bình là -3°c. 

6.24*. Một lượng khí đã thực hiện hên tiếp bốn 
quá trình được biểu diễn trên đồ thị p - T 
(Hình 6.6). Quá trình nào sau đây là đẳng tích ? 

A. Quá trình 1^2. 

B. Quá trình 2-3. 
c. Quá trình 3-4. 

D. Quá trình 4-1. 

6.25*. Để đo độ sâu củamột hồ bơi, bạn Nam đã 

cầm một ống nghiệm hình trụ có chia độ rồi lặn xuống đáy hồ. Sau khi lặn, 
bạn ấy đã tính ra độ sâu cần tìm. 

Theo em, bạn Nam đã làm cách nào ? Giải thích. 
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VhưtíntỊ V7I 

CHÍT RÁN VA CHÍT LỎNG I 
Sự CHUVấN THấ 

I - BÀI TẬP VÍ DỤ 
Bài 1 

Một sợi dây kim loại dài 1 m, có tiết diện ngang là 1 mm 2 và được treo thẳng 
đứng. Người ta móc vào đầu dưới của dây một vật trọng lượng 200 N thì thấy dây 
dài thêm 1 mm. Nếu bây giờ người ta dùng một sợi dây khác cùng vật liệu nhưng 

dài 3 m, có tiết diện là 0,5 mm 2 và móc vào nó một vật trọng lượng 300 N thì dây 
sẽ dài thêm bao nhiêu ? 

Bài giải 

Đối với các bài tập về sự biến dạng của vật rắn thường chỉ dùng công thức 
ơ = ^ = E-y—. trong đó E là suất Y-âng. Trong bài tập này thì E chưa cho biết, 

s Iq 

song ta không cần dùng đến giá trị cụ thể của nó. 

Gọi /q, lA/l, F và s là các trị số tương ứng của sợi dây thứ nhất và gọi / 01 , IA/]I, 
và Sj là các trị số tượng ứng của sợi dây thứ hai, trong bài tập này ta phải tìm 
I.A/ịI còn các trị số khác đều đã cho biết. 

I 

Áp dụng công thức trên cho từng sợi dây, ta viết: 

F „ IA/1 

- Đối với sợi dây thứ nhất 77 = E —(a) 

s L 

à Iq 

.. F, „ IA/. I 

- Đối với sợi dây thứ hai 77 - = E — 7 -^— (b) 

s / 

a i 'oi 

Fị_ IA/ị I 

. s, lfíì liI1 F. .s. IA /1 ./ 01 

Chia (b) cho (a) ta được : ■ suy ra : IA 4 I = 1 " c 01 • 

^ II r 9 Sị Jq 

s T“ 

Thay các trị số đã cho vào biểu thức của IA/jl (không cần phải đổi các giá trị 

__ . , ,. ,, 300N.lmm 2 .lmm.3m - 

về đơn vị SI) ta thu được : IA/ 1 1 = — ... .. . _ 0 ' -= 9mm. 

200 N. 0,5 mm 2 .1 m 
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Bài 2 

Cho một thước mét bằng thép lấy chuẩn ở 0°c (nghĩa là ở 0°c thước dài 
đúng 1 m theo chuẩn gốc). Dùng thước này đo một thanh nhôm ở 0°c thì chiều dài 
của thanh nhôm là 2,5 m. Hỏi ở 30°c thì chiều dài của thanh nhôm là bao nhiêu 

nếu dùng thước bằng thép nói trên ? Cho biết a (thép) = 11,0.10 6 K 1 và 
a (nhôm) = 24,5.10 _6 K _1 

Các trị số lấy đến 4 số lẻ và quy tròn đến 0,5 mm ; ví dụ 1,007 35 m ~ 1,007 5 m. 


Bài giải 

Ta quy ước dùng chỉ số 1 cho những đại lượng liên quan đến vật liệu thép và 
chỉ số 2 cho vật liệu nhôm. Trong bài tập này ta lưu ý rằng : do có dãn nở dài vì 

nhiệt nên cả thước đo lẫn thanh nhôm đều có độ dài khác đi khi ở 30°c. 

Ở 30°c áộ dài của thước là: /j = / 0 ](1 + (XjAt) = 1.(1 + 1 LO.10^.30) « 1,0005 m. 
Ở 30°c độ dài của thanh nhôm là : 

h = / 02(1 + a 2 At) = 2,5.(1 + 24,5.10“ 6 .30) * 2,5020 m. 


Lúc này chiều dài của thanh nhôm sẽ gấp 


2,5020 

1,0005 


= 2,5010 lần độ dài của thước 

9 


bằng thép. Vậy độ dài của thanh nhôm ở 30°c đo bằng thước thép là 2,5010 m ; 
tức là chi dài thêm 1 mm. về mặt thực tế thì sự sai khác này không đáng kể nên 
người ta không quan tâm. 

Nói chung thì khi chế tạo thước đo, người ta dùng các vật liệu có hệ số dãn nở 
dài nhỏ, tốt nhất là dùng hợp kim inva (gồm 63,8% sắt, 36% kền và 0,2% cacbon) 

có a = 16.10 -7 K _1 . 


Bài 3 

Một màng xà phòng được tạo ra ở một khung dây thép hình chữ nhật đặt 
nằm ngang có cạnh AB = 10 cm di động được. Hỏi cần thực hiện một công bằng 
bao nhiêu để làm tăng diện tích màng xà phòng bằng cách dịch chuyển cạnh AB 
đi một đoạn 5 cm ? Cho biết ơ (nước xà phòng) = 0,04 N/m. 

n V • __■ 9 9 

Bài giai 

Lực căng bề mặt của màng xà phòng đặt lên cạnh AB là : 

F = 2ơ/ = 2.0,04.0,1 = 0,008 N 

Vậy để tăng diện tích màng xà phòng bằng cách dịch chuyển cạnh AB đi một 
đoạn 5 cm thì cần phải đặt lên cạnh AB một ngoại lực cùng phương, ngược chiều 
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vói lực căng F và có độ lớn ít nhất là 0,008 N (không kể ma sát). Công mà ngoại 
lực thực hiện là : 

A = 0,008.0,05 = 0,000 4 J 

Bài 4 

Nhúng thẳng đứng hai ống mao dẫh thuỷ tinh có đường kính trong lần lượt 
là 1 mm và 2 mm vào thuỷ ngân. Hỏi độ chênh lệch giữa hai mực thuỷ ngân ở bên 
trong hai ống mao dẫn đó bằng bao nhiêu ? Cho biết ơ (thuỷ ngân) = 0,47 N/m 
và p (thuỷ ngân) = 13600 kg/m 3 . 


Bài giải 

Áp dụng công thức : h = 


4ơ 

pgd 


cho hai Ống mao dẫn vói các đường kính là 


1 mm và 2 mm. Ở đây, h là độ tụt xuống của mực thuỷ ngân trong ống mao dẫn so 
với mực thuỷ ngân bên ngoài ống. 


Vi _h 


4g 

4ơ 


4ơ(d 2 — dj) 

4.47.10 -2 (0,002-0,001) 

112 


pgdi 

pgd 2 


pgdjd 2 

~ 13,6.10 3 .9,8.0,001.0,002 


0,00188 
0,266 56 


= 0,007 m. 


Bài 5 

Đổ 1,5 lít nước ở 20°c vào một ấm nhôm có khối lượng 600 g và sau đó đun 
bằng bếp điện. Sau 35 phút thì đã có 20% khối lượng nước đã hoá hơi ở nhiệt độ 

sôi 100°c. Tính công suất cung nhiệt của bếp điện, biết rằng 75% nhiệt lượng mà 
bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. 

Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là 880 J/kg.K và 

4 190 J/kg.K ; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 100°c là L = 2,26. 10 6 J/kg ; 
khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít. 


n > •_• 9* 

Bài giai 

Nhiệt lượng mà bếp dã cung cấp cho ấm nước là : 

Q = mjCjAt + m 2 c 2 At + 0,2.m 2 L 
trong đó chỉ số 1 ứng với ấm, còn chỉ số 2 ứng với nước. 

Thay các trị số vào phương trình trên, ta được : 

Q = 0,6.880.80 + 1,5.4190.80 + 0,3.2,26.10 6 = 1 223 040 J 
Gọi công suất của bếp là 9, thời gian đun là X thì: ^ = 0,15.9 

X 


Vậy : 9 = 


Q = AỊẸ1 040 _ 77 6 5 w 

t.0,75 35.60.0,75 ’ ' 
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Bài 6 

Trong một căn phòng kích thước 5mx4mx3mở 20°c có độ ẩm tỉ đối là 70%. 

a) Hãy xác định điểm sương. 

b) Có bao nhiêu hơi nước được tách ra khỏi không khí ẩm khi nhiệt độ của 

phòng là 11°C? .. 

c) Khi đó độ ẩm tỉ đối của không khí là bạo nhiêu ? 


Bài giải 


a) Xác định điểm sương 


Thể tích của căn phòng là : V = 5.4.3 = 60 m 3 . Để xác định điểm sương cần 

phải tìm độ ẩm tuyệt đối. Từ công thức f = -- = 0,7, suy ra : a = 0,7A. 

A 

ở 20°c thì A = 17,3.10“ 3 kg/m 3 . Vậy a = 0,7.17,3.10“ 3 kg/m 3 = 12,10.10“ 3 kg/m 3 . 
Muốn cho độ ẩm này trở thành độ ẩm cực đại thi nhiệt độ của phòng phải 
giảm đến nhiệt độ nào ? Theo Bảng áp suất và khối lượng riềng của hơi nước 
bão hoà ở nhiệt độ khác nhau (bài 56 SGK) thì giá trị 12,10.10 3 kg/m 3 nằm 
trong khoảng nhiệt độ từ 10°c (ứng với A = 9,4.10 3 kg/m 3 ) đến 15°c (ứng với 
A = 12,8.10 3 kg/m 3 ). Bằng cách nội suy : 


X 12,1-9,4 no .. 

5 °- 8 - suy ra 

Vậy điểm sương là: 10°c + 4°c = 14°c. 


X = 4°c 


b) Tìm lượng hơi nước ngưng tụ (khi nhiệt độ của phòng là 11°C) 

Ở ll°c thì độ ẩm cực đại là : A = 10.10 3 kg/m 3 (tính bằng cách nội suy). 
Khối lượng hơi nưởc đã ngưng tụ là : 

Am = 60 m 3 .(12,1.10 -3 kg/m 3 - 10.10 -3 kg/m 3 ) = 126.10 -3 kg 

c) Xác định độ ẩm tỉ đối (của không khí trong phòng ở 11°C) 

Lúc đó hơi nước có trong không khí của phòng đã trở nên bão hoà nên độ ẩm 
tỉ đối là 100%. 


II - ĐỀ BÀI 

7.1. Trường hợp nào dưới đây thì chuyển động nhiệt là dao động của các hạt cấu 
tạo chất xung quanh vị trí cân bằng xác định ? 

A. Trong tinh thể kim cương. 
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B. Trong thuỷ tinh rắn. 
c. Trong thuỷ ngân lỏng. 

D. Trong hơi nước. 

7.2. Có hai khối lập phương, một làm ra từ một đơn tinh thể và một làm ra từ 
thuỷ tinh. Bỏ hai khối này vào nước nóng thì chúng còn giữ được hình dạng 
hay không ? 

7.3. Hãy cho biết các vật sau đây chịu các biến dạng gì ? 

a) Sợi dây đàn khi người ta lên dây .đàn và khi chơi đàn. 

b) Cái bập bênh khi các em nhỏ chơi bập bênh. 

c) Mũi khoan khi đang khoan. 

d) Cái đinh khi bị đóng vào gỗ. 

7.4. Khi kéo một sợi dây đồng có tiết diện ngang là 1,5 mm 2 , người ta thấy dây 
bắt dầú bị biến dạng dẻo khi lực kéo có giá trị từ 45 N trở lên. Hỏi giói hạn 
đàn hồi của đồng (tính theo đơn vị Pa) ? 

7.5. Một đèn chùm có khối lượng 250 kg được treo bằng một sợi dây nhôm với 

giới hạn bền của nhôm là 1,1.10 8 Pa. Dây treo phải cố tiết diện ngang là bao 
nhiêu để ứng suất kéo gây bởi trọng lượng của đèn chùm không vượt quá 
25% giới hạn bền của vật liệu làm dây ? Độ biến dạng tỉ đối của dây là 
bao nhiêu ? 

7.6. Cho một dây bằng đồng thau (đó là một hợp kim gồm có đồng, thiếc và 
kẽm) dài 3,6 m và đường kính là 1 mm. Tính hệ số đàn hồi của dây và suất 
Ỵ-âng của vật liệu dùng làm dây, biết rằng dây đã dài thêm 8 mm khi treo 
vào nó một vật khối lượng 19 kg. 

7.7*. Cần phải đặt một lực là bao nhiêu vào đầu mút một thanh sắt có tiết diện 
ngang là 10 cm 2 để ngăn không cho thanh sắt dài thêm ra khi nhiệt độ của 

thanh tăng từ 0°c đến 30°c ? 

Cho biết a(sắt) = 11,4.10 6 K 1 và E(sắt) = 200.10 9 Pa. 

7.8. Có một sợi dây đàn làm bằng vật liệu có suất Y-âng là 220 GPa và có độ dài 
ban đầu là 88 cm. Sợi dây đàn đó được kéo căng vói ứng suất 100 MPa. Tiếp 
tục lên dây đàn, người ta đã kéo dây dài thêm ra 1 mm. Hỏi ứng suất đã làm 
căng dây đàn khi đó bằng bao nhiêu ? 

A. 250 MPa. B. 300 MPa. 

c. 350 MPa. D. 400 MPa. 
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7.9. Có thể gắn dây đồng trực tiếp vào thuỷ tinh hay không ? 

7.10. Tại sao cái đinh ốc bằng thép dễ vặn vào cái đai ốc hằng đồng khi hơ nóng 
cả hai, còn khi nguôi đi thì lại rất khó tháo ra ? 

7.11. Một bánh xe bằng gỗ có đường kính 1,2 m cần được lắp một vành đai sắt nià 

đường kính của nó khi ờ 0°c nhỏ hơn đường kính của bánh xe là 6 mm. Hỏi 
phải đốt nóng vành đai sắt đến nhiệt độ nào để có thể lắp nó vào bánh xe ? 

Cho biết a (sắt) = 11,4.1 o -6 K _1 

7.12. Từ tinh thể thạch anh người tạ làm ra một hình trụ, trục củá hình trụ song song 
với trục của phần lăng trụ sáu mặt của tinh thể thạch anh (xem ảnh chụp tinh 

thể thạch anh ở Hình 50. lb trong SGK). Ở nhiệt độ 18°c, bán kính đáy hình 
trụ là 10 mm, cọn chiều cao là 50 mm. Hãy xác định thể tích của hình trụ này 

ở nhiệt độ 300°c, biết rằng hệ số dãn nở dài theo trục của hình trụ là 
7,2.10 6 K \ còn theo phương vuông góc với trục hình trụ là 13,2. lò -6 K \ 

7.13*. Một tấm đồng hình chữ nhật có kích thước 0,6 m X 0,5 m ở nhiệt độ 20°c 

được nung nóng đến 600°c. Hãy tính diện tích tấm đồng khi nó được nung 

nóng. Khi tính có thể bỏ qua các số hạng có chứa a 2 Từ bài tập này hãy xây 
dựng công thức sau đây về sự dãn nở diện tích của tấm chất rắn : 

s = Sq (1 + ỴÀt) 

trong đó s 0 và s là diện tích của tấm chất rắn ở to°C và ờ t°c, còn y = 2a. 

7.14. Tìm nhiệt độ của một tấm nhôm phẳng, biết rằng diện Uch của nó đã tăng thêm 
3 200 mm 2 do nunginóng. Cho biết diện tích của tấm nhôm ở 0°c là 1,5 m 2 . 

Ghi chú : Áp dụng công thức tìm được ở bài tập 7.13*. 

7.15. Một bể bằng bê tông cổ dung tích là 2 m 3 ở 0°c. Khi ở 30°c thì dung tích 
của nó tăng thêm 2,16 tít. Hãy tìm hệ số dãn nở dài của bê tông. 

7.16*. Tìm câu trả lòi đúng. 

Khi tăng diện tích bề mặt của khối lỏng ở nhiệt độ không đổi thì: 

A. Lóp bề mặt khối lỏng mỏng đi. 

B. Khoảng cách giữa các phân tử ở bề mặt khối lỏng tăng lên. 
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c. Gồm cả A và B. 

D. Có thêm các phân tử chất lỏng đi từ trong lòng khối lỏng ra lớp bể mặt. 

7.17. Thả nổi hai que diêm nằm song song trên mặt nước. Nếu ta nhúng một mẩu 
xà phòng vào mặt nước giữa hai que diêm thì thấy chúng tách xa nhau hơn, 
còn nếu ta bỏ một ít đường vào mặt nước đó thì thấy hai que diêm xích lại 
gần nhau hơn. Hãy giải thích các hiện tượng trên. 

7.18*. Để làm ra các viên đạn chì hình cầu nhỏ, người ta nấu chảy chì và cho chì 
chảy nhỏ giọt vào nước lạnh. Tại sao ? 

7.19. Tại sao những giọt dầu nổi trên mặt nước có dạng hình tròn ? 

7.20. Dùng một cọng rơm thổi một bong bóng xà phòng, sau đó đưa đầu kia cọng 
rơm lại gần ngọn nến thì thấy lửa ngọn nến bị tạt đi khi bong bóng xà phòng 
xẹp lại. Hãy giải thích hiện tượng. 

7.21. Tại sao có thể dùng thiếc để hàn đồng mắ không dùng để hàn nhôm ? 

7.22. Tại sao trên một số lá cây (như lá sen,...) sương có thể đọng thành những giọt 
hình cầu, còn một số lá cây khác thì ướt sương ? 

7.23. Những chất lỏng nào có thể rót vào cốc đầy hơn mép cốc ? 

7.24*. Cùng một ống nhỏ giọt và cùng một lượng nước người ta làm thí nghiệm 
hai lần, lần thứ nhất nhỏ giọt với nước ờ 8°c và lần thứ hai nhỏ giọt với nước 

ở 80°c. Hỏi hệ số căng bề mặt của nước thay đổi như thế nào theo nhiệt độ ? 
Biết rằng trong lần thứ nhất nhỏ được 40 giọt, còn trong lần thứ hai nhỏ được 
48 giọt. 

7.25. Một vành khuyên mỏng có đường kính 34 mm, đặt nằm ngang và treo vào 
đầu dưới một lò xo để thẳng đứng. Nhúng vành khuyêmvào một cốc nước, 
rồi cầm đầu kia của lò xo kéo vành khuyên ra khỏi nước, ta thấy lò xo dãn 
thêm 32 mm. Tính hệ số căng bề mặt của nước, biết rằng độ cứng của lò xo 
là 0,005 N/cm. 

7.26. Nhúng một khung hình vuông mỗi cạnh dài 8,75 cm vào rượu rồi kéo lên. 
Tính lực kéo khung lên, biết rằng khối lượng của khung là 2 g. Cho biết 

ơ (rượu) = 24,1.10 3 N/m. 

7.27*. Ta thả nổi trên mặt nước một que diêm dài 4 cm. Bây giờ ta nhỏ rượu vào 
nước ở một phía của que diêm ta thấy que diêm dịch chuyển về phía kia. 
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Hãy giải thích hiện tượng và tính công làm que diêm dịch chuyển tịnh tiến 
2 cm. Cho biết ơ (nước) = 72,8.10 3 N/m ; ơ (rượu) = 24,1.10 3 N/m. 

7.28. Trong một ống mao dẫn bán kính 0,5 mm mực chất lỏng dâng lên 11 mm. 
Hãy tìm khối lượng riêng của chất lỏng này, biết rằng hệ số căng bề mặt của 
nó là 0,022 N/m! 

7.29. Nhúng hai ống mao dẫn thuỷ tinh có đường kính khác nhau vào nước thì 
thấy các mực chất lỏng trong hai ống đó chênh nhau 2,6 cm. Nếu nhúng hai 
Ống đó vào rượu thì hai mực chất lỏng chênh nhau 1 cm. Tìm hệ số căng bề 
mặt của rượu nếu biết hệ số căng bề mặt của nước là 0,072 N/m. 

7.30. Trường hợp nào mực chất lỏng dâng lên cao nhất trong ống mao dẫn ? 

A. Ống mao dẫn có đường kính 2 mm nhúng vào nước. 

// „ 

B. Ong mao dân có đường kính 1 mm nhúng vào rượu, 
c. Ống mao dẫn có đường kính 1 mm nhúng vào ête. 

D. Ong mao dân có đường kính 1,5 mm nhúng vào xăng. 

Cho biết: Đối với nước ƠỊ = 0,072 N/m ; Pj = 1 000 kg/m 3 

Đối với rượu ơ 2 = 0,022 N/m ; p 2 = 790 kg/m 3 

Đối với ête ơ 3 = 0,017 N/m ; p 3 = 710 kg/m 3 

Đối với xăng ơ 4 = 0,029 N/m ; p 4 = 700 kg/m 3 
Các chất lỏng này đều dính ướt các ống mao dẫn. 

7.31. Tìm câu sai trong các câu dưới đây. 

Ta có thể dùng hiện tượng nóng chảy để phân biệt 

A. chất rắn đơn tinh thể với chất rắn đa tinh thể. 

B. chất rắn đơn tinh thể với chất rắn vô định hình. 

\ * 

c. chất rắn đa tinh thể với chất rắn vô định hình. 

* 

D. chất rắn kết tinh với chất rắn vô định hình. 

7.32. Nước sôi hay nước lạnh, nước nào dập tắt lửa nhanh hơn ? 

7.33*. Câu nào sau đây là đúng ? 

A. Cung nhiệt cho một khối chất luôn làm tăng thể tích của khối chất đó. 

B. Cung nhiệt cho một khối chất luôn làm tăng nhiệt độ của khối chất đó. 
c. Cung nhiệt cho một khối chất là sự truyền năng lượng cho khối chất đó. 

D. Cả ba câu trên đều đúng. 
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7.34. Có thể làm cho nước sôi mà không cần đun được không ? 

7.35. Muôn làm nước sôi ở 27°c, người ta đẳ giảm áp suất ngoài tác dụng lên mặt 

thoáng của nước trong cốc bằng cầch đặt cốc nước vào trong một chuông 
thuỷ tinh kín, rồi dùng bom chân không hút bớt khí ở trong chuông ra. 

Hỏi khi nước trong cốc sôi thì áp suất khí trong chuông là bao nhiêu ? 

A. 23,8 mmHg. B. 27,0 mmH. 

c. 29,0 mmHg. D. 31,8 mmHg. 

7.36. Người ta có thể hoá lỏng khí C0 2 ở 25°c và ở 35°c được không ? 

7.37. Một lượng hơi nước bão hoà ở 100°c chiếm một thể tích nào đó. Áp suất của 
hơi nước sẽ là bao nhiêu nếu thể tích của hơi giảm đi một nửa khi nhiệt độ 
không đổi ? 

7.38*. Trong một xilanh và bên dưới pit-tông có 0,4 g hơi nước ở nhiệt độ 290 K. 
Lượng hơi này chiếm thể tích 40 lít. Có những cách nào làm cho hơi nước 
trở thành bão hoà ? 

7.39. Để đúc các vật bằng thép-, người ta phải nấu chảy thép trong lò. Thép đưa vào 

lò có nhiệt độ 20°c, hiệu suất của lò là 60%, nghĩa là 60% nhiệt lượng cung 

cấp cho lò được dùng vào việc đun nóng thép cho đến khi thép nóng chảy. 

* 

Để cung cấp nhiệt lượng, người ta đã đốt hết 200 kg than đá có năng suất toả 
nhiệt là 29.10 6 J/kg. Cho biết thép có : X = 83,7.10 3 J/kg ; nhiệt độ nóng 

chảy là 1 400°c ; nhiệt dung riêng ở thể rắn là 0,46 kJ/kg.K. Hỏi khối lượng 
của mẻ thép bị nấu chảy là bao nhiêu ? 

7.40. Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của thiếc, người ta đổ 350 g thiếc nóng 

chảy ở nhiệt độ 232°c vào 330 g nước ở 7°c đựng trong một nhiệt lượng kế 
có nhiệt dung bằng 100 J/K. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong 

nhiệt lượng kế là 32°c. Tính nhiệt nóng chảy riêng của thiếc trong thí 
nghiệm này. Cho biết c (nước) = 4,19 J/g.K ; c (thiếc rắn) = 0,23 J/g.K. 

7.41. Cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu để làm cho 200 g nước lấy ở 
10°c sôi ở 1 Ò0°c và 10% khối lượng của nó đã hoá hơi khi sôi ? 

Cho biết c(nước) = 4 190 J/kg.K và L(nước) = 2,26.10 6 J/kg. 

7.42. Trong lò hơi, nước sôi ở 197,4°c và có áp suất là 1,47.10 6 Pa. Cần phải đốt hết 
bao nhiêu than để làm cho 50 kg nước đi vào lò hơi chuyển hết thành hơi ở 
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điều kiện trên ? Nhiệt độ ban đầu của nước là 10°c, hiệu suất của lò là 80% và 

năng suất toả nhiệt của than là 2,55.10 7 J/kg. Cho biết c(nước) = 4190 J/kg.K. 
Coi hơi nước như khí lí tưởng, tính khối lượng riêng của hơi nước trong lò hơi 
nói trên. 

7.43. Trong 1 m 3 không khí ở 15°c có 10 g hơi nước. Hãy xác định độ ẩm tuyệt 
đối và tỉ đối của không khí. 

7.44. Độ ẩm tỉ đối của một căn phòng ở nhiệt độ 20°c là 65%. Độ ẩm tỉ đối sẽ 

thay đổi như thế nào nếu ta hạ nhiệt độ của phòng đi 5 K, còn áp suất của 
hơi nước trong không khí của phòng không thay đổi ? 

7.45. Không khí trong một căn phòng ở 17°c có độ ẩm tỉ đối là 70%. Nhiệt độ 
của phòng giảm đến nhiệt độ nào thì các ô kính cửa sổ bị mờ đi ? 

Cho biết ở 17°c, khối lượng riêng của hơi nước bão hoà là 14,5 g/m 3 . 

7.46. Trong một bình có không khí ở 25°c và độ ẩm tỉ đối của không khí này 

là 63%. Sau khi dùng CaCl 2 hút hết hơi nước có trong bình thì khối lượng 
của bình khí giảm đi 5,796 g. Hãy tìm dung tích của bình. 

7.47. Nhiệt kế ướt của ẩm kế khô - ướt chỉ 16°C, còn nhiệt kế khô chi 20°c. Hỏi 
độ ẩm tỉ đối của không khí ? 

7.48. Hiệu nhiệt độ giữa nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt của ẩm kế khô - ướt là 3°c. 
Hỏi độ ẩm tỉ đối cua không khí là bao nhiêu nếu nhiệt kế khô chỉ 20°c ; 

chỉ 25°c ? 

7.49*. Ở 15°c, nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt .của ẩm kế khô - ướt chỉ nhiệt độ 
giống nhau. Hỏi nhiệt kế ướt sẽ chi nhiệt độ nào nếu nhiệt độ của không khí 
tăng lên đến 20°c ? Cho rằng lượng hơi nước trong không khí vẫn như cũ. 

7.50*. Trường hợp nào dưới đây ta cảm thấy ẩm nhất (nghĩa là có độ ẩm tỉ đối cao 
nhất) ? 

A. Trong 1 m 3 không khí chứa 10 g hoi nước ở 25°c. 

B. Trong 1 m 3 không khí chứa 4 g hoi nước ở 5°c. 
c. Trong 1 m 3 không khí chứa 28 g hoi nước ở 30°c. 

D. Trong 1 m 3 không khí chứa 7 g hơi nước ở 10°c. 
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7.51. Cho các dụng cụ sau (Hình 7.1): 
— Hai tấm thuỷ tinh hình vuông. 

- Một khay nước nhỏ. 

- Hai kẹp. 

- Các que diêm. 

-Một thước có độ chia tới mm. 

Hãy trình bày và giải thích một 
phương án thí nghiệm để xác 
định gần đúng hệ số căng bề mặt 
của nước. 



Hình 7.1 


7*52. Cho các dụng cụ sau 
(Hình 7.2): 

- Hai Ống thuỷ tinh thẳng, 
đường kính ngoài bằng 
nhau, đường kính trong 
khác nhau. 

- Một Ống cao su. 

- Một nút cao su để đậy ống. 



Hình 7.2 


- Một thước có độ chia tói mm. 

- Một bình nước. 

Hãy trình bày và giải thích một phương án 
thí nghiệm để xác định gần đúng áp suất 
khí quyển. 

7.53. Cho các dụng cụ sau (Hình 7.3): 

- Một ống thuỷ tinh thẳng, dài, đường 
kính trong khoảng 3 mm. 

- Một bình chất lỏng X. 

- Một thước có độ chia tới mm. 

• * 

Hãy trình bày và giải thích một phương án 
thí nghiệm để xác định khối lượng riêng 
của X. 



Hình 7.3 


6-BTVL 10(NC)-A 
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&uỂtínụ. VIII 

cơ SỞ củn nhiỊt Động lực học 

• • • • 


I - BÀI TẬP ví DỤ 
Bài 1 

Thể tích của một lượng khí khi bị nung nóng đã tăhg thêm 0,02 m , còn biến 
thiên nội năng của nó là 1280 J. Hỏi nhiệt lượng đã truyền cho khí nếu quá trình 

là đẳng áp ở áp suất 1,5.10 5 Pa ? 

Bài giải 

Ta áp dụng phương trình Q = AU - A đối với quá trình đẳng áp. 

Công trong quá trình đẳng áp này là : A' = pÀV = 1,5.10 5 . 0,02 = 3 000 J 

Đây là công do khí sinh ra nên ta phải viết: A = -A' = -3 000 J 
Thay giá trị này vào phương trình trên, ta được : 

Q = 1280 + 3 000 = 4280 J 


Bài 2 

Một đầu máy điêzen xe lửa có công suất 3.10 6 w và có hiệu suất là 25%. Xác 
định lượng nhiên liệu tiêu thụ trong mỗi giờ nếu đầu máy chạy hết cồng suất. 

Cho biết năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là 4,2.10 7 J/kg. 


Bài giải 

A' „ A' 

Từ công thức H = ——, suy ra Q, = — 

Q 1 H 


Trong 1 giờ đầu máy sinh ra một công bằng : 3.10 .3 600 = 108.10® J. 

108 lo 8 ô 

Nhiệt lượng cần cung cấp cho đầu máy trong 1 giờ là: Q = = 432.10 8 J. 

0j25 

432.1 o 8 

Lượng nhiên liệu tiêu thụ trong 1 giờ là : ——= 1 028,6 kg. 


4,2.10 
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Bài 3 


t 


Giả sử có một máy lạnh có hiệu năng cực đại hoạt động giữa nguồn lạnh ở 

nhiệt độ -5°c và nguồn nóng ở nhiệt độ 40°c. Nếu máy được cung cấp công từ 

một động cơ điện có công suất 90 w thì mỗi giờ máy lạnh có thể lấy đi từ nguồn 
lạnh một nhiệt lượng là bao nhiêu ? Biết rằng máy chỉ cần làm việc 1/3 thời gian 
nhờ cơ chế điều nhiệt trong máy lạnh. 

Bài giải 

Thường máy lạnh không làm việc liên tục. Khi buồng lạnh đạt đến nhiệt độ 
đã định thì cơ chế điềú nhiệt tự động ngắt mạch điện. Sau đó, do truyền nhiệt từ 
môi trường vào bên trong máy lạnh nên nhiệt độ ở buồng lạnh tăng lên, lúc đó cơ 
chế điều nhiệt lại đóng mạch điện và máy lạnh lại chạy. 

Dùng công thức e max = —, ta tính được e max = = 5,95. 

Tj-T 2 313-268 

m Q, . . 

Theo định nghĩa e = -T-, ta suy ra Q 2 - eA. 

. A . 

Do động cơ điện chỉ cần làfn việc 1/3 thời gian nên mỗi giờ động cơ 
điện cung cấp một công là : A = 90.1 200 = 108 000 J. Từ đó ta tính được : 

Q 2 = 5,95.108 000 = 642 600 J 


II - ĐỂ BÀI 

8.1. Trường hợp nàọ dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công ? 

A. Mài dao. B. Đóng đinh. 

c. Khuấy nước. D. Nung sắt trong lò. 

8.2. Cho hai viên bi bằng thép giống nhau, rơi từ cùng một độ cao. Viên thứ nhất 
rơi xuống đất mềm, còn viên thứ hai rơi xuống sàn đá rồi nảy lên đến độ cao 
nào đó và người ta bắt lấy nó. Hỏi viên nào nóng lên nhiều hơn ? 

8.3. Trường hợp nào có nội năng lớn hơn : hỗn hợp khí trong xilanh của động cơ 
đốt trong ở cuối kì nén (trước khi bị tia lửa đốt cháy) hay khí thải ở cuối 
kì thoát ? 

8.4. Người ta cọ xát hai vật với nhau, nhiệt dung của hai vặt bằng nhau và bằng 
800 J/K. Sau 1 phút người ta thấy nhiệt độ của mỗi vật tăng thêm 30 K. Tính 
công suất trung bình của việc cọ xát. 
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8.5*. Có hai quả cầu bằng chì giống nhau, chuyển động đến gặp nhau trực diện 
vói vận tốc V và 2v. Hãy tính độ tăng nhiệt độ Ạt do vạ chạm mềm của hai 
quả cầu. 

8.6. Xác định độ biến thiên nhiệt độ của nước rơi từ độ cao 96 m xuống và đập vào 
cánh tuabin làm quay máy phát điện, biết rằng 50% thế năng của nước biến 
thành nội năng của nước. Cho biết nhiệt dung riệng của nước là 4190 J/kg.K. 

8.7. Trong một thí nghiệm, người ta thả rơi tự do một mảnh thép từ độ cao 500 m, 
khi tới mặt đất nó có vận tốc 50 m/s. Mảnh thép đã nóng thêm bao nhiêu dộ 
khi chạm đất, nếu cho rằng toàn bộ công cản của không khí chỉ dùng để làm 

nóng mảnh thép ? Cho biết c (thép) = 460 J/kg.K và lấy g = 10 m/s 2 . 

8.8. Một viên đạn chì phải có tốc-độ tối thiểu là bao nhiêu để khi nó va chổm 

» • 1 • ^ * 

vào vật cản cứng thì nóng chảy hoàn toàn ? Cho rằng 80% động năng củá 
viên đạn chuyển thành nội năng của nó khi va chạm ; nhiệt độ của viên đạn 

trước khi va chạm là 127°c. Cho biết c (chì) = 130 J/kg.K ; nhiệt độ nóng 
chảy của chì là 327°c, nhiệt nóng chảy riêng của chì là 25 kJ/kg. 


8.9*. Pit-tông được đẩy từ vị trí A đến vị trí B 
(Hình 8.1) để nén khí trong đó bằng hai cách : 

a) Đẩy rất chậm từ A đến B. 

b) Đẩy rất nhanh từ A đến B rồi chờ cho 
trạng thái khí ổn định. 

Các trạng thái đầu và cuối của khí trong hai 
cách trên là như nhau và được biểu thị bằng 

hai điểm A] và B) ưên đồ thị p-V 



Hình 8.1 


Hãy mô tả hai quá trình nén khí nói trên, vẽ một cách định tính, trên đồ thị 
các đường biểu diễn các quá trình đó và căn cứ vào đồ thị, cho biết công nén 
trong quá trình nào lớn hơn ? 


8.10. Hãy dùng đồ thị p - V để tìm xem dãy các quá trình nối tiếp nào có thể khép 
kín thành một chu trình ? 

A. Dãn đẳng áp, dãn đẳng nhiệt, làm lạnh đẳng tích. 

B. Đun nóng đẳng tích, dãn đẳng nhiệt, dãn đẳng áp. 
c. Dãn đẵng nhiệt, nén đẳng áp, đun nóng đẳng tích. 

D. Dãn đẳng áp, nén đẳng nhiệt, đun nóng đẳng tích. 
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8.11*. Làm biến đổi một lượng khí từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, biết rằng ở 
trạng thái 2 cả áp suất và thể tích của lượng khí đều lớn hơn ở trạng thái 1. 
Trong những cách làm biến đổi lượng khí sau đây, cách nào lượng khí sinh 
công nhiều nhất ? 

A. Đun nóng khí đẳng tích rồi đun nóng đẳng áp. 

B. Đun nóng khí đẳng áp rồi đun nóng đẳng tích. 

c. Đun nóng khí sao cho cả nhiệt độ và áp suất của khí đều tâng đồng thời 
và liên tục từ trạng thái 1 đến trạng thái 2. 

D. Tương tự như c nhưng theo một dãy biến đổi trạng thái khác c. 

8.12. Nhiệt dung riêng của mọt chất được xác định bằng nhiệt lượng cần cung cấp 
để làm cho nhiệt độ của một đơn vị khối lượng chất đó tăng thêm 1 K. Đối 
vói khí, nhiệt dung riêng phụ thuộc quá trình làm nóng khí, chẳng hạn nhiệt 
dung riêng của khí trong quá trình đẳng áp lớn hơn trong quá trình đẳng 
tích. Hãy giải thích điều này. 

8.13. Nhiệt độ của không khí trong một căn phòng rộng 70 m 3 là 10°c. Sau khi 

được sưởi ấm, nhiệt độ của phòng là 26°c. Tính công mà không khí của căn 
phòng sinh ra khi dãn đẳng áp ở áp suất 100 kPa. 

8.14*. Để nung nóng đẳng áp 800 mol khí, người ta đã truyền cho khí một nhiệt 
lượng 9,4.10 6 J và khi đó khí đã nóng thêm 500 K. Tính công mà khí thực 
hiện và độ tăng nội năng của khí. 

8.15*. Cho 1 mol khí (coi là khí lí tưởng) thực hiện 
chu trình 12341 như đã vẽ trên đồ thị p-V ở 
Hình 8.2. Nó gồm hai quá trình đẳng áp 12 
và 34, hai quá trình đẳng tích 23 và 41. Các 
trạng thái 1 và 3 nằm trên đường đẳng nhiệt 
13. Hãy tính công của chu trình, biết rằng 

nhiệt độ ở trạng thái 4 là T 4 = 300 K và nhiệt 
độ ở trạng thái 2 là T 2 = 390 K. 

8.16. Tính công suất trung bình của một động cơ xe máy nếu khi nó chạy với tốc 
độ 25 km/h thì tiêu thụ 1,7 lít xăng cho mỗi 100 km. Cho biết hiệu suất của 

động cơ là 20% và năng suất toả nhiệt của xăng là 46.10 6 J/kg. Cho biết khối 

3 

lượng riêng của xăng là p = 700 kg/m 
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8.17. Trong các câu nói sau đây về hiệu suất của động cơ nhiệt thì câu nào là đúng ? 

A. Hiệu suất cho biết tỉ số giữa công hữu ích với công toàn phần cùa động cơ. 

B. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu. 

c. Hiệu suất cho biết phần trăm nhiệt lượng cung cấp cho động cơ được biến 
đổi thành công mà động cơ cung cấp. 

D. Hiệu suất cho biết tỉ số giữa nhiệt lượng mà động cơ nhả ra với nhiệt 
lượng nhận vào. 

8.18. Một nhà máy nhiệt điện tiêu thụ 0,35 kg nhiêu liệu cho mỗi kW.h điện. Nhiệt 

độ của hơi nước trong lò hơí là 250°c, nhiệt độ của buồng ngưng hơi là 30°c. 
Tính hiệu suất thực của động cơ nhiệt dùng trong nhà máy điện và so sánh nó 

với hiệu suất cực đại có thể có được với các nhiệt độ của các nguồn nhiệt 
• • • • ■ • • 

trong nhà máy. Cho biết nâng suất toả nhiệt của nhiên liệu là 42.10 6 J/kg. 

8.19. Dùng một máy lạnh, sau một thời gian người ta có được 300 g nước đá ở -3°c 

làm từ nước ở 10°c. Tính nhiệt lượng đã lấy đi từ nước và nước đá. Nếu 
hiệu năng thực của máy lạnh này là 4 thì máy lạnh đã tiêu thụ một công là 
bao nhiêu ? Lấy nhiệt dung riêng của nước và nước đá là 4,2 kJ/kg.K và 
2,1 kJ/kg.K. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 330 kJ/kg. 

8.20. Ngăn lạnh của một máy lạnh được giữ ở nhiệt độ thấp nhờ sự bay hơi của 
môi- chất lạnh. Tính nhiệt lượng đã lấy đi từ không khí và các vật khác để 
trong ngăn lạnh khi có 50 g môi chất lạnh hoá hơi ở nhiệt độ của ngăn lạnh. 
Giả sử máy lạnh có hiệu năng cực đại với các nhiệt, độ của nguồn nóng và 

nguồn lạnh là 40°c và -5°c thì khi đó máy lạnh tiêu thụ một công là bao 
nhiêu ? Cho biết nhiệt hoá hơi riêng của môi chất lạnh là 1,68.10 6 J/kg. 

8.21. Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiểu nhất khi ta thả rơi bốn vật dưới đây có 
cùng khối lượng và từ cùng một độ cao xuống đất ? 

A. Vật bằng nhôm, có nhiệt dung riêng là 880 J/kg.K. 

B. Vật bằng đồng, có nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K. 
c. Vật bằng chì, có nhiệt dung riêng là 120 J/kg.K. 

D. Vật bằng gang, có nhiệt dung riêng là 550 J/kg.K. 

Coi như toàn bộ độ giảm cơ năng dùng để làm nóng vật. 

8.22. Nội năng của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật có cùng thể 
tích từ cùng một độ cao xuống đất ? 
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A. Vật bằng thiếc. 

B. Vật bằng nhôm, 
c. Vật bằng niken. 

D. Vật bằng sắt. 

Coi như toàn bộ độ giảm cơ năng chuyển hết thành nội năng của vật. 
8.23*. Câu nào sau đây là đúng ? 

A. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa các hạt 
cấu tạo nên hệ. 

* a 

B. Nhiệt lượng truyền cho hệ chỉ làm tãng tổng động năng của chuyển động 

nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ. 

• ■ • • 

c. Cống tác động lện hệ có thể làm thay đổi cả tổng động năng chuyển động 
nhiệt của các hạt cấu tạo nên hệ và thế năng tương tác giữa chúng. 

D. Nói chung, nội năng là hàm của nhiệt độ và thể tích, nên trông mọi 
trường hợp nếu thể tích-của hệ đã thay đổi thì nội năng của hệ phải thay đổi. 

8.24*. Cho các dụng cụ sau : 

- Một bình thuỷ tinh có nút kín với một ống thuỷ tinh xuyên qua nút tới gần 
đáy bình. Trong bình chứa gần đầy nước. 

- Một bình khác tưởng tự không có nước, ông thuỷ tinh ngắn cách xa đáy. 

Ị 

- Một nồi nước nóng. 

- Một bình nước lạnh. 

- Một Ống cao su. 

Tìm các cách để có thể chuyển được nhiều nước từ bình nọ sang bình kia mà 
không được mở nút các bình. 


ế 
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MỘT SỐ BÙI Tập TỔNG HỢP vể co vn NHlậ 

• • • • 







Một con lắc gồm một quả cầu nhỏ, khối lượng 
m = 20Q g, treo vào đầu một sợi dây chỉều dài 
ỉ = 50 cm. Người ta kéo quả cầu tới vị trí mà dây 

treo hợp với phương thẳng đứng một góc a = 30° 
rồi thả ra nhẹ nhàng (Hình 1). Tính lực căng của 
dây khi quả cầu xuống tới vị trí thấp nhất. Lực 
căng này có phụ thuộc giá trị của l không ? 

Trong Hình 2, khối hình nêm cố định ; a = 30° ; 



Hình 1 


các vật A, B đều có khối lượng m = 2 kg. Bỏ qua ma sát. 


Thả cho các vật A và B chuyển động. 
Tính công suất mà lực căng của dây đạt 
được vàồ lúc hai vật chuyển động được 
một thời gian t = 2 s. 

Từ vị trí A, người ta truyền cho vật 

vận tốc Vj = 4 m/s như trên Hình 3. Vật 
lên được tới độ cao h thì trượt xuống, 
và khi trở lại vị trí A vật có vận tốc 

v 2 = 3 m/s. Biết a = 45° Hãy tính độ 

cao h, và hệ số ma sát trượt I^t giữa vật 
và mặt phẳng nghiêng. 

(Giải bằng phương pháp động lực học và 
phương pháp năng lượng). 

Một vật nhỏ đặt tại đỉnh A của một bán 
cầu, bán kính r, úp cố định trên mặt 
bàn như trên Hình 4. Nhờ một kích 
thích Jất nhẹ, vật bắt đầu trượt xuống 
(bỏ qua ma sát giữa vật và bề mặt bán 
cầu). Hỏi vật sẽ rời khỏi bán cầu ở độ 
cao nào so vói mặt bàn ? 

Khi thổi bong bóng xà phòng, ta quan 
sát thấy lúc đầu bong bóng bay lên cao 
rồi dần dần rơi xuống (nếu bong bóng 
không vỡ giữa chừng). Hãy giải thích 





hiện tượng và cho biết tại sao bong bóng lại rơi xuống. 


88 






6. Một bình cầu thuỷ tinh đựng thuỷ ngân ở dưới và nước bên trên. Hình dạng 
của các chất lỏng trong bình sẽ ra sao nếu hệ ở trạng thái không trọng lượng ? 

7. Trên một bếp điện có công suất 1 kW, một ấm nước đang sôi. Tính tốc độ 
hơi phụt ra khỏi vòi ấm và tính cồng sinh ra do 1 g nước hoá hơi khi sôi. Biết 
rằng 80% nhiệt lượng do bếp điện cung cấp được truyền cho nước trong ấm. 

Cho biết tiết diện của vòi ấm là lcm 2 Coi hơi nước là khí lí tưởng và bỏ 
qua thể tích nước so với thể tích hơi của nước. Áp suất của không khí là 
1 atm = 1,013.10 5 Pa; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°c là L = 2,26.10 6 J/kg. 

8*. Một khí cầu có thể tích 64 m 3 . Khối lượng của khí cầu (gồm vỏ và khí bên 

trong) là 55 kg. Khí cầu được giữ đứng yên trong không khí nhờ một sợi dây 
thép dài 50 m nối khí cầu với đất. 

Không khí ở 20°c và áp suất 1 atm = 10 5 Pa, có độ ẩm tỉ đối là 80%. Tính 
độ dãn của sợi dây thép, biết rằng tiết diện của dây là 2 mm 2 và suất 

Y-âng của thép là : E = 2,1.10 n Pa. Coi không khí là một chất khí thuần 
nhất có khối lượng mol là p = 29 g/mol. 

Hướng dẫn : Khối lượng riêng của không khí ẩm bằng khối lượng riêng 
của không khí khô cộng với lượng hơi nước có trong một đơn vị thể tích 
không khí. 

9. Trong một nhiệt lượng kế bằng nhôm khối lượng 300 g có một cục nước đá. 

, Nhiệt độ của nhiệt lượng kế và nước đá là -5°c. Sau đó, người ta cho hơi 

nước ở 100°c vào nhiệt lượng kế và khi đã cân bằng nhiệt độ thì nhiệt độ 

của nhiệt lượng kế là 25°c. Lúc đó trong nhiệt lượng kế có 500 g nước. 

Hỏi khối lượng hơi nước đã ngưng tụ và khối lượng cục nước đá có trong 
nhiệt lượng kế lúc bắt đầu thí nghiệm. 

Cho biết: c (nhôm) = 880 J/kg.K ; c (nước đá) = 2,09 J/g.K ; 
c (nước) = 4,19 J/g.K; L (nước) = 2,26.10 3 J/g ; X (nước đá) = 334 J/g. 

10. Vào năm 1852 Tôm-xơn đã nêu ý kiến về cách "sưởi ấm động lực' như sau : 

Nhiệt lượng có được khi đốt cháy nhiên liệu không dùng để sưởi ấm ngay, 
mà cung cấp cho một động-cơ nhiệt để sinh công. Công này dùng cho chạy 
máy lạnh để nó lấy nhiệt lượng từ môi trường xung quanh và cung cấp nhiệt 
cho nước sưởi ẵm (chảy trong các ống dẫn đặt trong phòng cần sưởi). 

Hỏi cách sưởi ấm động lực có lợi hơn không ? Lợi hơn như thế nào ? 

Áp dụng bằng số: đốt cháy 1 kg than đá cung cấp nhiệt lượng Qj w 6 000 kcal 

ở t = 210°c, hệ thống sưởi có nhiệt độ tj = 60°c và môi trường có nhiệt độ 

t 2 = 15°c (giả thiết rằng các máy nhiệt có hiệu suất cực đại). 


I 
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Phẩn hai HƯỚNG DM GlẢl VẢ ĐÁP SÔ' 

Qhíiiổnq, I 

ĐỘNG HỌC CHA't ĐI€M 

• • 


1.1. sử dụng công thức tính vận tốc trung bình : 

= *2- X l = Ạx 
tb l 2 - <1 At 

a) Ax = 2,3 m ; At = 1,0 s ; V = 2,3 m/s. 

b) Ax = 57,5 - 9,2 = 48,3 m ; At = 3 s ; V = 16,1 m/s. 

c) A X = 57,5 m ; At = 5,0 s ; v tb = 11,5 m/s. 

1.2. Chọn trục Ox trùng với đường chạy và có gốc là điểm xuất phát của người. 
Vì chuyển động theo một chiều nên độ dời trùng với quãng đường chạy 
của người đó. 

a) Quãng đường chạy trong 4 min đầu là : 

Sj = 5.(4.60) = 1 200 m 
Quãng đường chạy trong 3 min sau là : 

s 2 = 4.(3.60) = 720 m 
Quãng đường người đó chạy được là : 

s — Sj + S 2 

= 1200 + 720 
= 1 920 m = 1,920 km 

b) Vì chuyển động chỉ theo một chiều nên trong cả thời gian chạy vận tốc 
trung bình bằng tốc độ trung bình và bằng : 

_ s _ 1920 „ 

v,b t Z60 4 - 571,1/8 

Chú ý : Không lấy trung bình hai vận tốc vì thời gian chạy khác nhau. 
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1.3. Chọn trục Ox trùng với chiều dọc của bể bơi, gốc o là điểm xuất phát 

a) Ax = 50 m ; At = 40 s ; v.u = —7 = 1,25 m/s ; 

40 

As = 50 m ; tốc độ trung bình = -T 7 = = 1,25 m/s. 

6 At 40 

b) Ax = - 50 m ; At = 42 s ; v tb = - 44 = - 1,19 m/s ; 

4 ^ 

As = 50 m ; tốc độ trung bình = -T“ = 44 =1,19 m/s. 

v 6 At 42 


c) Ax = 0, v tb = 0 ; As = 50 + 50 = 100 m ; 



0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 t(h) 


Hình 1.1G 

Theo đồ thị, hai xe đuổi kịp nhau sau 3 h 30 min, tai vị trí cách Hà Nội 210 km. 
Chú ỷ : 

Có thể giải bằng tính toán như sau : Xe thứ hai dừng lại ở vị trí . cách 
Hà Nội là 70.1,5 = 105 km. Khi xe này bắt đầu chặng tiếp theo thì xe thứ 
nhất ở vị trí cách Hà Nội 60.2 = 120 km. Phương trình chuyển động của 
hai xe kể từ lúc đó là : 
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Xj = 120 + 60t 


x 2 = 105 + 70t 

Xe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất khi Xị = x 2 . Từ hai phương trình trên ta tìm 
được t = 1 h 30 min và X = Xj = x 2 = 210 km. 

Vậy thời điểm đuổi kịp nhau kể từ lúc xuất phát tại Hà Nội là 
2 h + 1 h 30 min = 3 h 30 min, vị trí lúc đuổi kịp nhau cách Hà Nội là 210 km. 

1.5. a) Phương trình chuyển động của người đi bộ và của người đi xe đạp lần lượt là: 

Xj = 20 + 5t (1) 

x 2 = lOt (2) 

b) Từ đồ thị ta thấy hai người gặp nhau sau t = 4 h và tại vị trí X = 40 km. 

c) Giải hai phương trình (1) và (2), ta được kết quả t = 4 h và X = 40 knv 
đúng như câu b. 

1.6. â) Cách giải tương tự bài tập 1.4. Đồ thị cho trên Hĩnh 1.2G, điểm gốc 0 
tương ứng với lúc 6 h. 

b) Nhìn trên đồ thị ta thấy ô tô và tàu gặp nhau khi t = 2 h 50 min ; X = 120 km; 
tức là chúng gặp nhau lúc 8 h 50 min, cách Thành phố Hồ Chí Minh 120 km. 

c) Xj = 30 + 45t 
x 2 = 60t 

trong đó t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu chạy. 



Hình 1.2G 
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1.7. a) Chọn trục Ox có gốc tại Hà Nội, chiều hướng về phía Hải Phòng. 
Phương trình chuyển động của hai xe là : 

Xe đi từ Hải Phòng : Xj = 105 - 60t (1) 

Xe đi từ Hà Nội : x 2 = 75t (2) 

b) Hai xe gặp nhau khi Xj = x 2 . 

Giải (1) và (2), ta tìm được t = 0,777 h « 46,2 min ; X = 58,33 lem. 

c) Học sinh tự vẽ đồ thị. 

' * • • 

1*8. a = ( —— = - 2,5 m/s 2 (chuyển động chậm dần). 



a) Tương tự bài tập trên, ta tính được : a tb = 21 ^ 

động nhanh dần). 


2 7 

- 4 m/s (chuyển 


b) Không. Gia tốc tính được là gia tốc trung bình. Nếu gia tốc đó là không 
đổi thì chuyển động là biến đổi đều. Khi đó trung bình của hai vận tốc này 
đúng bằng vận tốc trung bình trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, ta 
không có cơ sở để nói chuyển động của chất điểm là biến đổi đều. 


1.10. a) Chọn trục Ox trùng với đường đi của êlectron. Dùng công thức liên hệ 
giữa .vận tốc, độ dời và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều : 

V 2 - V 2 = 2a(x - x 0 ) = 2as 

Thay số, ta có : 

(5.10 6 ) 2 - (3.10 4 ) 2 = 2a.(2.10~ 2 ) 

Từ đó suy ra gia tốc a « 6,25.10 14 m/s 2 

b) Có thể dùng công thức V = v 0 + at để tính thời gian t. Ta có : 

V - v 0 _ 5.10 6 - 3.10 4 
a 6,25.10 14 

t « 8.10 9 s 


Chú ỷ : Ta nhận thấy, tuy gia tốc rất lớn nhưng hạt chỉ nhận gia tốc này 
trong một thời gian rất nhỏ (cỡ phần tỉ giây). Giá trị này là giắ trị điển hình 
của gia tốc các hạt tích điện trong các máy gia tốc hiệii nay. 

1.11. a) Chọn trục toạ độ trùng với đường đi, gốc toạ độ trùng với vị trí của 
anh cảnh sát giao thông, gốc thời gian là lúc anh xuất phát. Khi đó ô tô đã 
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ở vị trí cách anh cảnh sát 30 m. Phương trình chuyển động của ô tô và của 
anh cảnh sát lần lượt là : 

X.Ị = 30 + 30t (1) 



Khi anh cảnh sát đuổi kịp thì Xj = x 2 . Ta có : 

30 + 301 = 2L hay là 

2 

1,5t 2 - 30t - 30 = 0 (3) 

Giải phương trình này, ta được t[ = 20,95 s và t 2 = - 0,95 s. Vậy, sau 21 s 
anh cảnh sát đuổi kịp ô tô. 

■ 

b) Thay t = 21 s vào công thức (1) hoặc (2), ta tìm được quãng đường; 
đi được. 

■ \ 

Kết quả là : s = 661 m. 

Chú ý : Có thể giải bằng vẽ đồ thị. 

2^2_15^ 

1.12. a) Tương tự bài tập 1.10, ta có : a = - - __ — = 3,6 m/s 2 . 

2.70 

, .. 1 2 , 

b) Dùng công thức X - x 0 = s = *v 0 t + j -at , biết s, a, v 0 , ta tính được t. 

2 

Kết quả là : t = 3,3 s. 


1.13. a) Phương trình chuyển động của hai xe là 


Xe thứ nhất: Xị = 40 + Vjt = 40 + 40t 

(1) 

Xe thứ hai: x 2 = v 2 t 

(2) 

Lúc đuổi kịp nhau thì x'] = x 2 = 200 km. 


Công thức (1) cho t = 4 h. 


Công thức (2) cho 200 = v 2 .4. 


Từ đó v 2 = 50 km/h. 
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b) Đồ thị (xem Hình 1.3G). 

X (km) 

250 
200 

100 

50 
40 

1 2 3 4 5 6 t (h) 

Hình 1.3G 

1.14. Dùng công thứq V = v 0 + at. 

à) Ta có a = 3 m/s 2 ; t = 2,5 s ; v 0 = 5,2 m/s. Thay vào công thức trên, 
ta được : 

V = 12,7 m/s 

b) Thay a = -3 m/s 2 ; t = 2,5 s ; v 0 = 5,2 m/s vào công thức trên, ta được : 

V = -2,3 m/s 

1.15. Phương trình chuyển động của chất điểm là : 

X = -6t + 4t 2 

a) Thay t = 2 s vào công thức trên, ta được : 

X = - 6.2 + 4.2 2 = 4 cm 

b) Vận tốc V = -6 + 8t. Thay t = 3 s vào công thức này, ta được : 

V = 18 cm/s 

1.16. a) V = 3.10 5 + 8.10 14 .t = 5,4.10 5 

Từ đó suy ra t = 3.10 10 s. 

b) Có thể dùng một trong hai công thức sau : 

x = v 0 t + 2 at2 U) 
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và 


X = 


2 2 
V ~ v 0 

2a 


( 2 ) 


Thay số vào các công thức trên : 


(1) chọ 

(2) cho 


X = 3.10 5 t + 4.10 14 t 2 ; vớit 


3.10 10 s 


1 


X = 


2.8.10 14 


[(5,4.10 5 ) 2 -(3.10 5 ) 2 ] 


Kết quả là : X = 1,26.10 4 m. Quãng đường tuy nhỏ nhưng rất lớn so 

với kích thước nguyên tử (10 13 m). 

1.17. a) Thời gian nhỏ nhất khi gia tốc cản lớn nhất, bằng -5 m/s 2 . Ta có : 

,. . 20 , 

a -5 

b) Quãng đường chạy trên đường băng cũng là nhỏ nhất. Ta có : 

s = 100.20 + ị .(-5).20 2 = 1 000 m = 1 km 

2 

Như vậy không thể hạ cánh với đường băng dài 0,8 km được. 

1.18*. a) Chọn trục Ox có phương thẳng đứng, hướng lên trên. Gốc toạ-độ ở mặt 
đất. Phương trình chuyển động của quả bóng là : 

X = v 0 t - 4,9t 2 

Lúc t = 1,5 s thì X = 4 m. Thay các giá trị đó vào công thức trên, ta có : 

4 = Vq.1,5 - 4,9.1,5 2 


Từ đó suy ra : 


v 0 = 10,0 m/s. 


b) Ta có V = v 0 + (-9,8).t = 10,0 - 9,8.1,5 = -4,7 m/s. 

Đó là vận tốc của quả bóng khi bạn này bắt được. Dấu trừ có nghĩa là-quả 
bóng đang rơi xuống. 

1.19. a) Ta có V = v 0 - gt = v 0 - 9,8t. 

Thời điểm tị lúc vận tốc quả bóng bằng 2,5 m/s là : 

t _ v-4_ 2,5-4 _ 

1 -9,8 -9,8 0,153 

Thời điểm t 2 lúc vận tốc đạt giá trị -2,5 m/s (khi đi xuống) bằng : 

-2,5 - 4 


to — 


-9,8 


= 0,663 s 
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Khoảng thời gian giữa hai thòi điểm đó là : 

t = t 2 - tị = 0,663 - 0,153 = 0,510 s 
b) Độ cao lúc đó bằng toạ độ của quả bóng : 


V 2 - v« 2.5 2 - 4 2 

X- x 0 = X = ' 0 = ; — z = 0,497 m 


2.(-9,8) 

1.20*. Chọn trục Ox có phương thẳng đứng hướng xuống dưới, gốc o tại vị trí 
thả vật. Gọi n là số giây vật rơi xuống đến đất. 

Toạ độ của vật sau n giây là : 

1 2 1 _2 

x n - 2 ê^n - 2 

Toạ độ của vật sau (n - 1) giây là : 

1 2 ■ 1 .,2 

x n-l = ịêtị-l = ^g(n - 1) 

Trong giây cuối cùng (tức là từ lúc (n - 1) giây đến lúc n giây), vật rơi được 
34,3 m, ta có : 


hạy là : 


Từ đó ta có : 


/ n = 34,3 = x n - x n _! 

l n = 34,3 = ^.9,8[n 2 - (n - l) 2 ] = 4,9.(2n - 1) 

34.3 

2n - 1 = ^ = 7, hay n = 4. 


4,9 


Vậy thời gian rơi là 4 s. 


1 . 21 . 


Chọn trục toạ độ Ox có gốc tại vị trí thả hòn đá và chiều hướng xuống 
dưới. Phương trình chuyển động của hòn đá và của hòn bi thép lần lượt là : 


Xi = ịgt 2 = 4,9t 2 

x 2 = v 0 t + gt 2 = 15t + 4,9t 2 

2 


( 1 ) 


( 2 ) 


Khi hòn đá rơi đến đất, Xị = 8 m, thời gian rơi là tỊ bằng : 


1 1 - 


8 


4,9 


= 1,277 s 


7-BTVL 10(NC)-Ạ 
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Khi hòn bi thép rơi xuống đến đất, x 2 = 8 m, thời gian rơi t 2 được tính theo 
công thức (2), tức là : 

8 = 15t 2 + 4,9t 2 , hay là 

4,9t 2 + 15t 2 - 8 = 0 (3) 

Giải (3), ta được hai giá trị của t 2 , ta chỉ lấy giá trị dương của t 2 bằng : 

t 2 = 0,463 s 

Hai vật rơi cách nhau khoảng thời gian là : 

At = tj - t 2 = 1,277 - 0,463 = 0,814 s 

1.22*. Gọi h là độ sâu của hang, tj là thời gian hòn đá rơi đến đáy, t 2 là thời gian 
tiếng vọng từ đáy hang lên đến miệng hang. Ta có : 

h = v âm-t2 = 340t 2 (1) 

h=Ịgtf =|.10tf =5tf (2) 

5t? 

Từ đó t 2 =^Ị-. 

1 340 

Thời gian từ lúc thả hòn đá đến lúc nghe thấy tiếng vọng bằng : ẫ 

t = tj + t 2 = 13,66 s 

Thay t 2 vào biểu thức vừa nhận được, ta có : 

5t? 

t, + = 13 66 

1 340 

hay là 

5tj + 340 tị - 13,66.340 = 0 (3) 

Giải phương trình (3), ta được hai giá trị của tj, trong đổ có một giá trị âm. 
-Ta chỉ lấy giá trị dương tj = 11,66 s. 

Như vậy thời gian tiếng vọng đi từ đáy hang đến miệng hang là : 

t 2 = t — = 13,66 — 11,66 = 2 s 
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Độ sâu của hang là : 

h = 340.Í2 = 340.2 = 680 m 

1.23*. Chọn trục toạỉ độ có phương thẳng đứng, gốc o trùng với vị trí của hòn bi 
lúc t = 0. 

a) Sau 1 s, hòn bi rơi được một đóạn S| = /| = ^-.ÌO.I 2 = 5 m. 

Á* 

Sau 2 s, hòn bi rơi được một đoạn đường là : 

/ 2 = |.10.(2) 2 = 4.5 = 20 m 

Như vậy trong giây thứ hai, hòn bi rơi thêm được một đoạn là : 

s 2 = h ~h = 20 -5 = 15 m 
Ta viết lại như sau : 

s 2 = / 2 -/j = 5(2 2 -1 2 ) = 15 m 
Đó chính là độ dời của hòn bi trong giây thứ 2. 

Sau 3 giây, hòn bi rơi được một đoạn đường là : 

/ 3 = |.10.(3) 2 =5.(3) 2 m 

Như vậy trong giây thứ 3,.hòn bi đã rơi được thêm một đoạn đường là : 

s3 = / 3 - / 2 = 5[3 2 -2 2 ] = 25 m 

s 3 cũng là độ dời của hòn bi trong giây thứ 3. 

Ta tính được độ dời của hòn bi trong giây thứ n: 

s n = /„ - /„_! = 5[n 2 - (n - l) 2 ] = 5(2n - 1) m 

b) Ta có : 

s 2 -Sj = 5[(2.2 - 1) -(2.1 -1)] = 2.5 = 10 m 

s 3 -s 2 = 5[(2.3 - 1) -(2.2 -1)] = 2.5 = 10 m 
• • • 

s n - s n _! = 5{(2n-l) - [2(n -1) -1]} = 2.5 = 10 m 

Vậy hiệu các độ dời sau 1 s liên tiếp bằng 10 m, bằng hai lần độ dời sau 
giây thứ nhất. 

Ghi chú : Có thể áp dụng công thức ở bài 7 SGK là A/ = ax 2 , trong đó lấy 
A/ = s n - s n _Ị ; a = 10 m/s 2 ; X = 1 s. 
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1.24. Khoảng cách AB là : 

s = vt = 100.(2.3 600 + 20.60) = 840 000 m = 840 km 
Khi trở về thời gian bay là t' = 2 h 30 min, lớn hơn 10 min do có gió cản. 
Gọi vận tốc giỏ là V G , ta có : 

s = (v - v G ).t' 

840 000 = (100 - v g ).(2.3 600 + 30.60) 

Từ đó tính được V G : 

V G = 6,66 m/s 

1.25. Thòi gian bơi ngược dòng là : 

1000 _ 1000 „ 
il ~ (1,2 - 0,5) 0,7 s 

Thời gian bơi xuôi dòng là : 

1000 _ 1000 _ 
t2 ■ (1,2 + 0,5) 1,7 s 

Thời gian bơi cả đi và về là : 

1000 1000 

t = tj + t 2 = 0 7 + y=j~ = 2 016,8 s = 33,6 min. 

Nếu sông yên lặng thì thời gian bơi đi và về là : 

2000 _ Q . 
t = ——— = 1666,67 s = 27,78 min 

1.26. a) Hướng bay thoả mãn công thức tổng hợp các vectơ vận tốc như sau : 

V = V + V- 
v V 1 ^ v 2 

trong đó V có hướng Tây, ià vận tốc 

tổng hợp ; V là vận tốc của máy bay 

* 

theo hướng cần xác định (giá trị của 
V. bằng 200 km/h) ; v 2 là vận tốc 

của gió theo hướng Nam. 

Sơ đồ vận tốc như hình vẽ 1.4G. 

^ * 

Hình 1.4G 
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Dễ dàng thấy góc a lệch khỏi hướng Tây của vận tốc Vj (tức là hướng 
Tây - Bắc) được tính bằng : 

sina = -± = ^- = 0,25 ; a = 14,48° 

Vj 200 

b) Ta có : V 2 = vj - V 2 = 200 2 - 50 2 

V = 193,65 km/h 

1.27. a) Sơ đồ vận tốc của giọt mưa đối với xe cho 
trên Hình 1.5G. 

Theo sơ đồ, ta có : sin 60° = —, 

v 2 

trong đó Vj là vận tốc của xe, bằng 50 km/h ; 
v 2 là vận tốc của giọt mưa đốỉ với ô tô. 

Từ đó tính được v 2 = 57,73 km/h. 

b) V Đ =-— = 28,87 km/h. 

tan 60° 

1.28. Chọn hệ trục toạ độ gắn với mặt đất có trục Ox theo hướng Tây - Đông, 
trục Oy theo hướng Nam - Bắc. Vectơ vận tốc của xe A có các toạ độ là 
V A0 = (-40 ; o) ; vectơ vận tốc của xe B có các toạ độ là V B0 = (o ; 60). 

Vận tốc V BA của xe B đối'với xe A được tính theo công thức cộng vận tốc 
như sau : 

Vba = ''bo + VGA 

Ta có : V 0A = -V A0 = (40 ; 0) 

\ 

Vậy, vận tốc V BA có các toạ độ sau : 

Vjja = (40 ; 60) 

Dễ dàng tính được độ lớn của V BA và phương, chiều của nó. 

Kết quả là : 

V BA = 72,11 km/h, hướng Đông - Bắc làm một góc 56,3°so với hướng Đông: 



Hình 1.5G 
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1 . 29 . 


Khoảng cách 
(từ... đến...) 

20 cm -ỉ- 40 cm 

40 cm -H 60 cm 

60 cm -ỉ- 80 cm 

80 cm -ỉ-100 cm 

2 2 
,_ v 2 - V 1 

0,412 m/s 2 

0,396 m/s 2 

0,384 m/s 2 

0,389 m/s 2 

l 

Ĩ1 - 

2s 


Như vậy, trong phạm vi sai số cỡ hàng ram/s , ta có thể coi gia tốc của 
chuyển động là không đổi và bằng giá trị trung bình của các gia tốc là 
0,395 m/s 2 


1.30. Cách tính tương tự bài tập 1.29. 
Kết quả như sau : 


Khoảng cách 
(từ... đến...) 

20cm-ỉ- 

40 cm 

40cm-H 

60 cm 

60cm-H 

80 cm 

80 cm -7- 

100 cm 

100 cm-ĩ- 

120 cm 

.120 cm-^ 

140 cm 

vị -v\ 

ê 2s 

9,84 

9,82 

9,82 

9,82 

9,65 

9,83 

m/s 2 

m/s 2 

m/s 2 

m/s 2 

m/s 2 

m/s 2 


Trung bình của gia tốc g là 9,79 m/s 2 Có thể coi rơi tự do theo quy luật 
của chuyển động biến đổi đều (gia tốc không đổi). 

1.31. E đúng. Gia tốc có giá trị âm bằng -2 m/s 2 , vận tốc ban đầu có giá trị 
dương bằng 10 m/s. Gia tốc và vận tốc ban đầu ngược dấu, chất điểm 
chuyển động chậm dần đều theo chiều của vận tốc, tức là chiều dương 
của trục Ox. Vận tốc giảm dần độ lớn cho đến khi bằng không, còn gia 

tốc luôn luôn bằng -2 m/s 2 , chất điểm tăng dần vận tốc theo chiều âm của 

trục Ox. 

# 

1.32. a) Sai. Đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng song 
song với trục thời gian. 

b) Đúng. Trong khoảng thời gian từ 0 s - tj 6, cả hai xe đều có vận tổc 
dương và gia tốc âm, trái dấu nhau, do đó chuyển động là chậm dần đều. 

c) Sai. 

d) Đúng. Hai đường biểu diễn song song với nhau, hệ số góc bằng nhau 
nên gia tốc của hai xe là như nhau. 
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e) Sai. Hai xe đuổi kịp nhau lúc t = 


V 0A - V 0B 


. 2 


1.33. B đúng. Ta có V* = 2as = 2.0,5.100 = 100 (m/s) 2 , từ đó V = 10 m/s. 

1.34. D đúng. Ta có -V 2 = 2a's', hay -100 (m/s) 2 = 2a'.50. Từ đó suy ra a' = -1 m/s : 

1.35. a) Vận tốc tức thời tại B được tính gần đúng thẹo công thức : 

x r - X A 21-1,5 

VB ^7 = 0 ^ 8-0 = 24375 cm/s 
Tính tương tự cho các vị trí khác, ta có kết quả sau : 



Thời điểm (s) 

0,4 

0,8 

1,2 

1,6 

2,0 

Vi trí 
■ 

B 

c 

D 

E 

G 

Vận tốc (cm/s) 

24,375 

20,625 

16,875 

13,125 

9,375 


Vận tốc giảm dần, chuyển động là chậm dần. 

b) Gia tốc trung bình trong khoảng thời gian t = 0,4 s đến t 
từ vị trí B đến vị trí c, được tính theo công thức sau : 

= v c - V B = 20.6 - 24,4 _ 9 5 , 2 

1 tc-t B 0,8-0,4 9,5 7 

Tính tương tự cho các khoảng’khác, ta có được kết quả sau : 


= 0,8 s, tức là 



Khoảng cách 

BC 

CD 

DE 

EG 

a (cm/s 2 ) 

- 9,375 

- 9,375 

- 9,375 

- 9,375 


Gia tốc trung bình là không đổi, do đó chuyển động là chậm dần đều 

1.36. Dùng công thức tính vận tốc tức thời. Ví dụ, tính vận tốc tại vị trí B 


Xn - X 


Vu = 


A c 


A_ 


0,035 - 0 


t c - t A 0,04 - 0 


= 0,875 m/s 


Tương tự ta có : v c = 0,625 m/s ; V D = 0,375 m/s. 
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1.37. a) Hình 1.6G. 



1.38. Tốc độ góc : 

Hình 1.6G 

(0=5 vòng/giây = 5.271 rad/s = 1071 rád/s. 

Tốc độ dài: V = r(D = 0,4.10.71 = 4% m/s = 12,56 Iĩl/s. 

Gia tốc : a = no 2 = 0,4.(10 ti) 2 w 394,4 m/s 2 , hướng vào tâm đường tròn. 

2 fl 

1.39. a = — = ^- = 12 m/s 2 

r 3 

1.40. a) V 2 = ar = 7gr = 7.9,8.5 = 343 (m/s) 2 , từ đó V = 18,5 m/s. 

b) (0 = = 3,7 rad/s = ^-.60 vòng/phút = 35,4 vòng/phút. 

r 2% 

1.41. V = Vo, 15.3,5.10 14 =7,25.10 6 m/s. 

1.42. a) Trong'một ngày đêm (86400 s), một điểm ở xích đạo vẽ một vòng theo 
chu vi của Trái Đất. Tốc độ dài của nó bằrig : 

_ 2tĩR đ _ 2ti.6400.10 3 

v xd = = —36400— m / s = 465,2 m / s = 1 674,7 km/h 

Tại vĩ độ 45°, bán kính đường vĩ tuyến là : 

R 45 o =R đ .cos45° 

Tốc độ dài của một điểm ở vĩ độ 45° bằng : 

0 27tR n .cos45° 

V - - 86400 " 329 1,1/8 ■ 1184 - 7 to/h 


104 



b) Ta nhận thấy, trong chuyển động quay của Trái Đất xung quanh trục của 
nó, tốc độ dài có giá trị lớn nhất ở xích đạo. Người ta lợi dụng điều này để 
phóng các con tàu vũ trụ. Vì lí do đó nên Guy-an nằm gần xích đạo được 
chọn làm nơi đặt bệ phóng tên lửa vũ trụ của Trung tâm Nghiên cứu Vũ tru 
châu Âu. 

c) Hướng phóng các con tàu là hướng Đông vì Trái Đất quay theo chiều từ 
Tây sang Đông. Như thế lợi dụng được tốc độ quay của Trái Đất. 

1 . 43 . - Cách 1 : Tính theo bảng số liệu. 

+ Lấy giá trị lân cận của t = 0,2 s. 


_ (1Ọ,2 - 2,2) 


(0,3 - 0,1) 


= 0,40 m/s 


+ Tính gần đúng vận tốc tức thời V = 

- Cách 2 : Tính theo đồ thị. 

+ Trên đưòng cong, lấy điểm M ứng với t = 0,2 s. 

+ Tại M, vẽ tiếp tuyến với đường cong, cắt trục t tại t = 0,08 s. 

+ Ta nhận thấy là ứng với s = 30 cm thì t « 0,78 s. 

+ Tính gần đúng vận tốc tức thời V = — ~ ty = 0,43 m/s. 

(0,7 ỡ — 0,0o) 

Trong hai cách tính kết quả có sai khác nhau. Trong phạm vi sai số, có thể 
chấp nhận được. 


1 . 44 . - Từ đồ thị, ta có nhận xét: 

+ Có ba đường biểu diễn ứng với ba chuyển động khác nhau của bọt khí 
trong ống. 

+ Ống có độ nghiêng lớn thì đường biểu diễn dốc hơn, chúng tỏ vận tốc 
' của bọt khí lớn hơn. 

+ Vận tốc chỉ đồng biến với độ nghiêng chứ không tỉ lệ thuận với độ nghiêng. 
+ Từ đây có thể tính vận tốc cụ thể của mỗi chuyển động. 
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Qhiiờng, il 

DỘNG LỰC HỌC CHấT DlấM 

• • • 


2 . 1 . 


2 . 2 . 

2.3. 


Xem Hình 2.1G. 

Trọng lực p được phân tích thành hai thành 
phần và T ac lần lượt cân bằng với các 

lực căng của dây AB và dây AC. Theo hình 
vẽ, ta có : 

T Ar = mg _ * 56,6 N 
AC cos 30° 

T ab = mgtan30° « 28,3 N 

c đúng. 


c 



Khi xe đang chạy nhanh mà dừng đột ngột, người ngồi trên xe sẽ bị xô về 
phía trước (do quán tính), có thể bị lao khỏi ghê hoặc bị chấn thương do 
va chạm mạnh vào các bộ phận của xe ở phía trước chỗ ngổi của mình. 
Dây an toàn có tác dụng giữ cho người khỏi xô về phía trước khi xe dừng 
đột ngột. 


2.4. Do có quán tính, máy bay không thể tức thời đạt tới vận tốc đủ lớn để cất 
cánh. Nó phải tăng tốc dần trên đường băng mới cất cánh được. Khi hạ 
cánh, nó đang có vận tốc lớn nên phải hãm dần trên đường băng mói dừng 

lại được. 

• • 


2.5. Lực do búa tác dụng truyền qua đinh tới tấm ván. Vì tâm ván mỏng và rthẹ có 
khối lượng nhỏ nên lực này gây cho ván một gia tốc đáng kể cùng chiều với 
chuyển động của đinh. Vì vậy mà khó đóng được đinh vào ván. 

Nhưng nếu ta áp vào bên kia tâm ván một vật khác (thường là một tấm gỗ 
nặng hoặc một viên gạch...), thì tấm váfr cùng với vật này hợp thành một hệ có 
khối lượng lớn. Khi ta đóng đinh, hệ này có gia tốc rất nhỏ (có thể coi gần như 
đứng yên) nên ta dễ đóng được đinh ngập vào ván. 

(Hãy liên hệ với câu thành ngữ dân gian : Dao sắc không bằng chắc kê). 

2.6. D đúng. 
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2.7. Gia tốc của bống trong thời gian va chạm 


- _ v t - v 0 
a = - u 


At 

Chiếu xuống trục X (Hình 2.2G): 

a-^-SOoi 

F = ma = 0,2.800 = 160 N 


2 . 8 . a) 


Fj = mai = m. 


1 


F 2 = ma 2 = m. 


0,8 - 0,4_ 

08 = m0 ' 5 

1-0,8 - m ni 

—= m.0,1 


b) 


2.9, 


1 


■ = 5 

F 2 

Av = a 2 At = 0,1.1,1 = 0,11 m/s. 


Fi 


ãì A 


Va F 2 




F 


Hình 2.2G 


+ 


X 






Hình 2.3G 


X 


Chọn chiều chuyển động ban đầu của vật làm chiều dương của Ox. Lực 
Fj làm cho vận tốc của vật giảm, chứng tỏ Fj ngược chiều chuyển động. 
Gia tốc của vật trong giai đoạn đầu : 


a i = ~ 


V D —V * 5-8 _ .2 


A: 


t 


0,6 


= -5 cm/s 


Khi vật tới B, lực giữ hướng như cũ và tăng độ lớn lên gấp đôi, nên gia tốc 
của vật cũng tăng gấp đôi: 

a 2 = 2aj = -10 cm/s 2 

Vận tốc của vật sau 2,2 s : 

• ■ 


V = Vg + a 2 t 2 = 5 + (-10).2,2 = -17 cm/s 
Dấu âm chứng tỏ vật đã đổi chiều chuyển động. 

(Có thể khai thác thêm : Vật đổi chiều chuyển động vào lúc nào, ở đâu ?). 

F 

2.10. F = m.aj => mj = — (1) 

a i 
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F = m 2 a 2 => m 2 = 


a 2 


(2) 


F = (iĩIị + m 2 )a, suy ra : ni! + m 2 = 


(3) 


Từ (1), (2), (3) ta có : 

1 1 


+ 


1 


1 


a 2 


a<a^ 8.4 
aj+a 2 8+4 


ạia 2 

a = — J - á —= 


= 2,67 m/s 2 


_ F 9 „ ,2 

2.11. a = — = ^ = 3 m/s 2 

m 3 


at 


s = v 0 t + 


_ __ _ 3t 2 _ ^ . 

Thay số: 10 = 2t + — Giải ra, ta được : t = 2 s (loại nghiệm âm) 


m at , , 2 

2.12. a) Thay số vào công thức : s = v 0 t + tính ra a = 2 m/s 


Thay ạ vào công thức : F k - F c = ma, tính ra F k = 1,5 N. 
b) Sau 4 s đầu, vật đạt tới vận tốc 

V = v 0 + at = 10 m/s 

Khi lực kéo thôi tác dụng, lực cản gây cho vật gia tốc : 

_ -0,5 ! 2 

a = “ lm/s 


Sau thời gian t' vật sẽ dừng lại: 

v' = V + a't' = 0 

Thaý số, ta được t' = 10 s. 

2.13. Theo định lí hàm số côsin (Hình 2.4G) : 

F 1 2 2 =F 1 2 +F 2 2 -2F 1 F 2 cos150° f 2 



at _ „ 

s = —~ 2,45 m Hình 2.4G 
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2.14. Xem Hình 2.5G. 



Hình 2.5G 


2.15. Lực căng của dây khi đó là 50 N. Dây không đứt. 

2.16. 9,7.8 m/s 2 ; 4,36 m/s 2 

2.17. 3,5.10 22 N. 


2.18. Gọi khối lượng mỗi quả cầu lúc đầu là IU; và m 2 ; lúc sau là mj và m 2 . 

Khoảng cách giữa tâm của chúng lúc đầu là R, lúc sau là R'. Khi bán kính 
mỗi quả cầu giảm đi 2 lần, thể tích của nó giảm 8 lần, do đó khối lượng 


cung giảm 8 lần : m'i = 


_ m i 


8 


mo = 


_ ^2 
8 


■ Ngoài ra, theo đầu bài thì 



R < 
• 

2 


Lực hấp dẫn giữa hai quả cầu lúc đầu là : F = G 


mim 2 

R 2 


\ . 


Lực hấp dẫn giữa chúng lúc sau là : F' = G 


m 'i m 2 


m i m 2 


= G 


8 _ 8 _ = 


R 


/ R^ 2 


K2 




1 ^ m,m, F _, A _ _ 

- Ĩ6' G = ử' VậyB đúng - 

2.19*. Lực hấp dẫn giảm 9 lần, tức là khoảng cách 
từ vật đến tâm Trái Đất tăng lên 3 lần. Lúc 
đầu, vật cách tâm Trái Đất một đoạn R, thì 
sau đó, nó cách tâm Trái Đất 3R, tức là ở 
độ cao 2R so với mặt đất. Vậy B đúng (xem 
Hình 2.6G). 



Hình 2.6G 
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2.20. B đúng. 


2 . 21 . 


Gọi X là khoảng cách từ điểm phải tìm đến tâm Trái Đất (Hình 2.7G). Lực 
hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật: 

GMjm 


Fi = 


X 


Lực hấp dẫn do Mặt Trăng tác dụng lên vật: 


GM 2 m 


F 2 = -_ - 

(60R - x) 2 


M 1 


Từ đó : 


81 


1 


Q 


!R! 

i n i 


X 2 (60R — x ) 2 




2.22 


Giải ra ta được : X = 54R. 

Ở cách tâm Trái Đất một khoảng d 

GMm 


F = 


Ở mặt đất: 


F 0 = 


Từ đó : 


2.23. h = 


gt 


'0 


= 44,1 m. 


d z 

GMm 

R 2 

vdy 


1 




550 


Fi m Fi 


M 2 

--9 


60R 


Hình 2.7G 


L = v 0 t = 75 m. 

2.24. a) + Nếu chọn hệ trục toạ độ như ở Hình 2.8Ga (gốc toạ độ ở điểm thả vật, 
Ox hướng theo v 0 , Oy hướng thẳng dứng xuống dưới) thì: 

a x = 0 ; X = v 0 t = 120t 

.2 

gt 

a v = «•; 


a y = g ■; y = = 4,9t 2 

Rút t từ biểu thức của X thay vào biểu thức của y ta được : 



4,9 

120 2 


X 


2 


Nếu chọn hệ trục như ở Hình 2.8G b (gốc toạ độ là hình chiếu của 
điểm thả vật trên mặt đất, Ox song song với v 0 , Oy hướng thẳng đứng lên 

trên) thì: 
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Từ đó : 


a„ = 0 ; 


a v = -g ; 


X = v 0 t = 120t 
y = y 0 -ệ=2500 -4,9t 2 


4,9 - 

y = 2500- —^rX 2 

120 2 


Vo 


8 


77T1777777 


yt 


% . 

% 

. % 

% 

* \ 

% 

% 

% 

% 

\ 

V 

% 

\ 

1 

Mặt đất \ 

W 7T7T7777777T7T7T7TT77T 

a) 



b) 


Hình 2.8G 


+ Thời gian từ lúc thả vật đến lúc vật chạm đất là : t = 


Từ đó : / = v 0 t = 120.22,6 = 2712 m 


2h 

g 


ỉ**/ 


22,6 s. 


b) v n = - = / 


g 


t 


2h 


ỉ**/ 


105 m/s. 


2.25*. Chọn trục toạ độ như Hình 2.9G, phương trình quỹ đạo : 

y=ArX 2 


2v 


0 


Khi viên sỏi đi tới vị trí của bức 

,2 


tường (x = /) thì y = 


g/■ 


2v 


0 


Viên sỏi lọt qua cửa sổ nếu : 

,2 


h - a - b < 


g/■ 


2v 


< h - b 



0 


Hình 2.9G 
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Suy ra: 


/ 


Ề < Vn < ỉ /_-_ 

2(h - b) 0 V 2(h - a - b) 


Thay số ta có: 1,66 m/s < v 0 < 1,71 m/s. 

2.26. Chọn hệ trục toạ độ như Hình 2.10G (gốc toạ độ là đỉnh tháp). Phương 
trình vân tốc của vât: 


\ 


v x = v 0 cosa = 10,6 Iĩi/s 
v y = v 0 sina - gt = 10,6 - 9,8t 


Phương trình chuyển động 
của vật theo trục y : 

2 


gt 


y = (v 0 sina)t - 
= 10,6t - 4,9t 


Khi hòn đá tới đất: 
y = -12 m. Ta có : 

10,6t - 4,9t 2 = -12. 

Phương trình này có một 
nghiệm dương: t = 2,98 s. 

Thay vào (2), ta có : 


V v = -18,6 m/s 


▼ y A V/ A1A/ u 

Độ Ịớn của vận tốc khi vật chạm đất: 
• • • • 


-4 


v^ + V v 
X y 


Y .= Ạo,6 2 + 18,6 2 = 21,4 m/s 


Vận tốc này hợp với phương nằm ngang một góc p : 


cosp = — « 0,5 háy p w 60° 

V 


2.27. 


Fba - Fab 

^A^^A = ^B^^B 

k B = R ^ A/a = 500 N/m 

B AÍ B 


( 1 ) 

( 2 ) 
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2.28. 


Gọi A/j, A/ 2 là độ dãn của các lò xo L lt L 2 khi bị kéo với lực F, 
Ta có : A/ = A/j + A/ 2 


■ F 

trong đó : A/ = 7-; 
r k 


A/j = 


F 

k,k 


^2 = 


( 1 ) 

( 2 ) 


Thay (2) vào (1) ta được : k = . 

kj +,k 2 


2.29. Vì các vòng lò xo giống hệt nhau nên khi lò xo bị kéo với một lực F nhất 

định, độ dãn của mỗi phần của lò xo tỉ lệ thuận với chiều dài ban đầu 

*) * 


của nố. 


A/ị _ Iị 

A/n ỉn 


Nhưng mặt khác : 


Từ đó : 


ki = 


A/, 


; k = 


A/, 


M 0 _ Ịo 

A/ / 


= 300 N/m 


Tương tự: 


= 150 N/m 


2.30. Trong bài này, phải chú ý tới 

vai trò của lực ma sát do mặt 

• * 

đất tác dụng vào mỗi người 
(Hình 2.11 G). 

Khi người 1 đạp vào mặt đất, 
chân người 1 tác dụng vào F 'i Fl F 2 F ' 2 

đất một lực ma sát F,, mặt Hình 2.11G 

* ■ 1 

đất tác dụng trở lại chân người 
1 một phản lực ma sát Ểj. Theo định luật m Niu-tơn : 

f; = Fj (1) 

Tương tự, người 2 tác dụng vào đất lực ma sát F , mặt đất tác dụng vào 
■ chân người 2 một phản lực F 2 , ta có : 



b-btvl 10(NC)*A 
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( 2 ) 


F 2 =F 2 

Nếu người 1 đạp mạnh hơn người 2 : Fj > F 2 , thì theo (1) và (2), FÌ > F 2 . 

Khi đó hợp lực do mặt đất tác dụng lên hệ gồm hai ngựời và dây sẽ hướng 

sang trái, và hệ chuyển động sang trái (người 1 thắng cuộc). 

* * 

Vậy ai đạp vào đất mặnh hơn thì sẽ thắng cuộc (muốn trò chơi được công 
bằng, phải đảm hảo cho mặt đất ở chỗ hai người đứng có độ ráp giống nhau). 

2.31. - Xe đứng yên : không có lực ma sát nghỉ. 

- Xe chuyển động nhanh dần đều : F msn do sàn xe tác dụng đã gây cho 
hòm gia tốc a (bằng gia tốc của xe). 

F msn = ma 

i ' 

(Fmsn hướng cùng chiều chuyển động của xe). 

Nếu a > p n g thì vật trượt về phía sau so với sàn xe. 

- Xe chuyển động chậm dần đều : F msn = ma. 

Fmsn hương ngược chiêu chuyên động cua xe. Nêu lal ^ Mnê (chẳng hạn 
khi xe hãm gấp) thì vật trượt về phía trước so với sàn xe. 

- Xe chuyển động thẳng đều : không có F msn . 


2.32. Hòm chịu tác dụng của lực kéo F, 

trọng lực p, phản lực pháp tuyến 

N yà lực ma sát Fmst (Hình2.12G). 
Vì hòm chuyển động đều nên : 

F+ p + N + Fmst = 0 
Chiếu xuống Ox : 

F.cos a - F mst = 0 (1) 

Chiếu xuống Oy : 

■vi 

F.sina -- mg + N = 0 (2) 
Ngoài ra : F mst = p t N (3) 



Hình 2.12G 
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8-BTVL 10(NC)-B 



Từ (1), (2), (3) ta có: F = 


Ft m g 


cosa + p t sina 


* 56,4 N. 


2.33. t = -2- ~ 2,04 s ; 

Ht8 


— w~~ ~ 

2p t g 


m. 


Cắc đáp số không phụ thuộc m. 


2.34*. Xem ffinh 2.13G. 



o X 

. Hình 2.13G 


Lúc đầu, tàu chuyển động đều do lực kéo cân bằng với lực ma sát lăn : 

F k = F ms / = |i/Mg (M là khối lượng cả đoàn tàu) 
Khi phần đuôi tàu bị tách khỏi đoằn tàu, lực ma sát hãm nó với gia tốc : 

M __ 

0 _-^ 4 g _ 
a,=-^ = -F/g 

4 

Thòi gian để phần đuôi tàu dừng lại: 

t 0 - Vọ = Vọ 
a i F/g 

Trong khi đó, phần đầu tặu có gia tốc : 

„ 3N1 

_ Pik _ F ms/ 2 _ F ' Mg ^ 4 g _ P/g 

a 2 _ 3M 3M 3 

4 4 

Sau thời gian t, phần đầu tàu đạt vận tốc : 

4,2 v n 4 

v 2 = v 0 + a 2 t = v 0 + r ^-77T = õ v o 

J P/g J 
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2.35. a) Lực ma sát nghỉ F do 

tấm ván tác dụng lên mẩu gỗ 
làm cho mẩu gỗ chuyển sang 
trạng.thái chuyển động. Hjnh 2 14G 

- Khi lực kéo không lớn lắm, 

gia tốc của tấm ván và mẩu gỗ còn nhỏ.. Trong hệ quy chiếu gắn với tấm 
ván, lực quán tính tác dụng lên vật 1 chưa đủ thắng lực ma sát nghỉ, nên vật 
1 vẫn đứng yên so với vật 2 (Hình 2.14G). 

b) - Trong hệ quý chiếu gắn 

với bàn, lực ma sát R, làm 

■ 21 

cho vật 1 chuyển động về 
bên phải (so với bàn). 

- Trong hệ quy chiếu gắn với 

tấm ván, F qt thắng F 21 , vật 1 Hjnh 2.15G 

chuyển động từ B về phía A 
(Hình 2.15G). 




2.36. Lực quán tính làm cho dây lệch sang bên phải, chứng tỏ gia tốc của tàu 
hướng sang bên trái. Với gia tốc hướng sang trái, có thể là tàu chuyển động 
nhanh dần về bên trái hoặc chậm dần về bên phải, nhưng ta không biết 
được đích xác là trường hợp nào đã xảy ra. Vì vậy A, B đều sai. Độ 
nghiêng của dây cũng không liên quan gì tới vận tốc. Vậy c cũng sai, chỉ 
có D là đúng. 

2.37. Trong hệ quy chiếu gắn với máy bay, người n 

phi công chịu tác dụng của trọng lực, lực 

quán tính li tâm (do máy bay chuyển động / M T \ 
tròn) và phản lực của ghế ngồi (Hình 2.16G). 

p + F q + N = õ 

Tại điểm cao nhất A : 

p + N a = F q 

c 2 > 

N A = Fq-P = m ^-g =765N 



Hình 2.16G 


116 





Tại điểm thấp nhất B : 


N B = F q + P = 



\ 

+ g 

) 


= 2235 N 


Các trị số N a , N b cũng là trị số của lực nén của người phi công lên ghế tại 
A và B. 


2.38. Nếu dùng hệ quy chiếu gắn với mặt đất, thi ta lập luận là vật văng ra khi 
lực ma sát nghỉ cực đại không đủ để đóng vai trò lực hướng tâm (xem bài 
tập ví dụ 3). 

Nếu dùng hệ quy chiếu gắn với bàn, thì ta lập luận là vật văng ra khi lực 
quán tính li tâm thắng lực ma sát nghi cực đại. 

Cả hai lập luận cùng dẫn tới: 
í mcor > Ị^mg 

m (2rcn)r > p n mg 
n > * 0,5 vòng/giây 


2.39. Phản lực N của thành bình đặt lên 
vật là lực hướng tâm. Do có lực 
này mà xuất hiện lực ma sát nghỉ 
giữ cho vật khỏi bị rơi xuống 
(Hình 2.17G): 

F „ = p 

1 msn A 

trong đó : p = mg 

và F msn < HnN = l^moÀ = p n m(2nn) 2 r. 

Do đó : mg < p n m (2rcn) 2 r 



Hình 2.17G 


Từ đó n > tt- J~rz ~ 2 ’ 88 vòng/giây * 173 vòng/phút, 

2nVp n r 


2.40. Có thể. Chẳng hạn một vật có thể chuyển động tròn đều dưới tác dụng của 
một lực hướng tâm có độ lớn không đổi. 
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2.41. B đúng. 

Vật chuyển động chậm dần đều lên phía N, tới một độ cao nhất định thì đạt 

tới vận tốc V = 0. Vì tana > Pn nên vật sẽ chuyển động nhanh dần đều 
xuống phía M. 


2.42*. Từ công thức 
ta rút ra 


a = g(sina - PtCosa) 

a 

Ịi t = tana--— 

gcosa 


( 1 ) 


Khi a = 20°, A/ = DE - CD = CD - BC = BC - AB 

= 12,5 -10 = 10 -7,5 = 7,5 -5 = 2,5 mm. 

a = ^ = 1,562 5 m/s 2 

Thay vào (1) ta được : p t w 0,194. 

Khi a = 42°, A/ = QR-PQ = PQ-NP = NP- MN 


= 34 -26 = 26 -18 = 18 -10 = 8 mm 
a -^ị- « 5 m/s 2 


Thay vào (1) ta được : p t w 0,213. 


Ta có giá trị trung bình của p : 

"S 

**■! ; 


Vl = 


w 0,2 


2.43. a) Vói hệ 2 vật: 


a = m g - ^ m ig » 5,1 m/s 2 
m 1 + m 2 

b) Với vật 2 : 

m 2 g -T = m 2 a 
T = m 2 (g - a) = 1,41 N 

c) Khi vật 2 chạm đất, vật 1 có vận tốc : 

V = V2ah = 2,26 m/s 
Gia tốc vât 1 sau khi vât 2 cham đất: 
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2 . 44 . 


2 . 45 . 


a' = ^ mig = -1,96 m/s 2 
m, 


Vật 1 còn chuyển động thêm : 


c _ v ĩ - V 
s = - 


= 1,3 m 


_ 0 - 2,26 2 
2á “ 2.(-1,96) 

Độ lớn gia tốc của mỗi vật: 

a = (l " 2 -™' )g « 3,27 m/s 2 

m 2 + mj 

Cho tới lúc hai vật ở vị trí ngang nhau, mỗi vật đều đi một đoạn ^ 

h at 2 



a) Nhận xét: P 2 > Pj x + F msn max nên vật mj chuyển động lên trên, vật m 2 
chuyển động xuống dưới (Hình 2.18G). Gia tốc của hệ bằng : 


P 2 -Pix-F 


mst 


a = 


m { + m 2 


m 2 g - rr^gsina - m^tgcosa 


ĩĩìị + m 2 


= 1,6 m/s 


= 

msn max mst’ 


bằng 


Trong đó ta đã thay F 
F mst = mniỊgcosa * 0,85 N 
b) Trong trường hợp này ta nhận thấy 


Plx ^ P 2 Pmsn max 


(1) 


nên hệ không chuyển động (Hình 2.19G). 
Ta có a = 0. 

Lúc này lực ma sát nghỉ chưa đạt tới giá trị 
cưc đai: 



ly 

^777777TT777777777777777777777ỹ7777777/ 


Hình 2.18G 



Hình 2.19G 


F msn = Pix - p 2 = g( m i sina - m 2 ) = 0,49 N 
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2.46. B đúng (nếu tana > p n thì vật trượt xuống được). 


2.47*. Thành phần của trọng lực song song với mặt phẳng nghiêng : 

P x = mgsina = 0,5.9,8. -Ệ- = 3,46 N 
Giá trị cực đại của lực ma sát nghỉ giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 

F msnipax = Mn m ểcosa = 0,5.0,5.9,8.-y- = 1,73 N 


P x có xu hướng kéo vật trượt xuống. Giá trị của nó lớn hơn giá trị lớn nhất 
của lực ma sát nghỉ. Do đó lực ma sát nghỉ đạt tới giá trị cực đại đó : 


F„„„ = 1.73 N 

A msn A ’' 



N = mgcosa = 3,46 N Hình 2.20G 


2.48*. a) Lúc đầu (mj chưa chạm đất), hệ chuyển động nhanh dần đều, nên 

khoảng cách giữa các chấm trong đoạn AF tăng dần. Sau khi mj chạm đất, 

lực ma sát trượt làm cho m 2 chuyển động chậm dần, nêii khoảng cách giữa 
các chấm trong đoạn FL giảm dần. 

b) Trong đoạn GL : 

A/ = KL -IK = IK -HI = HI -GH = -5 mm 

_A/ -5.10" 3 ,2 

a = = _ ~ - 3,125 m/s z 

t 2 0,04 2 


Trong đoạn này 



-p t m 2 g 

m 2 
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c) Trong đoạn AE : 


A/' = DE - CD = CD - BC = BC - AB =11 mm 


A v_ _ 11.10~ 3 

X 2 _ 0,04 2 


w 6,88 m/s 2 


Trong đoạn này : 


a . = ( m Ị - ^t m 2)g 
m l + m 2 


r l. 


Rút ra: 



m i(g -a') 

a' + li t g 


= 0,117 kg. 


2.49. - Tính chất đàn hồi của dây cao su thông thường dùng trong sinh hoạt là 
không đồng nhất trong quá trình dãn ra và co lại. 

- Hệ số đàn hồi luôn biến đổi theo độ dãn của dây cao su. 

- Mối quan hặ giữa độ dãn và lực đàn hồi không đơn trị. 

- Không thể dùng dây cao su này làm lực kế. 

- Trong khi đó, hệ số đàn hồi của lò xo trong bài đã học là không đổi 
(trong giới hạn đàn hồi). 
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@htửfnxf. IH 

TĨNH HỌC VỆT RHN 

• - • 


3.1. 1. a) Những lực đặt lên hòn bi gồm : lực 
căng của sợi dầy T hướng lên trên và 
trọng lực p hướng xuống dưới. 

b) Do hòn bi chi chịu tác dụng của hai 
lực cho nên điều kiện cân bằng của nó là 

T + p = õ, hay T = -P 

Hai lực tác dụng có cùng độ lớn, cùng 
phượng nhưng ngược chiều. 

c) Từ công thức trên, ta có độ lớn của hai 
lực là T = p = 0,2.9,8 = 1,96 N. 



Hình 3.1G 


2. a) Lực kế đo giá trị của lực do sợi dây đặt lên móc c. Sợi dây có khối 
lượng không đáng kể, lực đó biểu thị lực căng của sợi dây tại mọi điểm của 
dây. Số chi của lực kế là 1,96 N. 


b) Lực kế đo giá trị của lực căng của sợi dây, bây giờ bằng 2,2 N. Điều kiện 
cân bằng của hòn bi bây giờ là : 


T + F + p = õ 

trong đó, F là lực tác dụng của nam châm lên hòn bi. 

Từ đó suy ra : 

T = -(f + p). 

Lực căng T tăng lên, có giá trị lớn hơn trọng lực, do đó lực F có phương 
thẳng đứng và hướng xuống dưới, cùng chiều với trọng lực p (Hình 3.1G). 


3.2. 1. a) Xem Hình 3.2G. 

b) Các lực đặt lên quyển trên (1) gồm : 

- Trọng lực Pj do Trái Đất hút nó. 
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- Phản lực do quyển dưới (2) tác dụng 

F 2 1- 

Quyển sách nằm cân bằng, vậy : 

P 1+ F 21 =Õ 

Suy ra F 21 = -Pj , và |f 21 | = I?! . 

Lực do quyển dưới tác dụng lện quyển 
trên có độ lớn bằng trọng lượng quyển 

trên và hướng lên trên. Ta có F 21 = 10 N. 
Các lực đặt lên quyển dưới gồm : 

- Trọng lực P 2 do Tráị Đất hút. 

- Lực do quyển trên tác dụng F,2- 



Hình 3.2G 


- Phản lực do mặt bàn tác dụng N. 

Quyển dưới nằm cân bằng, vậy ta có : 

P 2 + F 12 + N = õ (1) 

Theo định luật III Niu-tơn, tác dụng tương hỗ giữa hai vật (1) và (2) cho : 

p t2 = -F 21 (2) 

Vậy lực F 12 có độ lớn bằng độ lớn của lực F 21 , bằng 10 N và hướng 
xuống dưới. 

Theo công thức (1), ta có : 

N = -(p 2 +F 12 ) (3) 


Phản lực N hướng lên trên và về dộ lớn thì N = P 2 + Fj 2 = P 2 + Pj = 
= 18+ 10 = 28 N. 

2. a) Các lực đặt lên hệ gồm : 

- Lực hút của Trái Đất p. 

- Phản lực của mặt bàn N. 

b) Ta có : p = Pj + P 2 ; p = Pj + P 2 = 10 + 18 = 28 N 

Hệ nằm cân bằng : p + N = 0 
Suy ra : N = -P 

Phản lực N của bàn đặt lên hệ bằng và ngược chiều vói trọng lực p : N = 28 N. 
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c) Theo định luật tác dụng tương hỗ, hệ tác dụng lên mặt bàn một lực bằnị 
và ngược chiều với phản lực N, tức là bằng p. 

(Không nên nhầm lẫn giữa lực của hệ đặt lên mặt bàn vói trọng lực của hệ, 
tuy rằng hai lực đó bằng nhau cả về độ lớn lẫn phương, chiều). 

3.3. Tương tự bài tập 3.1. Lực lò xo đặt lên vật bằng trọng lượng vật và có chiều 
ngược lại. 

3.4. 1. Lực kế chỉ trọng lượng của vật p = mg = pn 
Thay các giá trị vào công thức, ta được : 

p = 2700.3,14.0,01 2 .0,2.9,8 = 1,66 N 
2. a) Xem Hình 3.3.G. 
b) Các lực đặt lên hình trụ gồm : 

Trọng lực p, lực đẩy Ác-si-mét A và lực căi 
của lò xo. 

Lực đẩy Ác-si-mét A hướng thẳng đứng lên 
và có độ lớn bằng : 

A = p N 7ư 2 hg 

= 1000.3,14.0,01 2 .0,2.9,8 Hình 3.3G 

= 0,615 N * 0,62 N 
Hình trụ nằm cân bằng, ta có : 

p + Ấ + T = 0 

T = -(p + Ấ) 

Do p và A ngược chiều nhau nên giá trị của T bằng : 

T = p - A = 1,66 - 0,62 = 1,04 N 
Vậy số chỉ của lực kế là 1,04 N. 

3.5. a) Liệt kê các lực đặt lên vật: 

/ I • • * 

- Trọng lực p đặt ở trọng tâm, hướng thẳng đứng xuống dưới; 

- Lực căng T có phương của sợi dây, hướng lên phía trên 

- Lực điện F có phương nằm ngang, kéo vật làm dây lệch khỏi phương 
thẳng đứng (xem Hình 3.4G). 
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b) Do vật nằm cân bằng, ta có : 

p + T + F = 0 ( 1 ) 

Chọn một hệ toạ độ xOy, có gốc trùng với vật, trục Ox nằm ngang hướng 

theo chiều lực F, trục Oy thẳng đứng hướng lên trên. Phương trình vectơ (1) 
có hai thành phần là : 

- Trên trục Ox : 0 + (-T.sina) + F = 0 (2) 

- Trên trục Oy : - p + T.cosa + 0 = 0 (3) 

Từ hai phương trình (2) và (3), ta suy ra : 

F 

tana = — 

Thay các giá trị của p và F vào công thức trên, ta 

được : 

* 

3.10 -3 

tan a = ———— = 0,6, hay a « 31 
5.10 " 3 

c) Lực căng của sợi dây : 

T = - 7 ^- = 3 ; 1 °~^ = 5,8.10 ~ 3 N 
sin a sin 31° 

3.6. Hợp hai lực song song Fj và F 2 cùng chiều có giá trị bằng : 

f = f 1 + f 2 (1) 

Đường tác dụng của hợp lực F chia trong hai lực Fj và F 2 theo công thức tỉ lệ 
nghịch với độ lớn hai lực. Ta có : 

ĨL = Ĩ2 = F 1 +F 2 (2) 

d 2 dj dj + d 2 

(Các bài tập 3.6 và 3.7 giải' được nhờ các công thức (1) và (2)). 

Các dữ kiện của bài tập 3.6 là : d = dj + d 2 = 0,2 m ; Fj = 13 N; d 2 = 0,08 m. 
Từ các công thức trên, ta có : 

Fj + F 2 _ 13 
0,2 “ 0,08 

Từ đó : F = Fj + F 2 = - 777 ^ 7 - = 32,5 N 

1 í 0,08 

F 2 = F - Fj = 32,5 - 13 = 19,5 N 



Hình 3.4G 
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3.7. Theo đầu bài, F ,1 + F 2 = 20 + 30 = 50 N ; d 2 = 0,8 m. Sử dụng công thức (2) 

do 


ở bài tập trên, ta có : d = dj + d 2 = (Fi + F 2 ) 




Thay sô vào, ta được : d = 2 m. 

3.8. Cách giải tựơng tự các bài tập 3.6 và 3.7. Chú ý các công thức liên quan là : 

( 1 ) 


3.9. 


F= F 2 -F! 


/ 


d = 


ì 


d 2 dj 


= Ĩl = L 


( 2 ) 

( 3 ) 


a 2 Oj a 

Theo đề bài tập 3.6, biết d = 0,2 m ; Fị = 13 N ; d 2 = 0,08 m. 
Kết quả cho : F = (0,2.13): 0,08 = 32,5 N 

F 2 = F + Fj = 32,5 + 13 = 45,5 N 

d 1 = d + d 2 = 0,2 + 0,08 = 0,28 m 

Theo đề bài tập 3.7, biết Fị = 20 N ; F 2 = 30 N; d 2 = 0,8 m. 

Kết quả cho : F = 10 N ; d = 0,4 m ; dj = 1,2 m. 

a) Cắc lực được biểu diễn trên hình 3.5G. 

b) F ms = Psina = ^-P. 


c) Psinơi = I^N = P^PCOSOC] 

tanotị = Un = 1 ; (Xi = 45 ° 

3.10. 1) Độ dãn của lò xo : 

F = kA/ 

À/ = = ịrr = 0,04 m = 4 cm 

k 50 





Hình 3.5G 


/ = / 0 + A/ = 50 + 4 = 54 cm 
2) F = Psina = ịp = kA/' 

AI' = 2'$k = 0.02 m = 2 cm 
/ = / 0 + Aỉ’ = 50 + 2 = 52 em 

Vã rz 

N = Pcosa = 2.2^- = V3 = 1,73 N 
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3.11. a) Dấu trừ (momen lực âm) 
b) M = F.OA. sina. 


c) M = 3 




2,6 N.m. 


3.12. a) Dấu cộng (momen lực dương). 

b) Đường vuông góc của hai giá. 

c) M = F.AB. sina. 

3.13. M = P.OG.sina = 0,03.9,8.0,2.sina w 0,06.sina N.m. 

a = |. M = 0,0 6^y * 0,04N.m ; a = Y M = 0,06 N.m; a 

3.14. F = 3,1 N. 

3.15*. a) Gọi p 0 là trọng lực của quả cân. Mị là momen đối với trục I của trọng lực 
phần phía AI của cân ; M 2 là momen đối vói trục I của trọng lực phần phía 
BI của cân. Khi Pq treo ở o thì cân thăng bằng. Ta có : 


= 71 , M = 0 


Mị = M 2 + Pq.IO 


( 1 ) 


Treo một vật trọng lượng p tại K thì phải đặt P 0 tại vị trí B. Cân nằm thăng 
bằng, ta có: 


P.AI + = M 2 + p 0 .IB = M 2 + P 0 .IO + Pq.OB 

Chú ý đến (1), ta có : 

P.AI = Pq.OB, hay p = ^r.OB 
u AI 


( 2 ) 


Vậy, trọng lượng p treo ở K tỉ lệ với khoảng cách OB, hệ số tỉ lệ bằng 


AI 



P.AI 

OB 


20.5 

20 


= 5 N. 


3.16*. a) Xét viên gạch 4 nằm trên cùng. 
Nó chỉ có thể nhô ra ngoài viên 
gạch 3 nhiều nhất bằng nửa chiều 

dài L của gạch : a 4 = ]rL. Tiếp 

theo; để hệ hai viên gạch 3 và 4 
nằm cân bằng thì giới hạn ngoài 
cùng của đường tác dụng của trọng 



Hình 3.6G 
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lực hệ hai viên gạch 3 và 4 là mép phải của viên gạch 2. Vị trí của đường đọ 
được xác đinh bằng quy tắc tổng hợp hai lực song song, cùng chiều (bằng 
nhau, bằng trọng lượng của mỗi viên). Đường này nằm cách mép phải của 

viên gạch 2 một đoạn a 3 = -ẹL. Tương tự, để hệ ba viên gạch 2, 3, 4 nằm 

cân bằng thì họp lực của chúng có giới hạn ngoài cùng của đường tác dụng 
chỉ có thể đi qua mép phải của viên gạch 1 dưới cùng. Cũng bằng phép tính 
hợp lực, ta có thể xác định được khoảng cách nhô ra củá viên 2 so với viên 1 
1 

là a 2 = g L. Cuối cùng, trọng tâm của hệ 4 viên gạch cách mép bàn nhiều 

1 

nhất chi có thể nằm trên đưòng thẳng đứng cách mép bàn một đoạn aj = 


(xem Hình 3.6G). 
b) Vậy khoảng cách h = 


fi 1 1 o 

v2 4 6 8/ 



3.17. B đúng (xem bài học 27 SGK). 



3.18. B đúng. Hai lực đặt vào quả cầu. 


3.19. c đúng. Vì khi cân bằng ta có p^! = P 2 d 2 ; mà dj < d 2 , do đó Pj > P 2 . 

3.20. B đúng. Có thể tính được dễ dàng. 

1 

3.21. Chú ý vai trò của lực ma sát giữa ngón tay vói cây gậy và áp lực đè lên 
mỗi ngón. Sự dịch chuyển của cây gậy phụ thuộc vào vị trí củá trọng tâm 
của nó đối với hai ngón tay. 

- Khi dịch ngón tay phải về phía tay trái, giả sử ban đầu ngón tay phải dịch 
chuyển so với gậy, câỷ gậy đứng yên so với ngón trái, thì: 

+ Đến một lúc nào đó, cây gậy sẽ đứng yên so với ngón phải và trượt trên 
ngón trái. 

+ Tiếp theo, cây gậy lại đứng yên so với ngón trái và dịch chuyển so vói 
ngón phải. 

+ Quá trình lặp lại luân phiên cho đến khi hai ngón tay chạm nhau mà 
cây gậy không rơi. 

- Nếu sau đó dịch ngón phải theo chiều ra xa ngón trái thì cây gậy luôn 
đứng yên so với ngón trái và sẽ rơi khi ngón phải ra ngoài đầu gậy. 

3.22. -Tại D phải có lực ma sát đủ lớn để giữ D không trượt. D trở thành tâm 
quay của vật. 

- Điều kiện cân bằng momen lực đối với điểm D cho : 


mga _ 

= Fb, suy ra F = 

2 


mga 

2b 


- Dùng thước đo a và b, từ đó tính được F. 
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QhưtUiạ IV 

các ĐỊNH LUỘT bảo toàn 


4.1. B đúng. Cùng động lượng, nên vật có khối lượng nhỏ thì vận tốc lớn. Khối 
lượng nhỏ thì lực ma sát cũng nhỏ, lại thêm vận tốc lớn ; do đó thời gian 
chuyển động trước khi dừng sẽ dài hơn. 

4.2. D đúng. 

4.3. Vectơ B. Dựa vào đẳng thức vectơ: p 2 - Pi = FAt, súy ra F có hưóng của B. 

4.4. Khi chim bay lên, hợp lực N - p theo phương thẳng đứrig (N là phản lực 
của thanh ngang đặt lên chân chim) tác dụng hướng lến trên gây ra biến 
thiên động lượng. Áp lực từ chân chim đặt lên thanh ngang sẽ lớn hơn 
trọng lực, do đó số chỉ tức thời của lực kế tăng lên. Ngược lại, khi chim 
bay xuống, số chỉ tức thời của lực kế giảm (xem thêm bài tập 4.8). 

4.5. Cánh quạt có cấu tạo dạng xoắn, do đó khi quay tạo ra một luồng không khí 
bị đẩy về phía sau. Động lượng mà dòng khí mang theo về phía cụối máy 

I bay trong 1 s bằng phản lực của dòng khí tác dụng lên cánh quạt của động 
cơ gắn với cánh máy bay và làm máy bay chuyển động về phía trước. 

Như vậy, nguyên nhân chuyển động của máy bay dùng cánh quạt là phản 
.... lực từ phía dòng không khí bị cánh quạt đẩy về phía sau tạo thành lực kéo 
của máy bay. Đối với tàu thuỷ, nguyên tắc hoạt động của chân vịt cũng 
giống như cánh quạt của máy bay. 

4.6. Chia đĩa thành những cặp nguyên tố có khối lượng Am bằng nhau, nằm đối 
xứng qua tâm trên một dường kính bất kì củạ đĩa. Vận tốc dài V = cor (r là 
khoảng cách tới tâm đĩa) của mỗi nguyên tố Am có độ lớn bằng nhau, nhưng 
có hướng ngược nhau. Vì thế, tổng động lượng của từng cặp nguyên tố khối 
lượng là bằng không. Suy ra động lượng của cả đĩa cũng bằng không. 

4.7. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ kín gồm prôtôn và hạt a, ta có : 

m p v p = -m p v'p + m a v a 



m p (Vp + v’p) 1,67.1(T 27 .1,6.10 7 

v<x ” 4.10 6 


= 6,68.10 -27 kg 


9-BTVL 10(NC)-A 
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4.8. a) Xe chỉ chịu tác dụng của trọng lực p 

và phản lực N hướng vuông góc với mặt 
đường. Chọn hệ trục toạ độ xOý như 
Hình 4.1G.. 

Theo phương ngang, tổng động lượng 
của hệ xe-đạn được bảo toàn vì không 
có ngoại lực tác dụng. 

Chọn chiều dựơng là chiều chuyển động Hình 4..1G 

ban đầu của xe, ta viết được : 

* * 

MV - mvcosa = (M + ,m)u 

MV - mv cos a 
u =-——- 

M + m 

Vận tốc u của xe (có đạn nằm ở trong) sau va chạm có phượng ngang và có 
chiều tuỳ thuộc dấu của hiệu MV - mvcosa. 

b) Giả thiết thời gian va chạm là At. Theo phương y, động lượng cua hệ 
xe-đạn sẽ biến thiên vì có ngoại lực tác dụng. Ta có đẳng thức về xung 
lượng của lực : 

FAt = Ap 

Từ đó : (N - P)At = 0 - (- mvsina) = mvsina 

Suy ra : N - p = ——— > 0. 

At 

Kềt quả trên cho biết N > p, tức là áp lực vuông góc của xe lên mặt đường 
lớn hơn trọng lượng của xe. Có thể nhận xét thêm : nếu bắn viên đạn theo 
phương nằm ngang vào xe, tức là sina = 0, thì ta lại có N = p. 

4.9. ạ) Biến thiên động lượng của khí phụt ra trong 1 s : 

Ap = 1300.2 500 = 325.10 4 kg.m/s 

b) Lực đẩy (phản lực): 

F = ^ = 325 j 10 = 325.10 4 kg.m/s 2 = 325.10 4 N 

c) Sau giây đầu tiên, trọng lượng tên lửa chỉ còn bằng : 

P' = (300.10 3 - 1,3.10 3 ).9,8 = 292.7.10 4 N 
Lực tổng hợp đặt vào tên lửa tại giây đầu tiên : 

F - P' = 325.lò 4 - 292,7.10 4 = 32,3.10 4 N 
Lực này chính là lực đẩy tên lửa đi lên theo phương thẳng đứng. 
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4.10*. Động lượng của hệ ếch - ván được bảo toàn theo phương ngang, nên : 

mv 0 cosa = Mu (1) 

trong đó v 0 là vận tốc củạ ếch và u là vận tốc của ván đều tính đối vói mặt nước 
nằm yên. Để ếch nhảy tới mép cuối của tấm ván, cần thoả mãn điều kiện : 

L - UT = (v 0 cosa)T (2) 


2 V g (X 

với T là thời gian nhảy của ếch. Thay X = 0 - (dùng kết quả bài toán 

g 

chuyển động của vật bị ném xiên, bài 18 SGK) vào (2) và giải hệ phương 
trình (1) và (2) sẽ được : 


V 




gL 


f 




m 

M 


\ 


+ 1 


sin2a 


ỉ 


4.11. Gọi vận tốc của thuyền đối với bờ là V, vận tốc của người đối với thuyền 
là u. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Định luật bảo 
toàn động lượng áp dụng cho hệ kín người - thuyền : 


Mv + m(v - u) = 0 


Chú ý rằng các vận tốc đều phải tính trong cùng một hệ quy chiếu (bờ hồ), 
do đó vận tốc của người đối với bờ là V + (-u) = V - u. 

u _ M + m 

V m 


Suy ra: 


Tỉ số các độ dời của người và thuyền cũng bằng tỉ số các vận tốc : 

u _/_ M + m 
V s m 

Khi người đi hết chiều dài ỉ của thuyền thì thuyền cũng dịch chuyển được độ 
dời s: 

m . 60.2 


s = 


ỉ = 


M + m 140+60 


= 0,6 m 


Kết quả là mũi thuyền chưa chạm được bờ. 

» 

Có thể lập luận cách khác. Muốn cho thuyền cập được bờ thì độ dời của 
thuyền phải đúng bằng 0,75 m. Suy ra : 


, _ M + m 140 + 60 0 c _ 

l = —— s = — .0,75 = 2,5 m 


m 


60 
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tức là, người phải đi được quãng đường 2,5 m trên thuyền, trong khi chiều 
dài của thuyền chỉ là 2 m. Vì vậy, khi người đã tới đuôi thuyền thì mũi 
thuyền vẫn chưa cập bờ được. 

4.12. B đúng. V 

4.13. D đúng. Khi người mang vật đi ngang, không có công cơ học thực hiện vì 

lực do tay người giữ vật có độ lớn bằng trọng lực và có phương vuông góc 

với đô dời. 

* 

4.14. Nếu khi nâng hòm lên độ cao h với vận tốc biến thiên thì không những 
phải tốri công để thắng công của trọng lực mà còn để truyền cho vật gia tốc 
a không đổi. 

A = mgh + mah 

Chỉ khi nâng vật với vận tốc không đổi (a = 0) thì công phải tốn mới không 
phụ thuộc vận tốc. 

4.15. Ba lực Fj,F 2 và F 3 có cùng một hình chiếu trên phương của độ dời AB, do 
đồ công thực hiện đều bằng nhau.. 

4.16. Công của người: 600 J, của máy : 30000 J. 

Công suất của người: 100 w, của máy : 7 500 w. 

4.17. A = mgh = 200.9,8.7,5 = 14700 J. 

A 14700 

9 = 4 = =2940 w» 2,9 kw. 

t 5 

Dùng động cơ 3,5 kW là thích hợp. Động cơ 1 kw không đủ khả năng 
nâng vật. Động cờ 6 kW sẽ nâng vật lên quá nhanh. 

4.18. Khi thang máy đi lên, động cơ phải thực hiện công để thắng trọng lực và lực cản. 

ẾP = Fv = (P + F c )v = < 1800.9,8 + 4 000)3 = 64 920 w « 64,9 kw 

4.19. a) Gọi F là lực nâng của cần cẩu. Theo định luật II Niu-tơn : 

F - p = ma 

F = m(g + a) = 5 000(9,8 + 0,5) = 5 000.10,3 = 51500 N 
b) Công suất ÍP= Fv = Fat = m(g + a)at = Kt. 

Thay số : K = 5 000.0,5.(9,8 + 0,5) = 25 750 w/s 

Vậy : 9 = 257501. 
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Kết luận : Công suất của cần cẩu biến đổi với thời gian t theo một hàm 
bậc nhất. 

c) Từ kết quả trên, vì công suất ẾP biến đổi đều theo thời gian, nên ta có thể 

tính công do lực nâng của cần cẩu thực hiện trong khoảng thời gian từ 
0 đến t bằng cổng thức : 





^ . . 25 750.9 _ 

Thay số: A = —— = 115 875 J. 


4.20. a) F = 3 000 N. 
b) A = 18.10 6 J. 

4.21. Công của lực kéo F là : 

A = Fs = 15.0,5 = 7,5 J 

Trường hợp có ma sát, công toàn phần, bằng tổng công A của lực kéo F và 

2 

công A^s của lực ma sát (công âm), giảm còn • Suy ra : 

A - A„„ = -A 

A A ms 2 ^ 

I A -| = 3 A= ¥ =2 ’ 5J 

Lực ma sát: F ms = = ff = 5 N ' 

F 5 

Hệ số ma sát trượt: Pt = —pp- = ỸQ = 0,5. 


V 4 2 

4.22. a) Gia tốc của contenơ : a = Ỷ = 2 = 2 tn/s 

Gọi F là lực nâng của cần cẩu, ta có : 

F + p = mã 


F - p = ma 
F = p + ma = m(g + a). 


Độ dời s = 



2.4 

2 


= 4 m. 
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Công của lực nâng thực hiện : 

A = Fs = m(g + a)s 

= 2,5.10 3 .(10 + 2).4 = 120.10 3 J = 120 kJ 
Công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu : 

9> tb = J = 12 ° 2 1Q = 60.10 3 w = 60 kW 

b) Công suất tức thòi: 

g>= Fv = m(g + a)v = 2,5.10 3 .(10 + 2).4 = 120.10 3 w = 120 kw 

4.23. a) Công của trọng lực : 

A 12 = mg(hj - h^ = 230.9,8.(0,3 - 1,4) = -2479,4 J 

A 23 = mg(h 2 - h 3 ) = 230.9,8.(1,4 - 1,8) =-901,6 J 
b) Công suất của lực cơ bắp (công dương): 

_ 2479.4 

- Giai đoạn 1 : ỄP 12 = ' = 2066 w. 

12 1,2 

- Giai đoạn 2 : %-x = = 450,8 w. 

li 2 

4.24. Vận tốc của quả bóng đối với hai hệ quy chiếu là khác nhau. Theo định lí 
cộng vận tốc : 

V = v' + u 

trong đó V là vận tốc của bóng đối với mặt đất, v' là vận tốc của bóng đối 
với toa tàu, và u là vận tốc của tàu đối với đất. Như vậy, động năng của 

mv 

quả bóng đo trong toa tàu là w đ =—~, còn đo bởi người quan sát trên 
mặt đất là w đ = m ^ V + u ) và sẽ khác nhau. 

Tuy nhiên, việc chọn hệ quy chiếu khác nhau không ảnh hưởng đến tính 
chất động năng là đại lượng vô hướng, vì 

(v’+u) 2 = v’ 2 +u 2 + 2v'u 
Tất cả các số hạng vẫn đều là tích vô hướng. 
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4.25. Thèo định lí động năng A 12 - 


mvị mv, . .__, . 

L , với A là tong công cua các 

ngoại lực, m là khối lượng của người và thuyền. 

Trong cả 2 trường hợp Vj = v 2 , do đó A = 0. Tuy nhiên, cần phân biệt: 

- Khi thuyền đứng yên (so với bờ), dù không có công cơ học được thực 
hiện, người chèo thuyền vẫn tốn cồng tiêu hao năng lượng cơ bắp. Cỗng 
này dùng để thắng công của dòng chảy. 

- Khi thuyền trôi đều theo dòng nước, người không phải chèo nên không 
tốn một công nào. Nhưng bây giờ công cơ học được thực hiện vì đã có độ 
dời của thuyền, công của dòng chảy là công phát động (công dương) cân 
bằng với công cản (công âm) do lực ma sát của nước đối với thuyền. 

4.26. c đúng. 

4.27. c đúng. 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho vật ban đầu nằm yên, ta có : 


0 = MV] + 2Mv 2 , suy ra v 2 = - 


V 1 


Động nặng của vật 1 : w d = 


Mvj 


2M 


Động năng cua vật 2 : w d = 


/ \2 

V 1 


K±2 = 


Mv 


Động năng của 2 vật: w d = 


Mv 2 Mv 2 


+ 


1 


3Mv? ,3W dl 


Suy ra : w d 

4.28. a) 450 kJ. 

4.29. a) 4.10 7 J. 

4.30. a) 223.10 -17 J. 


2W d 

3 

b) - 400 kJ. 
b) -25.10 4 N ; 333 kW. 

b) 5.10 12 J. 


c) -5 000 N. 
c) 27.10 32 J. 


4.31*. a) ĐỒ thị d = f(v) không là hàm bậc nhất vì d không tỉ lệ thuận với V. 
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b) ĐỒ thị d = f(v 2 ) là hàm bậc nhất theo V 2 và có thể viết dưới dạng d = Kv 2 
Khi vẽ, chú ý chọn tỉ lệ thích hợp trên các trục. 

Tìm giá trị của K từ đổ thị: 

I 

K = 4- * 0,094 

V 

Ý nghĩa của K : Từ định lí động năng 

_ 2 _ 2 

. mv . mv 

Fd = 0 " 2 ,hay l Fd l' = 2 

, . . _ m 2 _ 1 „2 _ V 2 

ta có : d = =—— V = — 

2F 2— 2a 

m 

Suy ra K = 4" 

2a 

Ta thấy K có ý nghĩa là nghịch đảo của gia tốc, do đó đơn vị của nó trong 

2 

hệ SI là 4- hay m 1 .s 2 

m 

4.32. A đúng. 

4.33. 20 m 3 nước có khối lượng bằng 201 = 2.10 4 kg. 

Thế năng trọng trường 

w t = mgh = 2.10 4 .9,8.80 = 1 568.10 4 J 

chuyển thành công trong 1 s sẽ tương ứng với công suất: 

ẾP= 1568.10 4 w 

Hiệu suất X = 0,6, do đó công suất có ích là : 

9' = 0,6.1568.10 4 = 9 408.10 3 w = 9408 kW 

4.34. ơiọn chiều dưiơng của trục z hướng lên trên. 

a) w t - w, = mg (z, - Z 2 ) = 500 - (-900) = 1400 J 

l l l 2 

A _ _ 1400 

- 3.9,8 ” 47,6 m 

b) Tại vị trí ứng với mức không của thế năng, z = 0. Do đó, thế năng tại vị 
trí Zị là: 

w t] = mg Zl = 500 J ^ Zl = = 17,Om 
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Vị trí ban đầu cao hơn vị trí gốc 17 m. Có thể kiểm lại thế năng tại mặt đất: 

Wj 2 = mgZ 2 = - 900 J -> z 2 = - 3 ^g = -30,6 m 
tức là mặt đất thấp hơn vị trí gốc 30,6 m. 

c) V = yỊĩgĩ^ = V2.9.8.17 = 18,25 m/s. 


4.35. a) -1,57 J. 

b) Thế năng tăng 0,21 J. Thế năng của vành được xác định bằng thế năng 
tại vị trí trọng tâm của vành. 

4.36. Thế năng tăng 173,2 J. 

1 Q-3 

4.37. a) Đổi đơn vị: p = 0,8 g/cm 3 = 0,8— F = 800 kg/m 3 

10" 6 

Khối lượng của tấm gỗ : 

m = pV = 800.1,8.0,5.0,04 = 28,8 kg 
b) Trọng tâm được nâng thêm độ cao : 

Ah = h + 2~2 = m 
Độ tăng thế năng : 


AW t = mgAh = 28,8. 9,8. 1,35 = 381 J 

4.38. Đạn chỉ chịu tác dụng của các lực thế là trọng lực và lực đàn hồi, do đó cơ 
năng của nó được bảo toàn. 

Cơ năng của đạn bằng thế năng trọng trường ở độ cao lớn nhất: 


W t = mgh 


I 


Chính thế năng đàn hồi của lò xo bị nén đã chuyển thành cơ năng này. 

* 

Gọi k là độ cứng của lò xo, ta có : 


w đh = w t 



k = = 2 - 0 ’ 019 ; 8 - 6 « 980 N/m 

X 2 (0,06) 2 


4.39. Cơ năng toàn phần của hệ lò xo - đầu búp bê bảo toàn vì hệ chỉ chịu tác 
dụng của pác lực thế là trọng lực và lực đàn hồi. 
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Chọn mức không của thế năng trọng trường tại vị trí ban đầu của lò xo bị 
nén. Khi lò xo đã dãn hết và trở về trạng thái không biến dạng, thế năng 
đàn hồi của lò xo chuyển hoàn toàn thành động năng và thế năng trọng 
trường của đầu búp bê. Ta có đẳng thức : 

k/ 2 mv 2 _. 

2 = 2 +mg ' 





Thay số: w d = 80,(8, ‘° ) - 0,05.9,8.8.KT 2 * 0,22 J. 


4.40. 0,0625 J ; 0J; - 0,05 J ; -0,0375 J. 

4.41. D đúng. 

4.42. c đúng. 

4.43. D đúng. Gọi v 0 là vận tốc ban đầu của vật, V là vận tốc khi chạm đất. 
Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng : 


mgh + 


mv 


0 


mv 


hay 2gh = v 2 -v 2 (1) 

Do không mất mát năng lượng khi vật chạm đất nên vật nảy lên với cùng 

3, 1 " 

vận tốc V và đạt tới độ cao h' = ^-h. Ta có : 

• “ v 2 

V 2 = 2gh' = 3gh (2) 

Thế (2) vào (1) sẽ được : v 0 = -y/gĩĩ. 

4.44. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm vận tốc củà giá treo (có 

hướng ngược với hướng bay ngang của chim). Áp dụng tiếp định luật bảo 
toàn cơ năng, động năng chuyển thành thế năng, từ đó suy ra độ cao mà giá 
treo được nâng lên : h = 2,4 cm. 

4.45. Giả thiết bỏ qua các lực cản. Theo định luật bảo toàn cơ năng, thế năng cực 
đại của con lắc được giữ không đổi. Dọ đó, sau khi vướng dây, con lắc vẫn 
lên tới độ cao bằng độ cao ban đầu mà không phụ thuộc vào sự thay đổi 
chiều dài của dây. 


4.46. Công : A = Fh = 30.5 = 150 J. 


138 



Thế năng tăng : Ph = 10.5 = 50 J. 

Động năng tăng : 150 - 50 = 100 J. 

4.47. Lưu lượng 3 m 3 /s ứng vói khối lượng nước m = 3 000 kg chảy qua tuabin trong 

1 s. Tuabin sinh công do có biến thiên động năng và thế năng của khối 
lượng nước này. 

Biến thiên cơ năng của nước sau khi chảy vào tuabin : 

AW = W 2 -W 1 =(W đ2 +W t2 )-(W đl +w tl ) 

= (W đ2 - w dl ) - (W tl . - w t2 ) 

Thay số : w d2 - w dj = vf) = ^ (4 - 36) = -48 000 J 

2 2 

w tl - w t2 = mg(h! - h 2 ) = 3000.9,8.1,5 = 44 100 J 
Suy ra AW = - 48 000 - 44 100 = -92100 J. 

Cơ năng của nước giảm để chuyển cho tuabin sinh cồng, bằng 92 100 J 
(trong 1 s). Hiệu suất của tuabin là 0,8, vậy công suất có ích của tuabin là : 

£P’ = 92100 . 0,8 = 73 680 w 

4.48. a) 260,2 J. b) 14,87 m/s. 

4.49. -586080 J. 

4.50. a) 10 m/s. b) 5,1 ni. c) -158,75 N. 

4.51. Vì chuyển động không có ma sát nên phản lực N của mặt dốc tác dụng lên 
vật luôn vuông góc với phương độ dời và do đó không thực hiện công. Lực 

duy nhất thực hiện công là trọng lực p nên ta có thể áp dụng định luật bảo 
toàn cơ năng để giải. Chọn mức không của thế năng tại mặt nằm ngang. 

Tại vị trí xuất phát: w di = 0, w ti = mgh 

/ 

2 

Tại chân dốc : w, = . w, = 0 

V a 2 2 ‘2 

Theo định lúật bảo toàn cơ năng : 

w dl + w t = w d2 + w t2 
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nên : 


_' mv 2 

m * h= 2 

V = yjĩ gĩĩ = (/ 2 . 9 , 8 .1 = 4,4 m/s 

■7*1 w 1 . . 1 __ 1 


Nhận xét: Không thể giải bằng phương pháp động lực học vì 


- không biết dạng cụ thể của quỹ đạo; 

- thành phần lực theo phương chuyển dời luôn thay đổi theo từng vị 

4.52. a) 11760 J. 

b) 8 624 J ; 6,57 m/s. 


4.53. Thiết lập hai phương trình tại điểm B (xem Hình 4.14) 

Theo định luật bảo toàn cơ năng : 

' ■ 2 


mgh = mg.2r + 

Theo định luật n Niu-tơn : 

* • 


mv 


( 1 ) 


mg = 


mv 


( 2 ) 


Từ (1) và (2), ta có : 


mgh = 2mgr + 


mgr 


Suy ra : h = 


5r 


4.54. Lần lượt áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho từng vị trí. 


a) 


mgh A = 


„,,2 

mv B 


V B = -yj 2gh A = -v/2.9,8.0,52 = 3,2 m/s = V D 


mgh A = mghc + 


mv; 


v c = ^/2g(h A V h c ) = -v/2.9,8.0,22 = 2,1 m/s 


mgh A = mgh E + 


mv| 


Vì h A = h E , nên suy ra V E = 0. 
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b) Vận tốc của xe tại điểm c đủ để xe không rời quỹ đạo được xác định từ 

điều kiện : 

* 

mg = hay V = yfgr = Jê~2 = V 9 ,8.0,15 = 1,2 m/s. 

Vậy, với vận tốc v c = 2,1 m/s, xe không bị rời khỏi quỹ đạo ở đỉnh c của 
vòng tròn. Sau khi tới E, xe dừng lại và chuyển động trở xuống, tiếp tục qua 
D, c, B rồi tới A nếu như ma sát là không đáng kể. 

4.55. B đúng. 

4.56. a) Theo lí thuyết va chạm đàn hồi xuyêil tâm, quả cầu 1 sẽ truyền hoàn 
toàn động lượng và động năng cho quả cầu 2 và hiện tượng trao đổi vận tốc 
xảy ra : quả cầu 1 dừng lại, còn quả cầu 2 có vận tốc đúng bằng vận tốc 
của quả cầu 1. Đến lượt quả cầu 2 tiếp tục truyền động lượng cho quả cầu 3 
và vận tốc lại được trao đổi. Quá trình tiếp tục như vậy cho tới quậ cầu 
ngoài cùng, nó nhận được vận tốc đúng bằng vận tốc của quả cầu đầu tiên 
và vì thế sẽ được nâng lên đến một góc lệch bằng góc lệch ban đầu của quả 
cầu 1. 

b) Nếu kéo lệch đồng thời từng nhóm 2, 3,... quả cầu và thả cho va chạm 
với các quả cầu còn lại, thì động lượng được truyền tới các quả cầu ngoài 
cùng. Những quả cẩu này sẽ chuyển động thành nhóm 2, 3... quả và cũng 
được nâng lên với góc lệch ban đầu. 

4.57. a) 400 m/s. b) 780 J. 


4.58. Vận tốc của búa khi chạm cọc : V = y/2gh Áp dụng định luật bảo toàn 


động lượng vói va chạm mềm : 


_, ... __.,_ nh/ĩgiĩ 

mv = (M + m)V, suy ra V = 


M + m 


( 1 ) 


Công của lực cản của đất bằng độ giảm cơ năng của hệ búa - cọc 


|Fs| = AW = (M +(M + m)gs 


( 2 ) 


Thay thế (1) vào (2) và biến đổi, sẽ được : 


m 2 gh 


(M + m)s 


+ (M + m)g 


Thay số, ta được : F = 318 500 N. 
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4.59. Tất cả các vận tốc đều cùng phương, cùng chiều, 
toàn động lượng cho hệ kín hai xe : 


Áp dụng định luật bảo 


ề 

ưiịVỊ + m 2 v 2 = (iĩi] + m 2 )v 


Suy ra: 


Vo = 


(mj + m 2 )v — mjVj 


4.0,3 -1,5.0,5 
2,5 

Độ giảm động năng toàn phần : 

AW đ =W'-W đ 


= 0,18 m/s 


2 

(mj + m 2 )v 


m l v ? m 2 v 2 
2 ' 2 


Thay số, tìm được : 


AW d = - 0,048 J 

4.6O.0iữa động lượng và động năng của một vật có cồng thức liến hệ 


w đ = 


2m 


Vật 1 có khối lượng m và động lượng p thì có động năng : 

2 

w dl =T- 

đl 2m 

Vật 2 có khối lượng 2m và động lượng £ thì có động hăng 


w 

đ 2 . 2.2m 


_p_ 

16m 


Động năng của hệ trước va chạm là : 


w, = w,. +w,_ = -£- + -£ 


9 p 


T = --r ——-= — -— 

1 2 2m 16m 16 m 

Sau va chạm, vật 1 có động lượng -Ịp tức là có động năng : 


W ' = (p/2ý 

Wđ i ■ 2m 


21 

8m 
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Vật 2 có động lượng p, tức là có động năng : 

2 2 

w' = 

đ 2 2.2m 4m 

Động năng của hệ sau va chạm là : 

w;=w' + w' =p 2 ' p2 


đj T ”d 2 


+ 


3p 


8m 4m 8 m 


Lượng động năng tiêu hao chuyển thành nhiệt: 

_9_p1_2p1 = J_p! 

16 m 8 m 16 m 


w đ -w’ = 


4.61. A đúng. 

4.62. B đúng. 


Gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất là g = 

R 2 

Gia tốc trọng trường trên bề mặt Thiên Vương tinh là g' = 


GM' 


R 


.2 ' 


R và R' là bán kính tương ứng của Trái Đất và Thiên Vương tinh, 
Tỉ số: 


g_ 

g 


NT 

M 


f R Ỹ .. 1 




R' J 


= 15. 


16 


g,= 16 g= 16' 9,8 = 9,18 m/$2 

4.63. Lực hấp dẫn đóng vai trò lực hướng tâm giữ cho vệ tinh khối lượng 
chuyển đông trên quỹ đạo. Ta có : 

2 


c HìMp = 

(R đ + h) 2 


mv 


R Đ + h 


, suy ra V = 


GM 


Đ 


(R đ + h) 


Trên mặt đất, ta có : 
* 


g = 


GM 


Đ 


R 


Đ 


Từ đó: 


v 2 = 


gR 


Đ 


R Đ + h 


m 
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Suy ra 


v = R đ 

Tliay s«: V = 6 37oJ 6 ™ 0 “ 670 « 7,5knựs. 

4.64. Do có lực cản của khí quyển, vệ tinh dần dần hạ thấp độ cao và bán kính 
quỹ đạo giảm. Nếu vẫn coi quỹ đạo là gần tròn, ta có : 

mv _ GrciM với R là bán kính quỹ đạo. 

R R 2 




tức là V tăng khi R giảm. 


Còn có thể giải thích một cách khác : Khi R giảm thì quỹ đạo chuyển dần 

I 

thành đường xoáy ốc. Lúc đó, hình chiếu của lực hấp dẫn lên phương 


của vận tốc là khác không và lực hấp dẫn 
sinh công làm tăng vận tốc (Hình 4.2G). 

Phép tính cho thấy độ tăng vận tốc chậm 
hơn độ giảm thế năng, do đó cơ năng toàn 
phần của vệ tinh vẫn giảm (vì có công cản 
của lực ma sát khí quyển). 

Vận tốc của vệ tinh tãng liên tục, do đó khi 
đi vào lớp khí quyển dày đặc bao qụanh 
Trái Đất, vệ tinh sẽ bị bốc cháy. 



4.65. a) 86 400 s. b) 463 m/s. c)0. 

4.66. a) 780.10 6 km. b) 1,52 đơn vị thiên văn. 


4.67*. Có thể vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải thích. Người đó đi 
từ đầủ đến cuối thuyền rồi dùng dây thừng đo độ dài / của thuyền và 
khoảng dịch chuyển s cửa thuyền so với bờ. Từ đó tính được khối lượng 

của thuyền m' = 60-—- 
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4.68. Gọi: h là chiều cao của mặt nghiêng ; l là chiều dài mặt nghiêng. 

- Nhiệt lượng toả ra khi khối gỗ trượt trên mặt nghiêng (không có vận tốc 

2 .2 

ban đầu) sẽ là : Q = mgh — _ . với V 2 = 2a/; / = —— 

2 2 


/ 


- Suy ra : Q = m 


gh - 


21 


2 


V 


t 2 ; 


Thả cho vật trượt từ đỉnh mặt nghiêng đến chân mặt nghiêng. Đo h và l 
bằng thước, đo t bằng đồng hồ sẽ tính được Q. 

4.69. - Treo hai viên bi vào cùng một điểm với hai sợi dây dài bằng nhau. 

- Nâng viên bi sáp lên độ cao hj (so với độ cao ban đầu sao cho dây treo 
nằm ngang) rổi thả rơi. 


Sau khi va chạm không đàn hồi, cả hai sẽ dính vào nhau và lên tới độ cao h 2 . 


- Suy ra : 


AE _ (M + m)gh 2 
E mgh. 


trong đó : + Đo hj, h 2 và đường kính viên bi bằng thước. 

+ m là khối lượng viên bi sáp (tính được từ khối lượng riêng đã 
cho và đường kính viên bi đã đo). 

+ M là khối lượng viên bi sắt (tính được nhờ tra bảng khối lượng 
riêng của sắt và đường kính viên bi đã đo). 
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CHuitUiq V 

Cơ HỌC CHÍT LƯU 


5.1. Câu c. 


4 D 3 , 4 0.03 3 

5.2. m = pv = p = 7,8.10 3 .Ị.3,14.^- =0,11 kg. 

3 2 J 3 2 Ó 

5.3. p = ^7 = — - = 10,48.10 3 kg/m 3 Đối chiếu với Bảng khôi lượng riêng 

V 0,05 3 

của một số chất (xem phụ lục 2 SGK) thì đó là khối lượng riêng của bạc 
(trong SGK là 10,5 g/cm 3 ). 

5.4. p = ^ = - 5Q ' 9,8 , = 0,39.10 6 N/m 2 

s 3,14.0,02 2 

5.5. p = Pa + pgh = 1,01.10 5 + 1,0.10 3 .9,8.30 = 3,95.10 5 Pa. 


5.6. 



F 2 = F,ậ- =15 000 .- 7 - = 225 N. 
S l 200 


a) Ta có : V^Ị = V 2 S 2 , hay v 2 = v t 



5.10 

5 


= 10 m/s. 


b) Áp dụng định luật Béc-nu-li cho hai vị trí 1 và 2 : 

. 1 _ 2 ,1 2 

Pl + ịp v l = P2 + ẶP V 2 

suy ra: Pj = p 2 +ịp(vị -V 2 ) 

= 2.10 5 + ị.1.10 3 (100 - 25) = 2,375.10 5 N/m 2 

*2f 

c) A = vS = VjSj = 5 m/s.0,001 m 2 = 0,005 m 3 /s = 0,3 m 3 /min. 


5.8. a) A = 1,4.10 4 m 3 /s = S 0 V 0 = (1) 

trong đó s 0 , V 0 , Sj, V, lần lượt là tiết diện và vận tốc ở mặt thoáng và ở lỗ 
đáy bình. 

Từ công thức (1), biết tiết diện mặt thoáng và tiết diện lỗ ở đáy bình, ta 
tính được vận tốc tại những nơi đó. 
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Kết quả là v 0 = 17,8.10 J m/s ; Vj = 1,4 m/s. 


-3 


2 2 

- 2 _ 1 j). «0,1 m (lên đến nửa bình). 


b) Vj — Vq = 2gh, suy ra h = 


2g 


5.9. Cột rượu vang cao h (m) tạo ra một áp suất bằng áp suất khí quyển. Ta có : 

p Pa Pvanggh 

Biết p vang = 0,984.10 3 kg/m 3 ; g = 9,8 m/s 2 ; p a = 1,013.10 5 N/m 2 ; ta tính 
được h: 

h = 10,50 m 

5.10. Chiều cao của cột thuỷ ngân ở áp suất tiêu chuẩn là : 

,5 


h = ^= 1,013,10 = 0,76 m 


Pa 


pg 13,59.10.9,8 
Chiều cao của cột thuỷ ngân lúc sắp có bão là hj = 0,760 - 0,020 = 0,740 m. 

Áp suất tương ứng bằng :-.0,74 = 0,986.10 5 = 9,86.10 4 Pa. 

0,76 


5.11*. a) Áp dụng định luật Béc-nu-li cho hai điểm : 

1 „ 2 ,1 2 , . 

Pi + 2 pv i = p 2 + 2 pv 2 + pgh 

trong đó h = 0,5 m là độ chênh chiều cao giữa hai điểm. 
Mặt khác, ta có : 

ViS, = V 2 S2 

trong đó Sj và s 2 là tịết.diện ngang tại vị trí 1 và vị trí 2, 
Từ (2), ta có : 

,2 

— A*, 

1 


( 1 ) 


( 2 ) 


s, 0,8 H 

v 2 = V lo = V.2^ = 4v 


1 0,4 2 


(3) 


Thay (3) vào (1), ta được : 

1 - .2 2 


ịp( v 2 - v l) = Pl -P2 -pgh 
ịp.l5vf = (2,5 - 1,5).10 4 - 10 3 .10.0,5 

Á* 

2 (10 4 -0,5.10 4 ).2 

V 1 = - 

15.10 3 
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Vj = 0,816 m/s 

v 2 - 4Vj = 3,264 m/s 
b) Lưu lượng dòng chảy bằng : 


/ 


A = 0,816. n 


0,08 


\2 


V 


= 4,09.10 -3 m 3 /s 


5.12. Độ chềnh áp suất bằng : 


_ 16000.9,8 _ , , n< 1 n3 

Pd - Pt = 2 40 = 1960 p = 1,9610 Pa 


p đ = Pt + 1,96.10 3 = 70.10 3 + 1,96.10 3 = 71,96.10 3 Pa 
5.13. Độ chênh hai mức thuỷ ngân ở hai nhánh bằng áp suất động, ta có : 

2 p y2 = PHggh 


2p H gh /2.13,6.10 J .9,8.0,05 _ ir ,o„/„ 
V = J — = 4 í - ~\oị - = 103 m/s 

X Ị 


5.14*. Áp dụng định luật Béc-nu-li cho một điểm nằm trên mặt thoáng và một 
điểm ở miệng ống xiphông, ta có : 


hay 


. _ 1 „2 

pgh = ị pv 

V = -y/^gĩĩ 


5.15*. F = tư 2 (p a - p) = ttr 2 (p a - 0,lp a ) = 0,9p a ĩư 2 

Thay số : p a = 1,013.1 o 5 N/m 2 ; r = 0,3 m vào công thức trên, ta được : 

F = 25 765 N. 


5.16. V = 


2Ap 

Pkk 


2.180 

0,031 


= 107,76 m/s. 


V « 388 km/h. 


5.17. Áp dụng công thức (43.1), bài 43 SGK, ta tính được vận tốc V] tại tiết diện Sj : 


V 1 = 


2S 2 Ap 


2.0, l 2 .1500 


P(S?-S 2 ) 


1 , 0 . 10 3 ( 0 , 2 2 - 0 , 1 2 ) 


= 1 m/s 


Lưu lượng nước trong ống dòng bằng : 

A = VịSj = 1.0,2 = 0,2 m 3 /s 
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5.18. Câu A. 

5.19. Câu D. 

5.20. Câu D. 

5.21. - Để ống chữ u thẳng đứng. 
- ĐỔ nước vào ống chữ u. 


- ĐỔ thêm dầu vào một nhánh bên phải ống chữ u. 

- Mặt thoáng của hai nhánh sẽ chênh lệch, 
bên có dầu sẽ cao hơn (Hình 5i8G). 

- Lập biểu thức tính áp suất tại: 

+ Điểm A (mặt phân cách dầu và nước), 
tacó:p A = p a + p 1 gh 1 . 




Hình 5.8G 


+ Điểm B (cùng độ cao ở nhánh bên kia), ta có : Pb = p a + p 2 gh 2 . 
Vì Pa = Pb> suy ra : pj = p 2 -^-. 

Đo hj và h 2 , biết p sẽ tính được Pj (khối lượng riêng của dầu). 


5.22. - Đo thời gian t để nước chảy đầy cốc (dùng đồng hồ). 

- Dùng thước đo kích thước cốc (đường kính trong D và chiều cao h), tính 
dung tích V của cốc : V = Sjh. 

- Đo đường kính trong d của vòi nước, tính diện tích tiết diện (bên trong) 
S 2 của vòi nước. 

- Ta có V = Sjh = vS 2 t, từ đó vận tốc nước chảy ra được tính theo cồng thức : 


D 2 h 
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(ỉhiẾổnụ. VI 

CHẤT KHÍ mm 


6 . 1 . 

6 . 2 . 


6.3. 

6.4. 


6.5. 

6 . 6 . 


Đầu tiên muối hoà tan trong nước. Mật độ phân tử muối ở chỗ thả hạt muối 
cao hơn chỗ khác nên phân tử muối khuếch tán đến nơi có mật độ phân tử 
muối thấp hơn, cho đến khi mật độ phân tử muối mọi chỗ như nhau. 


Mật độ phân tử ở trạng thái lỏng lớn hơn rất nhiều (khoảng một nghìn lần) 
mật độ phân tử ở trạng thái khí. Sự khuếch tán ra xa của một phân tử nào 
đó trong chất lỏng diễn ra chậm chạp hơn là vì phân tử này va chạm nhiều 
lần hơn với các phân tử khác so với khi nó khuếch tán trong chất khí. 
Mặt khác, sự liên kết giữa các phân tử ở trạng thái lỏng cũng cản trở sự 
khuếch tán. 

Câu D. 

Khối lượng mol của vàng là 197 g/mol, vậy lượng chất của thỏi vàng này 



62300 

197 


« 316 mol. 


Câu c. 

« 29 g/mol. 


Hướng dẫn : Từ phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép pV = —RT, ta 

H- 

suy ra: 

P=£ = J£. 

V RT 

từ đó ịi = = 1 ^ 9 ' 8 ’ 31 ' 273 = 0,02889 kg/mol * 0,029 kg/mol 

p 1.013.10 5 


6.7*. Trường hợp D. 

Hướng dẫn : Để tính lượng chất ta cần biết hai dữ kiện, đó là khối lượng 
riêng và khối lượng mol. Các dữ kiện này tìm ở Bảng khối lượng riêng của 
một số chất (xem phụ lục 2 trong SGK) và ở Bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép. 

Giả sử ta tính lượng chất của 20 cm 3 graphit. Lượng graphit này có khối lượng 

là : 20 cm 3 .1,6 g/cm 3 = 32 g. Căn cứ vào Bảng tuần hoàn Men-đê-ỉê-ép, 
ta biết khối lượng mol của cacbon (graphit) là 12 g/mol, vậy số mol của 32 g 

32 ~ 

graphit là ~rr «2,7 mol. 

12 
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6 . 8 . SỐ phân tử muối có trong 0,003 g muối là : N = N A gp g — 31.10 18 phân tử. 

JO,J 

Số phân tử muối có trong 5 cm 3 nước muối là : 5. ^0 000 = 1,55.10 * 6 phân tử. 

6.9. 9.10 9 m ; 225 lần. 


6.10. 60 N ; 40 N. 


VI hai bên pit-tồng đều có khí nên ta chỉ tính lực gây ra bởi sự chênh lệch 
áp suất. Lực dịch chuyển pit-tông được suy ra từ sự chênh lệch áp lực của 
khí ở hai bên pit-tông ứng với vị trí cuối của pit-tông trong mỗi trường hợp. 
Sở dĩ ta phải tính đối với vị trí cuối của pit-tông là vì sự chênh lệch áp lực 
tăng dần. 


6.11*. Khi để pit-tông tự do thì pit-tông dịch chuyển sang phải vì áp suất của khí 
bên trái lớn hơn. 


Gọi X là khoảng dịch chuyển của pit-tông 

(Hình 6.1G) và áp dụng định luật Bôi-lơ- 
Ma-ri-ốt cho mỗi lượng khí ở hai bên pit-tông, 
ta viết: 






h 




!*•■■■ *.*• • õ r • 

1.X* 

%s ;• n '• 

' ■V \í 

/ •• **.>’**•* * ' ** 

/ •• • • ** *♦ •* 

/ «« • • • •• • ,1* 1 • * 

* • ♦ • • » > 

• : • . 

• 

• * • / 
. • • • / 

:* p 2 .:. 

-.. •*. 

•• > 

• • • • • ♦ / 




1 « ■ >1 

X 

Hình 6.1G 


h„ 

P 2 2 S = p 


/ u \ 

T- - X s ( 2 ) 

v2 

trong đó Pị và p 2 là áp suất lúc đầu của khí bên trái và khí bên phải; p là áp 
suất cuối của các khí, áp suất này giống nhau khi pit-tông đứng cân bằng. 

_l)h 

Thay Pj = np 2 và giải hệ phương trình trên ta tìm được : X = 2( n _|! 1) ' 


6.12. Ta vẽ đường đẳng tích bất kì Vj (Hình 6.2G), 
đường này cắt các đường đẳng nhiệt tại các 

điểm 1 và 2 ứng với các áp suất Pi và p 2 . Vì 

đường đẳng tích Vj ứng với cùng một lượng 

khí nên theo định luật Sác-lơ thì T 2 lớn hơn 

Tj vì p 2 lớn hơn Pj. 
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6.13. 


Vẽ một đường đẳng nhiệt bất kì Tj (Hình 6.3G), 
đường này cắt các đường đẳng áp tại các 

điểm Pj và p 2 . Đường đẳng nhiệt ứng với 
cùng một lượng khí tuân theo định luật Bôi-lơ 


V 


v 2 

Vt 


-Ma-ri-ốt, nên PịVị = P 2 V 2 . Vì v 2 > V] nên 
P[ > p 2 . Đường 1 ứng với áp suất cao hơn. 

6.14. Đường nằm dưới ứng với thể tích lớn hơn 
(Hình 6.4G). Lời giải tương tự lời giải trong 
bài 6.13. 

6.15. AV =1,3 lít. Vì khối lượng không khí trong 
quả cầu không thay đổi nên ta có thể dùng 

pV 

phương trình trạng thái - 77 - = hằng số. 


o 



Hình 6.3G 


6.16. Câu D. 



pV 


^ ■ ■ Y ^ 

Hướng dẫn : Dùng công thức -7-7- = hằng số. 


Hình 6.4G 


6.17*. 1,87 lít. 


2 g không khí ở điều kiện chuẩn có thể tích là : ~ 1,55.10 3 m 3 

1,29 

Trong trường hợp này, khối lượng không khí giống nhau nên ta vẫn có thể 

’ pV r 

áp dụng phương trình trạng thái - 77 - = hằng số. 


6.18. Câu D. 

rrI 

Hướng dẫn : Từ phương trình pV = — RT, suy ra : p = -77 . trong đó 

p p V 

tỉ số — gọi là số mol; p đặc tnmg cho loại chất khí. 
tí 

6.19. 0,46 kg/m 3 và 9,6.10 24 phân tử /m 3 

Hướng dẫn : Khối lượng riêng tính theo công thức p = còn mật độ phân 

RT 

.. N. 

tử túih theo công thức n = - 7 ^-. trong đó v^ là thể tích của 1 mol khí trong 


V. 


ụ 


điều kiện đã cho, nó được suy ra từ phương trình pVn = vRT, với v = 


m 

tí 
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6.20. 1,2.10 6 Pa. 

6.21. Bình 1. Theo phương trình pv = —RT thì ở đây V và T giống nhau, vậy p 

ụ 

tỉ lệ thuận với số mol —. Trong 4 bình đã cho thì bình 1 có sô' mol lớn 

. .ỊI “ 

nhất, do đó khí ở bình 1 có áp sũất lớn nhất. 

6.22. Am = ^° T ° (7 r 2 - Tl 2 = 5 kg. 

T 2 T, 6 

6.23. 127°c. 

6.24*. A. Quá trình 1-2 là đẳng tích, thể tích 
không đổi. 

B. Quá trình 2-3 là đẳng áp, thể tích tăng tỉ 
lệ với T. 

c. Trong quá trình 3-4 thể tích cũng tăng 

vì nếu ta kẻ đường đẳng tích 0-3 thì điểm 4 nằm bên dưới đường 0-3 
(Hình 6.5G). 

Trên đồ thị p-T đường đẳng tích nằm dưới ứng với thể tích lớn hơn (xem 
thêm bài tập 6.14). 

D. Quá trình 4-1 là đẳng áp, thể tích giảm tỉ lệ với T. 

Vậy A đúng. 

6.25*. Có thể bạn Nam đã vận dụng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt để đo độ sâu. 

Đầu tiên bạn úp ống nghiệm thẳng đứng, sau đó lặn xuống đáy hồ mà vẫn 
giữ nguyên tư thế của ống nghiệm. Ghi nhớ mực nước dâng lên trong ống 

nghiệm khi ở đáy hồ. Áp dụng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt cho khối khí 
trong Ống nghiệm sẽ tính được độ sâu của hồ (coi như đẳng nhiệt). 

h Po(/-/’) 
pg/’ 

trong đó đã biết: 

Po : áp suất khí quyển ; 
p : khối lượng riêng của nước ; 
g : gia tốc rơi tự do ; 

/: độ dài của ống nghiệm (cũng là độ dài ban đầu của khối khí trọng ống nghiệm); 
l ': độ dài của khối khí trong ống nghiệm lúc ở đáy hồ. 
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@luửỉnjạ, VII 

CHÓT RÁN VR CHÍT LỎNG 
Sự CHUVấN TH€ 


7.1. Trường hợp A, vì ở tinh thể thì vị trí cân bằng được xác định. Trong vật rằn 
vô định hình (thuỷ tinh rắn) và trong chất lổng (thuỷ ngân lỏng) các vị trí 
cân bằng không cố định. Trong chất khí (hơi nước chẳng hạn) thì không có 
vị trí cần bằng của chuyển động nhiệt. 

7.2. Khối lập phương làm ra từ đơn tinh thể không giữ được dạng lập phương vì 
đơn tinh thể có tính dị hướng. 

7.3. a) Kéo. b) Uốn. c) Xoắn. d) Nén. 

7.4. 3.10 7 Pa. 

7.5. 89 mm 2 ; 4.10 4 

Giới hạn bền của vật liệu được đặc trưng bởi ứng suất có thể gây hư hỏng 
vật liệu. Để an toàn người ta thường sử dụng vặt liệú với ứng suất thấp hơn 
giới hạn bền khoảng '4 hay 5 lần. 

7.6. k * 23,3.10 3 N/m ; E = 1.07.10 11 Pa. 

7.7*. 68,4 kN. 

Nếu thanh được dãn nở nhiệt tự do thì khi tăng nhiệt độ thanh sẽ dài 
thêm ra một đoạn A/. Muốn ngắn không cho thanh dẫn nở thì ta phải 
dùng một ứng suất nén thanh sao cho thanh ngắn di một đoạn đúng bằng À/. 

7.8. c. 

7.9. Không, vì hệ số dãn nở của đồng gấp đôi hệ số dãn nở của thuỷ tinh. 

7.10. VI hệ số dãn nở nhiệt của đồng lớn hơn thép. Khi hơ nóng thì đai ốc bằng 
đồng nở nhiều hơn nên dễ vặn đinh ốc bằng thép vào trong đai ốc bằng đồng, 
còn khi nguội đi thì đai ốc bằng đồng co lại nhiều hơn nên nó bó chặt lấy 
đinh ốc. 
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7.11. 438°c. 

7.12. 15,856 cm 3 
7.13*. 0,306 m 2 . 

Để chứng minh công thức, ta giả sử có một tấm vật rắn hình ,chữ nhật có 
chiều dài các cạnh ở t 0 °c là /g!, / 0 2 và ta tính diện tích của hình chữ nhật 

đó ở t°c : 

h-h - /oid + oí.At)./ 02 (l + aÀt) = / 01 ./ 02 [1 + 2aAt + a 2 (Ạt) 2 ] 

Ta có thể viết lại dưới dạng : s = s 0 (l + yAt), nếu bỏ qua số hạng a 2 (At) 2 . 
Từ đó suy ra : Ỵ = 2a. 

7.14. 43,53°c (với Ỵ = 2.24,5. 10 -6 K _1 ). Dùng công thức AS = S 0 yAt. 

7.15. a= 1,2.10 -5 K -1 

7.16*. Câu D. Giải thích thêm : Lớp bể mặt khối lỏng là lớp phân tử có bề dày 
xác định. Khoảng cách giữa các phân tử khối lỏng thay đổi khi nhiệt độ 
khối lỏng thay đổi. 

7.17. Xà phòng làm giảm lực căng bề mặt của phần nước giữa hai que diêm, còn 
đường làm tăng lực căng bề mặt. 

7.18*. Khi nhỏ giọt, các giọt chì thu về dạng có mặt ngoài nhỏ nhất, đó là dạng 
hình cầu. Sau đó các giọt chì được làm nguội trong nước. 

7.19. Giọt dầu thu về dạng có diện tích bề mặt nhỏ nhất, ứong trường hợp này là 
dạng hình tròn. 

7.20. Vỏ bong bóng xà phòng là một khối nước xà phòng hình cầu giới hạn bởi 
hai bề mặt hình cầu, mặt trong và mặt ngoài. Do có lực căng bề mặt nên 
khi đẽ tự do các bề mặt thu về diện tích nhỏ nhất (bong bóng xẹp đi), nó 
đẩy không khí chứa trơng bong bóng thoát ra ngoài qua đầu kia của cọng 
rơm và thổi tạt ngọn lửa của nến. 

7.21. Thiếc lỏng dính ướt đồng nhưng không dính ướt nhôm. 

7.22. Sương không dính ướt một số loại lá cây (như lá sen,...) nhưng dính ướt 
một số loại lá cây khác. 
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7.23. Những chất lỏng không dính ướt cốc. 

7.24*. Giảm đi 1,2 lần, nghĩa là : a(ở 8 C) =1,2. 

ơ(ở 80°C) 

7.25. 0,075 N/m. 

7.26. 0,0365 N. 

7.27*. Lực căng bề mặt của nước lớn hơn lực căng bề mặt của rượu. Lực căng bề 
mặt của nước thực hiện công dương Aị =0,0728.0,04.0,02 =582,4.10 7 J. 
Lực căng bề mặt của rượu thực hiện công âm A 2 = - 0,0241.0,04.0,02 

= - 192,8.10“ 7 J. Vậy công tổng cộng là : A - 582,4.10 -7 - 192,8.10 -7 
= 389,6.10 -7 J. 

7.28. 816 kg/m 3 

7.29. 0,022 N/m. 

' 

7.30. Trường hợp A, mực chất lỏng dâng cao 14,7 mm. 

7.31. Câu A. 

7.32. Nước sôi, vì nhiệt hoá hơi lớn hơn nhiều so với nhiệt lượng làm nóng nước. 

7.33*. - Câu A không đúng vì có khi cung nhiệt cho một khối chất mà thể tích 
của nó không những không tăng mà còn giảm đi. Chẳng hạn ta cung nhiệt để 
làm nóng chảy một cục nước đá. Vì thể tích riêng của nước đá lớn hơn thể 
tích riêng của nước nên khi cục nước đá tan ra thì thể tích của nó giảm. 

- Câu B không đúng vì khi ta cung nhiệt để khối chất chuyển thể (nóng chảy 
chẳng hạn) thì nhiệt độ của khối chất đang nóng chảy không đổi. 

- Câu c đúng vì cung nhiệt là sự truyền năng lượng dưới dạng truyền nhiệt. 

- Câu D không đúng vì trong ba câu trên chi có một câu đúng. 

7.34. Có thể, chỉ cần hút khí để giảm áp suất tác dụng lên mặt thoáng của nước. 

7.35. Câu B. 

Hướng dẫn : Dùng Bảng áp suất và khối lượng riêng của hơi nước bão hoà 
ở nhiệt độ khác nhạu (xem bài 56 SGK) và nội suy trong khoảng nhiệt độ 

25°c - 30°c. 

7.36. Ở 25°c thì được, còn ở 35°c thì không, vì nhiệt độ 35°c cao hơn nhiêt đô 

^ * • * • 

tới hạn của C0 2 . 
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7.37. 1 atm ; áp suất hơi bão hoà chi phụ thuộc nhiệt độ, không phụ thuộc thể tích. 

7.38*. Có những cách sau đây : 

a) Làm lạnh đẳng tích đến 284 K. 

b) Nén đẳng nhiệt đến 23,3 lít. 

c) Làm đồng thời cả hai cách trên, nghĩa là vừa nén vừa giảm nhiệt độ. 

7.39.4,8 tấn. 

7.40. 60 kJ/kg. 

7.41. 120,62 kJ. 

7.42. 64,4 kg ; dùng phương trình Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép suy ra công thức : 
p = -pịp và tính được p = 6,77 kg/m 3 

7.43. a = 10 g/m 3 ; A = 12,8 g/m 3 (tra Bảng áp suất và khối lượng riêng của hơi 

nước bão hoà ở nhiệt độ khác nhau trong SGK); f = -^- = 78%. 

A 

7.44. Tăng thêm 23%. 

7.45. 1Ụ°C. Nhiệt độ mà ở đó ô kính cửa sổ mờ đi là điểm sương của không 
khí ẩm. 

7.46. 0,4 m 3 

7.47. 64%. 

7.48. 72% và 76%. 

7.49*. 17°c. 

Hướng dẫn : Hai nhiệt kế chi nhiệt độ giống nhau thì độ ẩm tỉ đối là 100%. 
Lúc đó, trong lm 3 không khí ẩm có 12,8 g hcd nước. Ở 2Ò°C thì lượng hơi 

nước bão hoà là : 17,3 g/m 3 (xem Bảng áp suất và khối lượng riêng của 
hơi nước bão hoà ở nhiệt độ khác nhau trong SGK). Vậy độ ẩm tỉ đối là : 

f = X 100 = 74%. Nhiệt kế khô chỉ 20°c mà độ ẩm tỉ đối là 74% thì theo 
17,3 

Bảng tra độ ẩm tỉ đối (xem bài 56 SGK) sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai 

nhiệt kế là 3°c. Vậy đáp số là 17°c. 

7.50*. Trường hợp c, độ ẩm tỉ đối là 92,4%. 
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7.51. - Kẹp hai tấm thuỷ tinh song song cách nhau bằng các thân que diêm 
(trước'đó phải lau sạch hai mặt đối diện để đảm bảo dính ướt). 

- Nhúng nhẹ một cạnh của hai tấm chạm mặt nước của khay, thấy nước 
dâng lên ở giữa hai tấm thuỷ tinh. 

- Đo độ cao của phần nước dâng lên và tính hệ số cẫng bề mặt của nước 

* . , , 4a pghd 

theo công thức h = ——, suy ra ơ = 

pgd 4 


7.52. - Nối hai ống thuỷ tinh thông với nhau bằng ống cao su. 

- ĐỔ nước vào ống, chờ cân bằng, đo độ cao hj từ mặt thoáng đến miệng ống nhỏ. 


- Dùng nút bịt kín đầu ống nhỏ, nâng ống kia cao lên, khi đó : 
+ Khối khí trong đầu ống nhỏ bị giam và bị nén đẳng nhiệt. 
+ Mặt thoáng hai bên chênh lệch Àh. 

+ Độ cao cột khí bên ống nhỏ là h 2 . 


- Tính p a (áp suất khí quyển) theo phương trình đẳng nhiệt sẽ được 


Pa = 


pgh 2 Ah 


h l “ h 2 


- Dùng thước đo Àh, hj, h 2 sẽ tính được áp suất khí quyển. 


7.53. - Nhúng ống thẳng đứng vào chất lỏng. 

- Đo độ cao hj từ mặt thoáng đến miệng ống (của cột khí ban đầu). 

- Giữ nguyên vị trí ống, bịt đầu trên của ống (giam khối khí ở đầu ống). 

- Từ từ nhấc ống lên cao theo phương thẳng đứng đến khi đầu dưới ống 

gần lên đến mặt thoáng. Đo độ cao h 2 của cột khí bị giam ở đầu trên của 
ống, và h là độ cao cột chất lỏng trong ống so với mặt chất lỏng trong bình. 

- Đây là quá trình dãn đẳng nhiệt, có thể tính được khối lượng riêng theo 
công thức: 



Pạ( h 2 ~ h i) 

ghh 2 


- Dùng thước đo được các giá trị hj, h 2 , h. 
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Qtuứínụ. VIII 

CO SỞ củn NHlệT DỘNG Lực HỌC 

• • • • 


8.1. Trường hợp D. 

8.2. Viên thứ nhất, vì toàn bộ động năng chuyển sang nội năng. 

8.3. Hỗn hợp khí ở cuối kì nén. Nếu coi các khí như khí lí tưởng thì nội năng 
của khí chỉ phụ thuộc nhiệt độ. Nhiệt độ của các khí ở.cuối kì nén cao hơn 
nhiệt độ của các khí ở cuối kì thoát, 

8.4. 800 w. 

9v 2 

8.5*. At =—— ; trong đó c là nhiệt dung riêng của chì. 

8 c 

8 . 6 . 0,11 K. 

8.7. 8,15 K. 

8 .8. 357 m/s. 

8.9*. Theo cách a thì quá trình AịBị là quá 
trình đẳng nhiệt. Theo cách b thì do nén 
nhanh khí nóng lên (vì nhiệt toả ra không 

kịp), đường biểu diễn là đường AịCBị 

bên trên đường AịBị (Hình 8 . lò). Theo 
cách b công nén lớn hơn vì đường biểu 
diễn quá trình này nằm trên đường đẳng 

nhiệt AjBj. 

8.10. Dãy c. 



8.11*. Cách A. 

Hướng dẫn : Dùng đồ thị p - V để biểu, thị công của khí trong các cách đã 
nêu rồi so sánh công ở mỗi cách bằng cách so sánh các diện tích nằm dưới 
các đường biểu diễn. 
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8.12. Nhiệt lượng cung cấp cho khí trong quá trình đẳng áp, ngoài việc dùng để 
làm nóng khí còn dùng để khí sinh công khi dãn. 

8.13. 396 kj. Tính theo công thức : A' = pAV ; AV là phần thể tích tăng thêm của 
không khí trong phòng khi được sưởi nóng đẳng áp. Không khí nóng thoát 
ra khỏi phòng qua các khe hở. 

8.14*. 3,3.10 6 J ; 6,1.10 6 J. 

Hướng dẫn : Phương trình của nguyên lí thứ nhất đối với quá trình dẳng áp 
là Q = AU - A. Trước hết, ta phải tính công A' của khí dãn đẳng áp. Đối 

với trạng thái đầu và cuối của khí, ta viết pVj = vRTị và pV 2 = vRT 2 . Trừ 

hai phương trình cho nhau, ta có p(V 2 — V!) = vR(T 2 — Tj). Vế phải cho 
phép ta tính công của khí dãn đẳng áp vì vế trái là biểu thức tính công. 

Vậy : A' = 800.8,31.500 = 3 324 000 J. 

Ầ' * 3,3.10 6 J. Công này do khí sinh ra. 

8.15*. 49 J. 

Hướng dẫn • Trước hết áp dụng định luật Sác-lơ đối với hai quá trình dẳng 
tích, ta tìm được T 2 = T 2 T 4 , trong đó T là nhiệt độ củạ quá trình đẳng nhiệt. 

Muốn tính công mà khí thực hiện trong chu trình, ta tính diện tích hình chữ 
nhật i 234. 

Biểu thức tính công của chu trình là A’ = R[ T 2 +T 4 - 2(T 2 T 4 ) *^ 2 ] 

Xem thêm Ịiướng dẫn của bài 8.14. 

8.16. 760 w. 

8.17. Câu c. 

8.18. 24% ; 42%. 

8.19. 113,5 kj ; 28,4 kJ. 

8.20. 84 kJ ; 14,1 kJ. 

8.21. Câu c : vật bằng chì, vì chì có nhiệt dung riêng bé nhất. 

8.22. Câu c : vật bằng niken, vì niken có khối lượng riêng lớn nhất. 

8.23*. - Câu A sai vì nội năng của hệ khí lí tưởng không bao gồm thế năng 
tương tác giữa các hạt cấu tạo nên hệ. 
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- Câu B sai vì nhiệt lượng truyền cho hộ còn có thể làm tăng tương tác giữa 
các hạt cấu tạo nên hệ. Ví dụ ta cấp nhiệt để íàm cho hệ chuyển trạng thái. 
Lúc đó nhiệt độ không tăng mà thế năng tăng vì có sự thay đổi cấu trúc 
bên trong hệ. 

- Câu c đúng. Ví dụ ta nén khí thì ta vừa làm khí nóng lên vừa giảm thể 
tích khí. 

- Câu D sai vì nếu cho khí lí tưởng dãn vào chân không thì nội năng của hệ 
không đổi mà thể tích của hệ tăng lên. 

8.24*. - Kí hiệu bình có nước ban đầu là X, bình kia là Y. 

- Đặt X vào nước nóng, Y vào nước lạnh, nước sẽ chảy từ X sang Y (do 
khí bị nở ra khi nóng và co lại khi lạnh). 

- Chờ đến khi ngừng chảy, đổi chỗ X vào nước lạnh, Y vào nước nóng. Do 
ống thuỷ tinh ở Y ngắn nên nước không chảy ngược lên được mà chi có 
không khí tràn từ bình Y sang bình X. 

-Lại đổi chỗ hai bình, nước lại chảy thêm từ X sang Y. 

- Có thể lặp lại nhiều lần để tăng hiệu quả. 



MỘT SỐ Bài Tập tổng hợp vế co vft NHlậ 

• • • • 


Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng : 


mv 


= mgh 


trong đó V là vận tốc của quả cầu ở điểm thấp 
nhất B. 

h = HB = / - /cosa 

Từ đó : V 2 = 2g/( 1 - cosa) (1) 

Tại vị trí thấp nhất của quả cầu (Hình 1G) : 


T - p = F, 


T = m g + 


Thay (1) vào (2) ta được : 


( 2 ) 


p + 

Hình 1G 


T = mg(3 - 2cosa) = 2,49 N 

Độ lớn của T không phụ thuộc giá trị của chiều dài / của dây. 

Vì m A = m B và lực ma sát không đáng kể, nên chắc chắn là vật B đi xuống, 
kéo vật A đi lên. Áp dụng định luật II Niu-tơn cho mỗi vật: 

Vật B : mg - T = ma 

Vật A : T - mgsinạ = ma 
Giải hệ này ta được : 


a = ^-g(l - sin a) 

T = -Ị-mg(l + sina) 


Vậy công suất tức thời của lực căng T tại thời điểm t là : 

£p= Tv = Tat 

Thay (1) và (2) vào (3) ta được : 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


£P = -Ẹing 2 tcos 2 a « 72 w 


162 



a) Giải bằng phương pháp động lực học 

Dựa vào phép phận tích lực và áp dụng định luật II Niu-tơn, ta tính được 
gia tốc của vật lúc đi lên (chiều dương lấy theo chiều chuyển động): 

= ^g(sina + I^cosa) 

Quãng đường vật đi lên : 


„_°- v ĩ_ V? 

s = 1 = ——-T—1-- 

2ãị 2g(sin a + p t cos a) 


( 1 ) 


Gia tốc của vật lúc đi xuống : 

a 2 = g(sina - PtCosa) 
Quãng đường vật đi xuống : 


s = 


vỉ 


2a 


v 2 _ 

2g(sina - p t cosa) 


( 2 ) 


Giải hệ phương trình (1), (2) với các ẩn p t và s, ta được : 


_ _ * - s ■ 

V 1 - v 2 

„2 , „2 

V 1 + v 2 


v ĩ + v 2 

4g sin a 


tan a = 0,28 


(3) 


Do đó 


- s.sina = 


V 1 + v 2 


4g 


* 0,64 m 


(4) 


b) Giải bằng phương pháp năng lượng 
Chọn mốc tính thế năng ở A. 

Khi vật đi lên, công của lực ma sát bằng độ biến thiên cơ năng : 


A ms = W B - W A , hay : -sp t mgcosa = mgh - 


(5) 


Khi vật đi xuống, công của lực ma sát cũng bằng độ biến thiên cơ năng 


2 

A ms = W Â - Wg, hay : -sp t mgcosa =■- mgh 
Giải hệ (5), (6), ta cũng đạt được các kết quả như (3), (4). 


( 6 ) 
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6 . 


7. 


Vật chịu tác dụng của trọng lực p và phản lực pháp tuyến N của bán cầu 

p + N = mẩ 

Khi vật rời bề mặt bán cầu thì N = õ, do đó 

p = mẩ 

Chiếu xuống phương của bán kính BO : 

.2 


mgcosa = 


mv 


Hình chiếu của ă trên phương bán kính 
là gia tốc hướng tâm. Dọ đó : 

V 2 = grcosa = gh (1) 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng : 

.2 



mgr = mgh + 


mv 


( 2 ) 


Thay (1) vào (2), ta thu được : 

.2 

h= 3- r 


Lúc đầu các khí trong bong bóng xà phòng có nhiệt độ cao hơn không khí 

(hơi thở ra của người có nhiệt độ 37°C) và lúc đó lực đẩy Ác-si-mét của 
không khí lớn hơn trọng lượng của bong bóng xà phòng, làm cho bong 
bóng bay lên. 

Sau đó, bòng bóng xà phòng giảm nhiệt độ do toả nhiệt lượng ra không khí 

và thu nhỏ thể tích bong bóng lại nẻn lực đẩy Ác-si-mét nhỏ dần đi, còn 
trọng lượng của bong bóng xà phòng thì không đổi. Đến một lúc nào đó thì 

trọng lượng của bong bóng xà phòng lớn hơn lực đẩy Ác-si-mét, kết quả là 
vận tốc đi lên của bong bóng giảm dần rồi từ từ rơi xuống. 


Ở trạng thái không trọng lượng, khối thuỷ ngân (không dính ướt thuỷ tinh) 
co lại thành dạng hình cầu ; còn khối nước (dính ướt thuỷ tinh) loang ra 
trên toàn bộ mặt trong của bình chứa. 


Mỗi giây bếp điện cung cấp cho nước trong ấm một nhiệt lượng là : 

Q = 0,8.1000 = 8001 


Nhiệt lượng này làm hoá hơi một lượng nước bằng : 


Q 800 
m = — =-—- 

L 2,26.10 6 


« 0,354 g 
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Thể tích của lượng hơi nước được tạo ra trong 1 giây là : 

m RT 0,354 8,31.373 3 « nnnA 3 

V = = " . —— = 0,000595 m * 0,0006 m 

M p 18 1,013.10 5 

Tốc độ hơi phụt ra .là : 


V _ 0,000595 

s " 0,0001 


5,95 m/s 



Hơi nước sôi thoát ra ngoài không khí trong quá trình đẳng áp nên ta có thể 
tính công của hơi nước (tạo ra từ lg nước) chiếm thể tích V theo công thức : 

A = pAV = pV = —RT = 1 - 8 ’^ 1 - 373 * 172,2 J 

p 18 

Ta tính lực đẩy Ác-si-mét F A lên khí cầu. Lực này bằng trọng lượng của 
thể tích không khí ẩm bị chiếm chỗ. 

Bây giờ ta tính khối lượng riêng của không khí ẩm p', nó bằng khối lượng 
riêng của không khí khô p cộng với lượng hơi nước có trong 1 m 3 không khí. 

Theo công thức f = - 7 - = 0,8, vậy a = 0,8 A. 

l\ 


Theo Bảng áp suất và khối lượng riêng của hơi nước bão hoà ở nhiệt độ 
khác nhau (xem SGK, bài 56) thì A = 17,3 g/m 3 

Vậy : a = 0,8.17,3 = 13,84 g/m 3 

Bây giờ ta tính khối lượng riêng của không khí khô. Từ phương trình 
Cla-pê-rôn - Men-đê-lê-ép, ta rút ra : 


_ m _ pp _ 10 5 .29 
P “ V “ RT 8,31.293 


= 1 191 g/m 3 


Từ đó p' = p + a = 1 191 + 13,84 = 1 204,84 g/m 3 

F a = (p'.64)g = 77,110.9,8 = 755,678 N 

Lực nâng khí cầu là : F = (77,110 -55).9,8 « 216,6 N 

Độ dãn của dây thép được tính theo công thức của định luật Húc 



suy ra : A/ = 


^ E s 



216,6 

2.10“ 6 


« 0,025 m 


Vậy A/ « 2,5 cm. 


9. Gọi mj và m 2 là khối lượng cục nước đá và lượng hơi nước sôi đưa vào 
nhiệt lượng kế. 

Ta có : mj + m 2 = 500 g. Suy ra : m 2 = 500 - mj 
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Ta thiết lập phương trình cân bằng nhiệt lượng : 

- Nhiệt lượng mà cục nước đá và nước trong nhiệt lượng kế nhận vào là : 

Qi = m^ito - (-5)] + + n^ c'i (25 -0) + 300c 2 [25 - (-5)1 

- Nhiệt lượng mà lượng hơi nước toả ra là : 

Q 2 = (500 -m!)L + (500 -m^cĩuoo -25) 

Vì các độ lớn của Qj và Q 2 phải bằng nhau, ta có : 

5mjcj + mịA, + 25m 1 c' 1 ' + 30.300c 2 = (500 - mj)L + 75(500 - m 1 )c' 1 ' 
trong đó C j và C| là nhiệt dung riêng của nước đá và nước, còn c 2 là nhiệt 
dụng riêng của nhôm. 

Thay các giá trị đã biết vào phương trình trên và giải ra, ta được : 

Khối lượng cục nước đá mj = 423,1 g. 

Khối lượng hơi nước m 2 = 500 - 423,1 = 76,9 g. 

Nguyên tắc sưởi ấm động lực được biểu thị ở sơ đồ dưới đây : 


H 


max 


A’ 

0 ^ 


T - T l_A> Ql I- T * 


Ọ 2 = Qi - A' = Qi 


/ 


T - T, ) 


1- T 
V T 




/ 


max 


= Qi 


A 


Ti-T 2 


, suy ra : 


Q? — A 


/ T \ 

Ẫ 2 

V T 1 _T 2 J 


= Qi 


(T - Tị )T 2 
T(Tj - T 2 ) 


Động cơ 
nhiệt 

Hệ thống 

SƯỎỈ 


Máy lạnh 


T(t) 

483 K 


■à 

[Qi 

3 

> 

q 2 

T! (Í!) 333 K 


ì 

d 

:Q’i 

S 


ĨQ Z 

T 2 (t 2 ) 288 K 



Ta viết được như trên là vì IAI = IA I = Qj T ^1 (với T > Tj) Hinh 3G 


Hệ thống sưởi nhận nhiệt lượng : Q = Q 2 + Qi 


Qi =A + Q 2 =Q 1 ^—ỈÌ- + Q! 


(T - Tị )T 2 
T(T, - T 2 ) 


= Qi 


Tịơ-Tị) 
T(Tj - T 2 ) 


Tóm lại: Q = Q 2 + Q'j = 

1 V 1 ! “ ] 2y 


Áp dụng số : Qj = 6000 kcal thì Q = Qj 


333 f 483 - 288^ 


483 


V 


333 - 288 


) 


Q »2,98.6000- 18000 kcal. 

Như vậy sưởi ấm động lực lợi hơn nhiều (gấp gần ba lần). 
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Chịu trách nhiệm xuất bản : 

Biên tập lần đầu : 
Biên tập tái bản : 
Biên tập kĩ thuật : 
Trình bày bìa : 
Sửa bản in : 
Chế bản : 


Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYÊN QUÝ THAO 

NGUYỄN TIẾN BÍNH - vũ THANH MAI 
ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 

CAO LAN PHƯƠNG - ĐINH XUÂN DUNG 
TẠ THANH TÙNG 
ĐỖ THỊ BÍCH LIÊN 

CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


BÀI TẬP VẬT Lí 10 NÂNG CAO 

Mã số: NB006T0 

« 

In 10.000 bản, (QĐ44BT) khổ 17 X 24 cm 
In tại Công ty.cổ phần in Sơn La 
SỐ in: 10SL. số xuất bản 01-2010/CXB/639-1485/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 5 năm 2010: 
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■ UM 



HUÂN CHƯƠNG HÓ CHÍ MINH 


VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG 
CHẮT LƯỢNG QUỐC TỄ 



SÁCH BÀI TÂP LỚP 10 


1. BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 

2. BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 

3. BÀI TẬP VẬT Lí 10 

4. BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 

5. BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 


6. BÀI TẬP TIN HỌC 10 

7. BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 

8. BÀI TẬP TIẾNG PHÁP 10 

9. BÀI TẬP TIẾNG NGA 10 


SÁCH BÀI TẬP LỚP 10 - NÂNG CAO 

• BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 . BÀI TẬP HOÁ HỌC 10 

. BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 . BÀI TẬP NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 

• BÀI TẬP VẬT Lí 10 . BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 


Bạn đọc có thế mua sách tại : 

• Các Công ty Sách - Thiết bị trường học ở các địa phương. 

• Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, 187B Giảng Võ, TP. Hà Nội. 

• Công ty CPĐầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM. 

• Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nang, 15 Nguyễn Chí Thanh, TP. Đà Nang. 

hoậc các của hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam : 


-Tại TP. Hà Nội : 

- Tại TP. Đà Nằng : 

- Tại TP. Hồ Chí Minh : 


- Tại TP. Cần Thơ : 


187 Giáng Võ ; 232 Tây Sơn ; 23 Tràng Tiên ; 

25 Hàn Thuyên ; 32E Kim Mã ; 14/3 Nguyễn Khánh Toàn, 

78 Pasteur; 247 Hái Phòng. 

104 Mai Thị Lựu ; 2A Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 ; 

240 Trần Bình Trọng ; 231 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 ; 

5 Bình Thới, Quận 11. 

5/5 Đường 30/4. 

Website: www.nxbgd.com.vn 
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Giá: 7.600 đ 



































